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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Trong bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc đổi 

mới phương pháp dạy học (PPDH) là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng mục tiêu phát 

triển năng lực và phẩm chất của học sinh (HS). Để đạt được điều đó, giáo viên 

(GV) cần vận dụng linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, giúp 

HS chủ động tham gia vào quá trình học tập, phát huy được năng lực cá nhân. 

Trong định hướng chung về phương pháp giáo dục, Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở chỉ rõ: “Đề cao vai trò chủ 

thể học tập của HS, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; khắc phục lối 

truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung rèn luyện kỹ năng vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn, bồi dưỡng phương pháp học tập, năng lực tự học để HS 

có thể tiếp tục tìm hiểu, mở rộng vốn văn hóa cần thiết cho bản thân…” [2; tr.5-6]. 

Việc sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực là một trong những yêu cầu đổi mới 

PPDH hiện nay. Có nhiều kỹ thuật dạy học tích cực có thể áp dụng trong quá trình 

dạy học lịch sử, tiêu biểu như: Kỹ thuật 5W1H, trò chơi lịch sử, sơ đồ tư duy, 

mảnh ghép, nhóm, dự án, … Trong đó, việc vận dụng các phương pháp, kỹ thuật 

dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, 

đối tượng HS và điều kiện cụ thể là yêu cầu tất yếu cần được quan tâm. Việc áp 

dụng để kỹ thuật dạy học phù hợp với nội dung, đối tượng, điều kiện cụ thể… 

giúp HS tham gia tích cực vào quá trình học tập, góp phần hình thành năng lực tư 

duy, phân tích, tổng hợp… thông qua đó, HS không chỉ nắm vững kiến thức lịch 

sử mà còn biết liên hệ thực tiễn, vận dụng kiến thức vào đời sống. 

 Trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS nói chung, dạy học phân 

môn Lịch sử nói riêng có vai trò quan trọng đối với việc hình thành và phát triển 

năng lực cho HS. Có ba thành phần năng lực cần hình thành và phát triển cho HS 

trong dạy học lịch sử: Tìm hiểu lịch sử; nhận thức và tư duy lịch sử; vận dụng 

kiến thức, kĩ năng đã học. Để phát triển các thành phần năng lực lịch sử, GV phải 

“giúp HS biết cách tìm tòi, khai thác các nguồn sử liệu, đồng thời biết cách phân 

tích sự kiện, quá trình lịch sử và tự mình rút ra những nhận xét, đánh giá” [1; 

tr.75]. Do vậy, trong dạy học lịch sử cần chú trọng vận dụng các phương pháp, kỹ 

thuật tích cực, sử dụng các phương tiện dạy học, đa dạng hóa hình thức dạy học 

và kiểm tra đánh giá đánh kết quả giáo dục. 

 Từ thực tiễn dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS, việc sử dụng kỹ 

thuật dạy học đã được GV quan tâm nhưng còn một số hạn chế về mức độ, hiệu 
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quả và cách thức sử dụng … Bên cạnh đó, lịch sử Việt Nam giai đoạn từ năm 

1918 đến năm 1945 trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về phong trào dân 

tộc dân chủ trong những năm 1918 - 1930; hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái 

Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phong trào cách mạng Việt Nam 

thời kì 1930 - 1939 và Cách mạng tháng Tám năm 1945. Để giúp HS nắm vững 

nội dung cơ bản của giai đoạn lịch sử quan trọng này đồng thời góp phần phát 

triển phẩm chất, năng lực HS, GV cần sử dụng hiệu quả các phương pháp, kỹ 

thuật dạy học.  

 Là sinh viên chuyên ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý, việc tìm hiểu và vận 

dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực vào xây dựng kế hoạch bài học có ý nghĩa 

quan trọng, giúp củng cố và bổ sung kiến thức lý luận và thực tiễn dạy học, từng 

bước gắn việc học tập lý thuyết với thực tiễn dạy học ở trường THCS, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 

 Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn vấn đề “Sử dụng một số kỹ thuật 

dạy học tích cực vào dạy học Chương 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 

1945 (môn Lịch sử và Địa Lí 9) làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

 Việc vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học nói chung, dạy học 

lịch sử nói riêng đã được nhiều học giả quan tâm nghiên cứu. 

2.1. Những nghiên cứu về kỹ thuật dạy học  

 Cuốn “Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh” - Quyển 2, do tác 

giả Trần Thị Thanh Thủy chủ biên (2016) đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn 

về dạy học nhằm phát triển năng lực cho HS. Tác giả đề cập đến một số vấn đề về 

dạy học, đồng thời đề xuất một số phương pháp, kỹ thuật dạy học, các hoạt động 

trải nghiệm nói chung hằm phát triển năng lực HS. 

 Cuốn “Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học” của 

nhóm tác giả Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà (2021) đã làm rõ sự khác biệt 

giữa dạy học truyền thống và dạy học lấy người học làm trung tâm, đồng thời hệ 

thống hóa các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực có thể áp dụng vào thực 

tiễn dạy học. 

GS.TS Đinh Quang Báo (2015) “Dạy học tích học - phương thức phát triển 

năng lực học sinh”; Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2016): Lí luận dạy học 

hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học… Các tài 

liệu này đã khái quát về các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ 

động, sáng tạo của HS. 
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2.2. Những nghiên cứu về sử dụng kỹ thuật dạy học trong dạy học Lịch sử 

 Trên cơ sở nghiên cứu về việc đổi mới PPDH nói chung và dạy học lịch sử 

nói riêng, tác giả Trịnh Đình Tùng (2005) - Cuốn “Hệ thống PPDH lịch sử ở 

trường trung học cơ sở” đã nhấn mạnh việc sử dụng các PPDHLS nhằm phát huy 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, trong đó có nhấn mạnh đến kỹ thuật dạy 

học. Tuy nhiên, tác giả chưa đề cập đến kỹ thuật dạy học cụ thể. 

 “Đổi mới PPDH lịch sử ở trường phổ thông” của tác giả Phan Ngọc Liên 

(2005) đã trình bày hệ thống lý luận về dạy học lịch sử ở trường phổ thông trong 

đó có đề cập khái quát đến dạy học nhóm và một số kỹ thuật dạy học khác. 

 “Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử ở trường 

phổ thông” của tác giả Nguyễn Thị Côi (2006) đã nhấn mạnh sự cần thiết và đề 

xuất các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả trong dạy học lịch sử ở trường 

phổ thông như tăng cường các hoạt động hỗ trợ bài học trên lớp, kết hợp nhuần 

nhuyễn các dạng tổ chức học tập, các kỹ thuật dạy học, đổi mới kiểm tra - đánh 

giá, tổ chức cho HS thâm nhập thực tế xã hội… 

 “Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm môn Lịch sử” do GS.TS. Nguyễn 

Thị Côi (CB) (2011), các tác giả khác đã chỉ rõ những vấn đề nhận thức, các kỹ 

năng, phương tiện trong nghiệp vụ sư phạm hiện nay. Đây là nguồn tài liệu quan 

trọng bổ trợ, định hướng, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với sinh viên. 

 Cuốn “Đổi mới PPDH lịch sử” do Trịnh Đình Tùng (CB) (2013) đề cập 

đến nhiều vấn đề về PPDH lịch sử từ việc sử dụng di sản văn hóa đến các PPDH 

theo dự án, dạy học hợp tác, thực hành bộ môn, tự học lịch sử của học sinh… Hầu 

hết các tác giả đều khẳng định sự cần thiết phải chuyển đổi PPDH từ dạy học kiến 

thức sang dạy cách học cho học sinh, chú trọng đến phát triển năng lực cho các em. 

 Cuốn “Phương pháp dạy học lịch sử”, bộ 2 tập do Phan Ngọc Liên (CB) 

(2017) đã khái quát cơ sở lí luận của việc xác định và đổi mới PPDH lịch sử, đồng 

thời đưa ra các PPDH nhằm nâng cao hiệu quả bài học lịch sử…  

 Cuốn “Dạy học phát triển năng lực phân môn Lịch sử trung học cơ sở” do 

Nghiêm Đình Vỳ (CB) (2018) đã đề cập về PPDH phát triển năng lực môn lịch 

sử. Tác giả khẳng định “Việc kết hợp các thành tựu của khoa học giáo dục hiện 

đại với việc sử dụng một cách tích cực các phương pháp nghiên cứu liên ngành là 

chìa khóa thành công của quá trình dạy học môn lịch sử” [29; tr.34].  

 Cuốn “Hướng dẫn dạy học phân môn Lịch sử Trung học cơ sở theo chương 

trình giáo dục phổ thông mới” do tác giả Phạm Hồng Tung (CB) (2019) đã hướng 

dẫn và gợi ý cách thức thiết kế và thực hiện giáo án về việc kiểm tra, đánh giá 



 

4 

 

năng lực học sinh. Đặc biệt, tác giả đã đưa vào nhiều kỹ thuật dạy học cụ thể (như 

kỹ thuật Sơ đồ tư duy, kỹ thuật mảnh ghép, ...) được lồng ghép trực tiếp trong tiến 

trình của hoạt động. Việc sử dụng các kỹ thuật này không chỉ mang tính khái quát 

mà được minh họa chi tiết qua từng bước thực hiện, giúp GV có công cụ trực quan để 

kích thích tư duy lịch sử và đánh giá năng lực HS ngay trong quá trình học. 

 Tổ chức dạy học trải nghiệm trong phân môn Lịch sử và Địa lí THCS - 

Phần lịch sử do nhóm tác giả Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Văn Ninh và Nguyễn 

Xuân Trường biên soạn (2022) đã đề xuất một số hình thức dạy học trải nghiệm cho HS 

trong giờ học lịch sử như tổ chức hoạt động nhóm, trò chơi, dạy học dự án, … 

 Nhìn chung, việc nghiên cứu về các kỹ thuật trong dạy học nói chung, dạy 

học lịch sử nói riêng đã được các học giả đề cập đến ở nhiều góc độ khác nhau. 

Tuy nhiên, việc áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào xây dựng kế hoạch bài 

học trong dạy học Chương 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945 thì 

chưa có công trình nào đề cập đến một cách có hệ thống. Những tài liệu nói trên là 

nguồn tài liệu tham khảo quan trọng để tác giả thực hiện nhiệm vụ của khóa luận. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Trên cơ sở lí luận và thực tiễn của sử dụng kỹ thuật dạy học nói chung, dạy 

học lịch sử nói riêng đề tài vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực vào dạy học 

Chương 2. Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945 (môn Lịch sử và Địa lí 9). 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng một số kỹ thuật 

trong dạy học nói chung, dạy học phân môn Lịch sử nói riêng ở trường THCS. 

 - Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực vào phân môn Lịch sử ở trường 

THCS nhằm phát triển năng lực người học. 

 - Thiết kế kế hoạch bài học trong dạy học Chương 2. Việt Nam từ năm 1918 

đến năm 1945 (môn Lịch sử và Địa lí 9).  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Quá trình sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực vào dạy học Chương 2. 

Lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945 (môn Lịch sử và Địa lí 9). 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Đề tài tập trung lựa chọn sử dụng 6 kỹ thuật dạy học tích cực: nhóm, mảnh 

ghép, sơ đồ tư duy, 5W1H, dạy học dự án, trò chơi vào dạy học trong Chương 2. 
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Lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945 (môn Lịch sử và Địa lí 9), bộ sách 

Kết nối tri thức với cuộc sống. 

 - Phạm vi khảo sát: GV dạy học môn Lịch sử và Địa lí, HS tại một số trường 

THCS trong tỉnh Ninh Bình. 

 - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu lý luận: 

 + Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lí luận về sử dụng một 

số kỹ thuật trong dạy học nói chung, trong DHLS nói riêng. 

 + Nghiên cứu chương trình, SGK phân môn Lịch sử cấp THCS. 

- Nghiên cứu thực tiễn: 

 + Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu khảo sát đối với GV lịch sử và HS 

một số trường THCS để tìm hiểu về thực trạng việc sử dụng kỹ thuật trong dạy 

học dạy học nói chung, dạy học phân môn Lịch sử nói riêng tại một số trường 

THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bài học có sử 

dụng kỹ thuật dạy học tích cực. 

 + Phương pháp thống kê toán học: Phân tích, xử lý kết quả khảo sát. 

- Thực nghiệm để khẳng định tính khả thi của khóa luận. 

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

 Đề tài hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về sử dụng kỹ thuật dạy học 

nói chung, dạy học lịch sử nói riêng. Trên cơ sở đó vận dụng vào dạy học Chương 

2. Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945 (môn Lịch sử và Địa lí 9), nhằm phát 

triển năng lực và phẩm chất của học sinh. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 Đề tài là nguồn tham khảo cho GV các trường THCS, sinh viên ngành Sư 

phạm Lịch sử và Địa lý trường Đại học Hoa Lư trong quá trình xây dựng kế hoạch 

bài học Chương 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945 (môn Lịch sử 

và Địa lí 9). 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG 

KỸ THUẬT DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS 

1.1. Cơ sở lý luận   

1.1.1. Một số quan niệm cơ bản  

1.1.1.1. Phương pháp dạy học 

Trong lý luận dạy học, thuật ngữ “phương pháp dạy học” được hiểu theo 

nhiều cách, nhưng nhìn chung PPDH được hiểu là cách thức, hệ thống các nguyên 

tắc, cách thức hoạt động có mục đích, có tổ chức của GV và HS nhằm đạt được 

các mục tiêu giáo dục đã đề ra. PPDH không chỉ là con đường dẫn đến tri thức 

mà còn là quá trình tương tác, hợp tác giữa thầy và trò, trong đó HS cần tự giác, 

tích cực, chủ động trong việc khám phá và lĩnh hội kiến thức. 

PPDH là một khái niệm trung tâm của lý luận dạy học. Theo Trần Bá 

Hoành, trong cuốn Đổi mới PPDH ở trường phổ thông, tác giả cho rằng: “PPDH 

là cách thức hoạt động có tổ chức của GV và HS trong quá trình dạy học nhằm 

thực hiện các nhiệm vụ dạy học” [12; tr.23]. Quan niệm này nhấn mạnh vai trò 

tương tác giữa GV và HS trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.  

Như vậy, PPDH là con đường, cách thức hoạt động thống nhất của GV và 

HS, trong đó GV tổ chức, hướng dẫn HS học tập nhằm thực hiện tốt các nhiệm 

vụ học tập. PPDH trong lý luận cũng như trong thực tiễn là một hoạt động phức 

tạp đòi hỏi sự sáng tạo, cải tiến không ngừng của GV và HS. Vì vậy, xét về một 

mặt nào đó, PPDH không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật với những 

yêu cầu cao về thủ pháp sư phạm. 

Từ quan niệm về PPDH nói chung chúng ta có thể hiểu PPDHLS là con 

đường, cách thức hoạt động thống nhất của GV và HS trong quá trình dạy học 

lịch sử, trong đó GV tổ chức, hướng dẫn, điều khiển hoạt động nhận thức của HS 

nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập lịch sử. 

 Đối với việc dạy học lịch sử, việc sử dụng các kỹ thuật cần được lựa chọn 

linh hoạt, cụ thể tùy theo nội dung cụ thể của từng bài học đưa ra và phải phù hợp 

với đối tượng HS. Không có phương pháp nào là vạn năng, mà mỗi phương pháp 

có thể được sử dụng cho nhiều nội dung khác nhau và ngược lại, một nội dung có 

thể áp dụng nhiều phương pháp. Điều này đòi hỏi GV cần có sự đầu tư, nghiên 
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cứu để vận dụng hiệu quả các PPDH phù hợp giúp thuận lợi cho cả người dạy 

và người học. 

 PPDH tích cực:  

Thuật ngữ này được dùng để chỉ về quan điểm mới trong phương pháp giáo 

dục, dạy học dựa vào việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người 

học, hướng tới việc học tập dựa trên tinh thần tích cực hoạt động cá nhân của 

người học. Đồng thời để sử dụng hiệu quả phương pháp này thì việc dạy học cần 

điều chuyển để đạt được hiệu quả tốt nhất người dạy cần theo hướng phát huy tính 

tích cực chủ động của HS đòi hỏi GV phải nỗ lực rất nhiều so với PPDH thụ động 

truyền thống. 

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/06/2006 của Bộ trưởng Bộ 

GD - ĐT đã nêu, PPDH tích cực đòi hỏi người học cần phải phát huy tính tích 

cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS nhằm đáp ứng đặc trưng môn học, đặc 

điểm đối tượng HS, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho HS phương pháp 

tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động 

đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho HS. 

Luật Giáo dục Việt Nam 2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

123/2025/QH15) đã khẳng định về nội dung đối với phương pháp giáo dục phổ 

thông cần phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở HS và phù 

hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học. Quan tâm, bồi dưỡng cho các em 

phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động 

đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS. 

Bên cạnh đó, luật sửa đổi 2025 tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới giáo 

dục theo hướng gắn với thực tiễn, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy 

học. Những định hướng này cho thấy cốt lõi của đổi mới PPDH là phát triển năng 

lực người học, hướng tới học tập chủ động, khắc phục lối học tập thụ động, truyền 

thụ một chiều. Trong bối cảnh GV không còn đơn thuần là người truyền đạt kiến 

thức, mà trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học tập để 

HS tự lực chiếm lĩnh tri thức. 

1.1.1.2. Kỹ thuật dạy học 

Nếu PPDH bao quát tổng thể về cách thức GV tổ chức hoạt động dạy và 

học, thì kỹ thuật dạy học là những biện pháp cụ thể, chi tiết trong khuôn khổ của 

một phương pháp, giúp GV thực hiện các hoạt động dạy học một cách hiệu quả 
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nhất. Kỹ thuật dạy học có thể được xem như các “công cụ” mà GV sử dụng để 

triển khai phương pháp dạy học. 

Các kỹ thuật dạy học bao gồm những hành động, thao tác sư phạm có quy 

trình, mang tính nghiệp vụ, nhằm tạo ra các tình huống sư phạm, dẫn dắt HS tiếp 

thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành thái độ. Ví như trong PPDH nêu 

vấn đề, GV có thể sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi gợi mở, kỹ thuật tạo tình huống 

“có vấn đề” để kích thích tư duy HS. 

GV có thể sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào việc dạy học lịch sử 

nhằm phát triển năng lực HS giúp bài học trở nên đa dạng, linh hoạt, hấp dẫn, 

đồng thời tránh sự đơn điệu, nhàm chán theo lối mòn cũ. Các kỹ thuật dạy học: 

kể chuyện, miêu tả; sử dụng đồ dùng trực quan; tổ chức trò chơi học tập; thảo luận 

nhóm, làm việc cặp đôi; sử dụng âm nhạc, phim ảnh; 5W1H; mảnh ghép; sơ đồ 

tư duy; dạy học dự án, ... 

Kỹ thuật dạy học là khái niệm gắn liền với việc tổ chức các hoạt động học 

tập cụ thể trên lớp. Kỹ thuật dạy học được hiểu là “những thao tác, biện pháp sư 

phạm cụ thể của GV nhằm tổ chức, hướng dẫn và điều khiển hoạt động nhận thức 

của HS trong từng tình huống dạy học” [16; tr.42].   

Về mặt lí luận, kỹ thuật dạy học có thể được hiểu là những cách thức, biện 

pháp cụ thể mà GV sử dụng nhằm tổ chức và điều khiển các hoạt động học tập 

của HS trong từng tình huống dạy học, qua đó giúp thực hiện hiệu quả PPDH đã 

lựa chọn. 

Nguyễn Văn Cường trong tài liệu Phương pháp dạy học phát triển năng 

lực  cho rằng: “Kỹ thuật dạy học là các hình thức tổ chức hoạt động học tập mang 

tính vĩ mô, được sử dụng linh hoạt trong một phương pháp dạy học nhằm phát 

huy tính tích cực, chủ động của người học” [10; tr.29]. 

Tóm lại, PPDH là hệ thống những cách thức tổ chức hoạt động dạy và học 

mang tính định hướng, bao quát, nhằm đạt được mục tiêu giáo dục; còn kỹ thuật 

dạy học là những biện pháp, thao tác cụ thể mang tính vĩ mô được sử dụng để 

triển khai phương pháp đó trong từng tình huống dạy học. 

Trong mối quan hệ này, PPDH giữ vai trò định hướng chiến lược, còn kỹ 

thuật dạy học là công cụ thực hiện, góp phần làm cho quá trình dạy học trở nên 

sinh động, linh hoạt và hiệu quả. Việc kết hợp hợp lý giữa phương pháp và kỹ 

thuật dạy học không chỉ giúp phát huy tính tích cực, chủ động của HS mà còn 

nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của người học, 
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phù hợp với tinh thần đổi mới được khẳng định trong Luật Giáo dục 2019 (được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15). 

Từ những quan niệm về PPDH tích cực và kỹ thuật dạy học nêu trên, có thể 

hiểu rằng kỹ thuật dạy học tích cực là những biện pháp, thao tác cụ thể được GV 

sử dụng một cách linh hoạt trong quá trình tổ chức hoạt động học tập nhằm phát 

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng hợp tác của HS. Nếu PPDH tích 

cực giữ vai trò đinh hướng chiến lược cho quá trình dạy học theo hướng phát triển 

năng lực người học, thi kỹ thuật dạy học tích cực chính là công cụ trực tiếp giúp 

hiện thực hóa định hướng đó trong từng hoạt động học tập cụ thể. 

Kỹ thuật dạy học không chỉ đơn thuần là những thao tác hỗ trợ giảng dạy 

mà còn là cách thức tổ chức môi trường học tập để HS được tham gia, trải nghiệm, 

trao đổi, khám phá và tự chiếm lĩnh tri thức dưới sự định hướng của GV. Trong 

quá trình đó, GV giữ vai trò là người thiết kế, tổ chức và điều khiển hoạt động học 

tập, còn HS là chủ thể trung tâm của hoạt động nhận thức. 

“Kỹ thuật dạy học tích cực là những kỹ thuật tổ chức hoạt động học tập có 

tác dụng phát huy tính tích cực và sự tương tác của người học” [10; tr.97]. Quan 

niệm này nhấn mạnh bản chất của kỹ thuật dạy học tích cực là hướng tới việc tăng 

cường sự tham gia của HS vào quá trình học tập thông qua các hoạt động cụ thể 

như thảo luận, hợp tác nhóm, giải quyết vấn đề, đặt câu hỏi hay trình bày ý tưởng... 

Kỹ thuật dạy học tích cực được hiểu là những biện pháp hay cách thức hành 

động của GV và HS trong các tình huống hành động nhỏ, nhằm thực hiện và điều 

khiển quá trình dạy học. Qua đó, kỹ thuật dạy học tích cực mang tính vĩ mô nhưng 

có vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên hiệu quả của toàn bộ quá trình dạy học 

theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS. 

Trong dạy học lịch sử ở trường THCS, việc vận dụng các kỹ thuật dạy học 

tích cực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua các kỹ thuật như sơ đồ tư duy, 

mảnh ghép, nhóm, 5W1H, trò chơi lịch sử, dạy học dự án, ... HS không chỉ tiếp 

nhận kiến thức lịch sử một cách chủ động mà còn được rèn luyện các năng lực tự 

học lịch sử, năng lực tư duy, vận dụng, ... Đồng thời, các kỹ thuật này còn góp 

phần tạo hứng thú học tập, khắc phục tình trạng học thụ động, ghi nhớ máy móc 

vốn tồn tại khá phổ biến trong dạy học lịch sử truyền thống.  

Từ khái quát trên có thể hiểu: Kỹ thuật dạy học tích cực là hệ thống những 

biện pháp, thao tác sư phạm cụ thể của GV và HS được sử dụng trong từng tình 

huống dạy học nhằm tổ chức hoạt động học tập theo hướng phát huy tính tích 

cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và hợp tác của HS; qua đó góp phần thực hiện 
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hiệu quả mục tiêu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực 

của người học. 

1.1.2. Yêu cầu việc sử dụng kỹ thuật dạy học trong dạy học  

Việc sử dụng kỹ thuật dạy học giữ vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa 

PPDH và tổ chức các hoạt động học tập của HS. Tuy nhiên, để sử dụng các kỹ 

thuật dạy học phát huy hiệu quả, GV cần lưu ý một số yêu cầu sau nhằm đảm bảo 

phù hợp với mục tiêu, nội dung và đối tượng dạy học. 

Kỹ thuật dạy học phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của bài học. Mỗi bài 

học đều được xây dựng trên cơ sở những mục tiêu cụ thể về năng lực, phẩm chất. 

Do đó, việc lựa chọn và sử dụng kỹ thuật dạy học cần hướng tới việc thực hiện 

các mục tiêu đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức và rèn luyện 

năng lực cho HS, tránh tình trạng sử dụng kỹ thuật một cách hình thức và hiệu 

quả không cao. 

Kỹ thuật dạy học cần đảm bảo sự phù hợp với nội dung bài học và đặc trưng 

của môn học. Đối với phân môn Lịch sử, các kỹ thuật dạy học phải giúp HS hình 

thành biểu tượng lịch sử đúng đắn, hiểu rõ bản chất của các sự kiện, hiện tượng 

lịch sử. Việc lựa chọn kỹ thuật cần căn cứ vào tính chất của nội dung bài học đặc 

trưng của nhận thức lịch sử, tránh lạm dụng các hình thức tổ chức hoạt động gây 

phân tán sự chú ý, làm cho HS không nắm được kiến thức cơ bản của bài. 

Một yêu cầu quan trọng khác là kỹ thuật dạy học phải phù hợp với đặc điểm 

của đối tượng HS. GV cần xem xét trình độ nhận thức, khả năng tiếp thu, nhu cầu 

và hứng thú học tập của HS để lựa chọn kỹ thuật dạy học phù hợp. Việc sử dụng 

kỹ thuật dạy học cần tạo điều kiện cho người học tham gia tích cực vào quá trình 

học tập, đảm bảo tính vừa sức tránh gây quá tải về nhận thức hoặc tâm lý cho 

người học. 

Ngoài ra, kỹ thuật dạy học cần được sử dụng một cách linh hoạt và có sự 

kết hợp hợp lý trong tiến trình dạy học. Không có kỹ thuật dạy học nào phù hợp 

với tất cả nội dung bài học, vì vậy GV cần phối hợp nhiều kỹ thuật dạy học khác 

nhau trong cùng một bài học nhằm tạo sự đa dạng trong tổ chức hoạt động học 

tập, đồng thời đảm bảo tính logic và mạch lạc của nội dung bài học. 

Để sử dụng kỹ thuật dạy học cần đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm, 

đảm bảo độ chính xác của kiến thức, phù hợp với yêu cầu về thời gian của tiết 

học, điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường ... Khi sử dụng kỹ thuật dạy học 

GV cần chú ý, hướng dẫn, định hướng hoạt động nhận thức của HS.  
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Để sử dụng hiệu quả kỹ thuật dạy học, mỗi GV cần hướng tới mục tiêu 

chung về phát triển năng lực và phẩm chất của các em. Thông qua các kỹ thuật 

dạy học phù hợp, HS không chỉ được tiếp thu kiến thức mà còn có điều kiện rèn 

luyện cho HS về tư duy, giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề ... ; đồng thời, hình 

thành thái độ tích cực và lối sống có trách nhiệm trong học tập của các em. 

1.1.3. Vai trò của việc sử dụng kỹ thuật trong dạy học lịch sử  

Trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, việc tổ chức dạy học theo định 

hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học được xem là mục tiêu trung 

tâm của giáo dục phổ thông. “PPDH chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cụ 

thể hóa thông qua các kỹ thuật dạy học phù hợp, giúp GV tổ chức, điều khiển và 

kiểm soát các hoạt động học tập của HS một cách linh hoạt và khoa học” [14; 

tr.112]. Vì vậy, trong dạy học lịch sử, kỹ thuật dạy học giữ vai trò là cầu nối giữa 

mục tiêu, nội dung bài học với hoạt động nhận thức của người học. 

Trước hết, việc sử dụng các kỹ thuật dạy học góp phần phát huy tính tích 

cực, chủ động và hứng thú trong học tập của học sinh. “Kỹ thuật dạy học tích cực 

tạo điều kiện để HS tham gia trực tiếp vào quá trình khám phá tri thức thông qua 

các hoạt động như thảo luận, hợp tác, trình bày và phản biện” [11; tr.48]. Trong 

dạy học lịch sử, các kỹ thuật như mảnh ghép, sơ đồ tư duy, thảo luận nhóm giúp 

HS không chỉ ghi nhớ sự kiện mà còn hiểu được bản chất, nguyên nhân và ý 

nghĩa lịch sử của các hiện tượng, từ đó nâng cao hứng thú và động cơ học tập 

đối với môn học. 

Bên cạnh đó, việc vận dụng kỹ thuật dạy học có vai trò quan trọng trong 

phát triển các năng lực đặc thù của phân môn Lịch sử. “Các kỹ thuật dạy học là 

phương tiện hữu hiệu để hình thành và phát triển năng lực tư duy, năng lực giải 

quyết vấn đề và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn” [20; tr.75]. Thông qua 

kỹ thuật 5W1H, HS được rèn luyện khả năng phân tích sự kiện lịch sử trên nhiều 

phương diện; kỹ thuật sơ đồ tư duy hỗ trợ việc hệ thống hóa kiến thức theo tiến 

trình và mối quan hệ logic; kỹ thuật dạy học dự án giúp HS vận dụng kiến thức 

lịch sử vào việc tìm hiểu các vấn đề gắn với đời sống xã hội. 

Mặt khác, việc sử dụng kỹ thuật dạy học còn góp phần nâng cao hiệu quả 

tổ chức hoạt động dạy học của người dạy. “Kỹ thuật dạy học cho phép GV linh 

hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung 

kiến thức và đặc điểm của HS” [29; tr.98]. Trong dạy học lịch sử, điều này giúp 

GV khắc phục lối dạy học thiên về thuyết trình, tăng cường các hoạt động tương 

tác, đồng thời tạo điều kiện cho việc phân hóa và cá thể hóa trong dạy học. 
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Việc dạy học cần chú trọng phát triển năng lực nhận thức lịch sử, tư duy 

lịch sử và giáo dục thái độ, trách nhiệm công dân cho HS. Do đó, việc sử dụng 

các kỹ thuật dạy học tích cực có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp HS 

hiểu sâu sắc bản chất của các sự kiện lịch sử, nhận thức được mối quan hệ giữa 

lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới, từ đó hình thành thế giới quan khoa học và lòng 

yêu nước đúng đắn. 

Tóm lại, sử dụng kỹ thuật dạy học trong dạy học lịch sử không chỉ góp phần 

đổi mới hình thức tổ chức dạy học mà còn nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy 

học bộ môn. Các kỹ thuật dạy học, nếu được lựa chọn và vận dụng phù hợp, sẽ 

phát huy tính tích cực của HS, phát triển năng lực lịch sử và đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. 

1.1.4. Một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học lịch sử 

1.1.4.1. Kỹ thuật mảnh ghép 

Kỹ thuật mảnh ghép là một kỹ thuật dạy học hợp tác, trong đó nội dung bài 

học được chia thành các phần nhỏ (các “mảnh”), mỗi nhóm HS đảm nhận nghiên 

cứu một phần nội dung, sau đó các nhóm chia sẻ, trao đổi để hoàn thiện bức tranh 

tổng thể của bài học. “Kỹ thuật mảnh ghép giúp tăng cường sự tham gia tích cực 

của HS và phát triển năng lực hợp tác, giao tiếp trong học tập” [29; tr.102]. 

“Kỹ thuật mảnh ghép là hình thức tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết 

hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm giải quyết một nhiệm vụ 

phức hợp” [5; tr.96]. 

Bên cạnh đó, kỹ thuật dạy học còn được hiểu là một phương pháp để tổ 

chức dạy học trong đó HS được phân công nghiên cứu những nội dung khác nhau 

trong “nhóm chuyên gia”. Sau khi tìm hiểu và nắm vững phần kiến thức của mình, 

các em sẽ chuyển sang “nhóm mảnh ghép” để chia sẻ, trao đổi và bổ sung các 

thông tin cho nhau. Thông qua quá trình hợp tác đó, các thành viên cùng phối hợp 

nhằm hình thành bức tranh kiến thức hoàn chỉnh của bài học. Như vậy, bản chất 

của kỹ thuật mảnh ghép là đề cao vai trò cá nhân trong quá trình hợp tác học tập, 

và phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và 

năng lực tự học của HS. 

Trong quá trình dạy học lịch sử, việc sử dụng kỹ thuật mảnh ghép phù hợp 

với những bài học có nội dung phức tạp, nhiều sự kiện hoặc nhiều khía cạnh khác 

nhau của cùng một vấn đề lịch sử. Có thể kể đến như các phong trào cách mạng, 

các cuộc chiến tranh hoặc các giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc và lịch sử 

thế giới. Không chỉ vậy, việc phân chia nội dung của các mảnh ghép kiến thức 
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cần sự tư duy của HS giúp; từ đó giúp các em tập trung nghiên cứu sâu một khía 

cạnh cụ thể, từ đó khi ghép lại sẽ bao quát nội dung bài học và hệ thống về sự kiện 

lịch sử. Như vậy, thông qua việc sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong bài học giúp 

HS không chỉ nắm vững kiến thức mà còn rèn luyện được kỹ năng trình bày, lắng 

nghe và tổng hợp ý kiến. 

* Cách thực hiện kỹ thuật mảnh ghép 

Kỹ thuật mảnh ghép mang tính kết hợp, nâng cao tinh thần làm việc cá nhân 

trong khi hoạt động nhóm. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật bao gồm có 2 vòng:  

- Vòng 1: Nhóm chuyên gia 

Lớp học sẽ được chia thành các nhóm (khoảng từ 3 - 6 người). Mỗi nhóm 

được giao một nhiệm vụ với những nội dung học tập khác nhau. Ví dụ:  

+ Nhóm 1: Nhiệm vụ A 

+ Nhóm 2: Nhiệm vụ B 

+ Nhóm 3: Nhiệm vụ C 

Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng thời gian vài phút, suy nghĩ về 

các câu hỏi, chủ đề và ghi lại những ý kiến cá nhân của mình. 

Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả 

lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành chuyên gia của 

lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trong việc trình bày lại câu trả lời của nhóm 

ở vòng 2. 

- Vòng 2: Nhóm mảnh ghép  

Hình thành nhóm mới khoảng từ 3 - 6 thành viên (bao gồm 1 - 2 người như 

nhóm 1; 1 - 2 người từ nhóm 2; 1 - 2 người từ nhóm 3...), gọi là nhóm mảnh ghép. 

Các câu hỏi và câu trả lời của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới 

chia sẻ đầy đủ với nhau.  

Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu được tất cả nội dung ở vòng 1 

thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết (lưu ý nhiệm vụ mới 

này phải gắn liền với kiến thức thu được ở vòng 1). 

Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ, trình bày và chia sẻ kết quả. 

 



 

14 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ minh họa kỹ thuật mảnh ghép 

* Cách bước thực hiện kỹ thuật mảnh ghép  

Bước 1: Xác định nội dung phù hợp 

GV lựa chọn bài học hoặc nội dung có thể chia thành nhiều phần kiến thức 

tương đối độc lập nhưng có liên hệ với nhau. 

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia 

- Chia lớp thành các nhóm nhỏ. 

- Giao nhiệm vụ khác nhau cho từng thành viên. 

- Các HS có cùng nhiệm vụ tập hợp thành nhóm chuyên gia để nghiên cứu. 

Bước 3: Thảo luận trong nhóm chuyên gia 

HS đọc tài liệu, thảo luận, ghi chép ý chính, chuẩn bị cách trình bày lại cho 

nhóm mới. 

GV quan sát, hỗ trợ và đinh hướng nếu cần thiết.  

Bước 4: Thành lập nhóm mảnh ghép 

Các HS trở về nhóm mới gồm đầy đủ các “mảnh ghép” kiến thức. Tiếp đó, 

từng HS sẽ trình bày nội dung đã nghiên cứu; chia sẽ các thông tin đã tìm được 

cho thành viên khác trong nhóm; hỗ trợ nhau hoàn thiện nhiệm vụ học tập. 

Bước 5: Tổng hợp và đánh giá  

Ở bước này hoạt động của GV là chủ yếu: GV nhận xét kết quả hoạt động, 

đánh giá mức độ hợp tác của HS, củng cố kiến thức, liên hệ và mở rộng vấn đề... 

* Ưu điểm: 
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- Phát triển tinh thần làm việc theo nhóm. 

- Phát huy trách nhiệm của từng cá nhân. 

- Giúp HS phát huy hiểu biết và giải quyết những hiểu biết lệch lạc. 

- Giúp đào sâu kiến thức trong các lĩnh vực. 

* Hạn chế: 

- Kết quả phụ thuộc vào quá trình thảo luận ở vòng 1, nếu vòng thảo luận 

này không có chất lượng thì cả hoạt động sẽ không có hiệu quả. 

- Số lượng thành viên trong nhóm rất dễ không đồng đều. 

- Không thể sử dụng kỹ thuật này cho các nội dung thảo luận có mối quan 

hệ ràng buộc nhân quả với nhau. 

1.1.4.2. Kỹ thuật sơ đồ tư duy 

“Kỹ thuật sơ đồ tư duy là kỹ thuật tổ chức kiến thức dựa trên việc sử 

dụng hình ảnh, từ khóa và các nhánh liên kết để thể hiện mối quan hệ giữa các 

nội dung học tập. Theo Dạy học phát triển năng lực học sinh, sơ đồ tư duy là 

công cụ hiệu quả giúp HS hệ thống hóa kiến thức, phát triển tư duy logic và tư 

duy hệ thống” [20; tr.73-74]. 

Như vậy có thể thấy, sơ đồ tư duy hay lược đồ tư duy chính là phương pháp 

kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét màu sắc, chữ viết với tư duy 

tích cực để ghi nhớ, dạy cách học, cách tự học nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng 

một ý tưởng, hệ thống hóa những kiến thức đã học một cách ngắn gọn, xúc tích 

dễ hiểu nhất tạo thành một mạch kiến thức thống nhất theo chủ đề. 

Việc người học được áp dụng PPDH sơ đồ tư duy cần tự ghi chép kiến thức 

trên bản đồ tư duy bằng từ khóa và chính cụm từ viết tắt, ghi chú, ... bằng những 

màu sắc, hình ảnh, kí hiệu riêng, ... Khi tự ghi theo cách riêng của mình sẽ giúp 

người học ghi nhớ lâu hơn, chủ động học, tích cực trong học tập. Mỗi người sẽ có 

những tư duy và ý tưởng riêng vì vậy khi sử dụng sơ đồ tư duy HS sẽ được sáng 

tạo theo cách riêng của mình, không rập khuôn, máy móc kích thích cảm hứng 

sáng tạo học hỏi của HS. 

Như vậy, PPDH bằng sơ đồ tư duy là phương pháp tổ chức cho người học 

tìm hiểu một vấn đề, thực hiện một nhiệm vụ học tập thông qua việc lập bản đồ 

tư duy (các bản đồ tư duy chủ yếu do người học thiết lập trong quá trình học tập, 

hạn chế việc sử dụng các bản đồ tư duy có sẵn). 

Trong dạy học lịch sử, việc sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy giúp HS hình 

dung rõ ràng tiến trình lịch sử, mối quan hệ giữa các sự kiện, nhân vật và bối cảnh 

lịch sử. Thông qua việc xây dựng sơ đồ tư duy, HS có thể khắc sâu kiến thức, 
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tránh học thuộc lòng rời rạc và tăng khả năng ghi nhớ lâu dài. Kỹ thuật này thường 

được sử dụng hiệu quả trong các hoạt động củng cố bài học, ôn tập chương hoặc 

tổng kết giai đoạn lịch sử, góp phần nâng cao hiệu quả học tập của HS. 

* Cách thức tiến hành:  

+ Viết tên chủ đề ở trung tâm (từ khóa), hay vẽ một hình ảnh phản ánh chủ 

đề. Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh chính. Trên mỗi nhánh chính viết một từ 

khóa, phản ánh một nội dung lớn của chủ đề, viết bằng chữ in hoa. Ví dụ, có nhiều 

dạng sơ đồ tư duy, tùy từng nội dung và ý tưởng của GV mà hướng dẫn HS lựa 

chọn kiểu sơ đồ tư duy phù hợp. Nhánh và chữ viết trên đó được vẽ và viết cùng 

một màu. Nhánh chính đó được nối với chủ đề trung tâm. Chỉ sử dụng các thuật 

ngữ quan trọng để viết trên các nhánh. 

+ Từ mỗi nhánh chính vẽ tiếp các nhánh phụ để viết tiếp những nội dung 

thuộc nhánh chính đó. Các chữ trên nhánh phụ được viết bằng chữ in thường. Tiếp 

tục như vậy ở các tầng phụ tiếp theo. 

* Quy trình thực hiện:  

Bước 1: Lập bản đồ tư duy. 

Bước 2: Báo cáo, thuyết minh bản đồ tư duy. 

Bước 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện bản đồ tư duy.  

* Ưu điểm: 

 Kỹ thuật sơ đồ tư duy có nhiều ưu thế nổi bật trong việc tổ chức hoạt động 

dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS. Trước hết, sơ đồ tư duy giúp hệ 

thống hóa kiến thức một cách một cách trực quan và logic. Thay vì tiếp nhận thông 

tin dưới dạng văn bản, HS được tiếp cận kiến thức thông qua các nhánh liên kết, 

thể hiện rõ mối quan hệ giữa các sự kiện, nhân vật và quá trình lịch sử. Nhờ đó, 

nội dung học tập trở nên mạch lạc, dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn. 

 Bên cạnh đó, kỹ thuật này góp phần phát triển tư duy logic, tư duy hệ thống 

và tư duy khái quát cho HS. Trong quá trình xây dựng sơ đồ tư duy, HS cần phải 

lựa chọn từ khóa, xác định ý chính - ý phụ, thiết lập mối quan hệ giữa các nội 

dung. Đây chính là quá trình rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp và khái quát 

hóa kiến thức - những năng lực quan trọng trong học tập phân môn Lịch sử. 

Một ưu điểm quan trọng khác là tăng tính tích cực, chủ động và sáng tạo của 

người học. Khi tự thiết kế sơ đồ tư duy theo cách riêng, HS được tự do lựa chọn 

hình ảnh, màu sắc, ký hiệu và cách trình bày phù hợp với tư duy HS. Điều này 

không chỉ giúp việc học trở nên sinh động, hấp dẫn mà còn kích thích hứng thú 

và khả năng sáng tạo của HS, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức. 
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Ngoài ra, sơ đồ tư duy còn hỗ trợ hiệu quả trong việc ghi nhớ, hiểu sâu kiến 

thức. Việc kết hợp giữa hình ảnh, màu sắc và từ khóa giúp kích hoạt nhiều giác 

quan trong quá trình học tập, từ đó tăng khả năng lưu giữ thông tin trong trí nhớ. 

So với cách học ghi chép truyền thống, sơ đồ tư duy giúp HS tránh được tình trạng 

học thuộc lòng máy móc, đồng thời thuận lợi hơn trong quá trình ôn tập và tái 

hiện kiến thức khi cần thiết. 

Không chỉ vậy, kỹ thuật sơ đồ tư duy còn có tính linh hoạt cao trong quá 

trình dạy học. GV có thể sử dụng ở nhiều giai đoạn như: hình thành kiến thức 

mới, củng cố bài học, ôn tập chương hoặc tổng kết một giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, 

trong các bài học mang tính tổng hợp, việc sử dụng sơ đồ tư duy giúp HS có cái 

nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về tiến trình lịch sử. 

* Hạn chế:  

Bên cạnh những ưu điểm đã nêu trên, kỹ thuật sơ đồ tư duy còn tồn tại một 

số những hạn chế cần được lưu ý trong quá trình vận dụng. 

Trước hết, việc xây dựng sơ đồ tư duy đòi hỏi HS phải có kỹ năng nhất định 

trong việc lựa chọn từ khóa, tổ chức thông tin và thể hiện bằng hình ảnh. Đối với 

những HS có năng lực học tập còn hạn chế, việc này có thể gây khó khăn, dẫn đến 

sơ đồ thiếu logic hoặc không phản ánh đúng nội dung kiến thức.  

Một hạn chế khác nếu không được hướng dẫn cụ thể, HS dễ sa vào việc chú 

trọng hình thức mà xem nhẹ nội dung. Việc sử dụng quá nhiều màu sắc, hình ảnh 

trang trí có thể làm mất đi trọng tâm kiến thức, khiến sơ đồ trở nên không trọng 

tâm, khó theo dõi và giảm hiệu quả học tập. 

Việc xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy nếu không hợp lý nặng nề về hình 

thức sẽ ảnh hưởng đến thời lượng của tiết học, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi 

HS chưa quen với cách thức thực hiện. Việc thiết kế, vẽ và hoàn thiện sơ đồ tư 

duy có thể ảnh hưởng đến tiến độ bài học nếu GV chưa có sự tổ chức hợp lý. 

Ngoài ra, không phải tất cả nội dung về lịch sử đều phù hợp để trình bày 

bằng sơ đồ tư duy. Những nội dung mang tính phân tích sâu, lập luận phức tạp 

hoặc yêu cầu trình bày chi tiết có thể khó thể hiện đầy đủ qua hình thức sử dụng 

sơ đồ tư duy. 

Như vậy, để sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy một cách hiệu quả cần phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố, trong đó có vài trò của người hướng dẫn của GV. Nếu GV không 

có sự định hướng rõ ràng về nội dung trọng tâm, cách xây dựng sơ đồ và tiêu chí 

đánh giá, hoạt động học tập có thể trở nên hình thức, thiếu chiều sâu. 
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Ví dụ, sau khi dạy xong Bài 14, 15 phân môn lịch sử lớp 9 với nội dung về 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược qua các giai đoạn 1946 - 1950, 

1950 - 1954 GV có thể tổ chức hoạt động luyện tập cho HS thông qua việc xây 

dựng sơ đồ tư duy với chủ đề trung tâm là Cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 

1954). Từ chủ đề trung tâm ấy, GV hướng dẫn HS triển khai các nhánh kiến thức 

chính như: hoàn cảnh lịch sử, diễn biến chính, kết quả - ý nghĩa, nguyên nhân 

thắng lợi và bài học kinh nhiệm. Mỗi nhánh tiếp tục được mở rộng bằng các nhánh 

phụ thể hiện các nội dung cụ thể, đồng thời việc sử dụng kết hợp các hình ảnh 

minh họa, màu sắc và từ khóa ngắn gọn giúp sơ đồ trở nên hấp dẫn, dễ nhớ và tạo 

hứng thú học tập cho HS. 

 

Hình 1.2. Sơ đồ minh họa kỹ thuật sơ đồ tư duy 

1.1.4.3. Kỹ thuật 5W1H 

Kỹ thuật 5W1H là kỹ thuật đặt và trả lời câu hỏi dựa trên sáu yếu tố cơ bản: 

“What (Cái gì), When (Khi nào), Where (Ở đâu), Who (Ai), Why (Vì sao) và How 

(Như thế nào). Theo PPDH tích cực, kỹ thuật 5W1H giúp HS tiếp cận vấn đề một 

cách toàn diện, có hệ thống và logic” [11; tr.59 - 60].  

Trong dạy học phân môn Lịch sử, kỹ thuật 5W1H được sử dụng rộng rãi để 

phân tích các sự kiện và hiện tượng lịch sử. Thông qua việc trả lời các câu hỏi 

theo mô hình 5W1H, HS có điều kiện làm rõ bối cảnh lịch sử, diễn biến sự kiện, 

nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử. Qua đó, năng lực tư duy lịch sử và khả 

năng lập luận của HS được phát triển, giúp các em hiểu sâu bản chất của sự kiện 

thay vì chỉ ghi nhớ thông tin một cách đơn thuần. 
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* Quy trình thực hiện: 

Bước 1: Xác định mục tiêu và nội dung bài học 

GV lựa chọn nội dung phù hợp (sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử ...) để 

áp dụng kỹ thuật 5W1H, đảm bảo gắn với mục tiêu phát triển năng lực nhận thức 

và tư duy cho HS. 

Bước 2: Xây dựng hệ thống câu hỏi 5W1H 

GV thiết kế các câu hỏi tương ứng với 6 yếu tố:  

What: Sự kiện gì đã diễn ra? 

When: Sự kiện này đã diễn ra khi nào? 

Where: Địa điểm diễn ra sự kiện?  

Who: Ai là người lãnh đạo? 

Why: Nguyên nhân vì sao? 

How: Diễn biến, kết quả, ý nghĩa như thế nào? 

Hệ thống câu hỏi cần được đảm bảo tính logic, từ nhận biết đến phân tích, 

đánh giá. 

Bước 3: Tổ chức hoạt động học tập 

GV có thể tổ chức cho HS làm việc cá nhân, cặp đôi hoặc theo nhóm để 

thảo luận và trả lời câu hỏi. Có thể kết hợp với các kỹ thuật khác như thảo luận 

nhóm, mảnh ghép, ... 

Bước 4: Trình bày và thảo luận  

HS trình bày kết quả, trao đổi, bổ sung ý kiến. GV đóng vai trò điều phối, 

định hướng và chuẩn hóa kiến thức. 

Bước 5: Kết luận và mở rộng  

GV tổng kết nội dung, nhấn mạnh mối liên hệ giữa các yếu tố 5W1H, đồng 

thời mở rộng vấn đề nhằm phát triển tư duy sâu hơn cho HS. 

Ví dụ, khi dạy học Bài 16. Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống 

nhất đất nước ở mục 2. Các thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền 

Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1965), ở nội dung về 

“Phong trào Đồng khởi (1959 - 1960)” GV có thể vận dụng kỹ thuật 5W1H để 

hướng dẫn HS khai thác nội dung cơ bản bài học. Từ chủ đề trung tâm, HS lần 

lượt xác định: ai là lực lượng tham gia phong trào, phong trào diễn ra khi nào, ở 

đâu, kết quả, ý nghĩ, ... HS có thể triển khai khái quát được nguyên nhân, diễn 

biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của phong trào Đồng khởi một cách logic, trực 

quan và sinh động.  
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Hình 1.3. Sơ đồ minh họa về kỹ thuật 5W1H 

* Ưu điểm:  

Kỹ thuật 5W1H có nhiều ưu thế nổi bật trong tổ chức hoạt động dạy học 

theo định hướng phát triển năng lực. Trước hết, hệ thống câu hỏi theo cấu trúc 

5W1H giúp HS tiếp cận kiến thức một cách có hệ thống và logic, từ việc xác định 

sự kiện, thời gian, không gian, nhân vật cho tới phân tích nguyên nhân và cách 

thức diễn ra sự kiện. Qua đó, tri thức không bị rời rạc mà được tổ chức thành một 

chỉnh thể chặt chẽ. 

Bên cạnh đó, kỹ thuật này còn góp phần trong việc phát triển tư duy phân 

tích, tổng hợp và lập luận của HS. Thông qua việc trả lời các câu hỏi “Why” và 

“How”, HS không chỉ dừng lại ở mức độ nhận biết mà còn phải suy nghĩ để lý 

giải nguyên nhân, làm rõ bản chất và đánh giá ý nghĩa của sự kiện lịch sử. Điều 

này đã giúp hình thành nên năng lực tư duy lịch sử - một trong những năng lực 

cốt lõi của môn học. 

Ngoài ra, kỹ thuật 5W1H còn có tác dụng tích cực trong việc phát huy tính 

chủ động, sáng tạo của HS. Khi tham gia vào quá trình học tập, HS không còn là 

đối tượng tiếp nhận thụ động mà trở thành chủ thể của hoạt động nhận thức thông 

qua việc đặt câu hỏi, thảo luận và trình bày quan điểm. Từ đó, hứng thú học tập 

được nâng cao, góp phần cải thiện chất lượng dạy học lịch sử trong nhà trường. 
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Không chỉ vậy, kỹ thuật 5W1H còn có ưu điểm về sự linh hoạt và dễ áp 

dụng. GV có thể vận dụng kỹ thuật này trong nhiều khâu của quá trình dạy học 

như khởi động, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng hoặc kiểm tra đánh 

giá. Đồng thời, kỹ thuật này cũng có thể kết hợp hiệu quả với các phương pháp 

và kỹ thuật dạy học tích cực khác như thảo luận nhóm, sơ đồ tư duy, kỹ thuật 

mảnh ghép, ... nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động học tập. 

* Hạn chế: 

Tuy nhiên, không phải nội dung lịch sử nào cũng phù hợp để triển khai đầy 

đủ theo mô hình 5W1H. Đối với những nội dung mang tính chất khái quát cao 

hay trừu tượng, việc áp dụng đầy đủ sáu yếu tố để có thể gặp khó khăn, đặc biệt 

là ở khía cạnh “How”. Điều này đòi hỏi GV cần có sự linh hoạt trong việc lựa 

chọn và điều chỉnh. 

 Tiếp đó, là việc tổ chức hoạt động học tập theo kỹ thuật 5W1H có thể tốn 

nhiều thời gian nếu được thiết kế và điều phối hợp lý. Các hoạt động như thảo 

luận, trình bày và phản biện có thể làm kéo dài thời gian tiết học, ảnh hưởng đến 

tiến độ chương trình.  

  Bên cạnh đó, hiệu quả của kỹ thuật còn phụ thuộc vào trình độ nhận thức 

của HS. Đối với những HS có năng lực hạn chế, việc trả lời các câu hỏi mang tính 

phân tích như “Why” và “How” có thể gặp khó khăn, dẫn đến tâm lý e ngại hoặc 

tham gia chưa tích cực. 

Cuối cùng, kỹ thuật 5W1H đặt ra yêu cầu tương đối với năng lực sư phạm 

của giáo viên. GV cần có khả năng thiết kế hệ thống câu hỏi phù hợp với nội dung 

mục tiêu bài học, tổ chức hoạt động linh hoạt và có kỹ năng gợi mở, dẫn dắt HS. 

Nếu không đáp ứng được các yêu cầu này thì việc vận dụng kỹ thuật sẽ không đạt 

hiệu quả như mong muốn. 

Tóm lại, kỹ thuật dạy học 5W1H là một công cụ dạy học có nhiều ưu điểm 

trong đó việc tổ chức hoạt động nhận thức cho HS, góp phần phát triển tư duy lịch 

sử và năng lực học tập. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, GV cần vận dụng 

linh hoạt, tránh máy móc và kết hợp với các PPDH khác phù hợp với đặc điểm 

nội dung và đối tượng HS. 

1.1.4.4. Kỹ thuật dạy học theo nhóm 

“Kỹ thuật dạy học theo nhóm là hình thức tổ chức dạy học trong đó HS làm 

việc theo các nhóm nhỏ để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ học tập” [30; tr.137]. 

dạy học theo nhóm là một trong những kỹ thuật quan trọng nhằm phát huy tính 

tích cực, chủ động và tinh thần hợp tác của HS trong quá trình học tập.  
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Trong học lịch sử, dạy học theo nhóm là kỹ thuật dạy học tích cực được sử 

dụng rất phổ biến tạo điều kiện cho HS trao đổi, thảo luận và trình bày quan điểm 

cá nhân về các vấn đề lịch sử. Thông qua hoạt động tập thể và khả năng phản biện, 

đồng thời việc hoạt động nhóm còn giúp nâng cao khả năng phân tích và đánh giá 

các sự kiện lịch sử. Kỹ thuật này đã góp phần to lớn trong việc thay đổi lối mòn 

cũ, giúp HS tự tin đưa ra ý kiến và nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức của HS. 

Bên cạnh đó, khi sử dụng thành thạo kỹ thuật thảo luận nhóm thì lối mòn thuyết 

trình cũ của HS cũng được loại bỏ, thay đổi không khí lớp học, tạo sự hứng khởi 

trong bài học. 

* Bản chất: 

 Bản chất của việc sử dụng kỹ thuật dạy học theo nhóm còn được gọi bằng 

những cái tên khác nhau như: dạy học hợp tác, dạy học theo nhóm nhỏ; trong đó 

HS của một lớp học được chia thành các nhóm nhỏ, trong khoảng thời gian giới 

hạn, mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và 

hợp tác làm việc. Kết quả làm việc của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá 

trước toàn lớp. 

 Việc sử dụng kỹ thuật dạy học theo nhóm nếu được tổ chức tốt sẽ phát huy 

được tính tích cực, tính trách nhiệm; đồng thời, còn phát huy tốt các năng lực cộng 

tác, làm việc và năng lực giao tiếp của HS. 

* Quy trình thực hiện: 

Việc thực hiện dạy học theo nhóm cần được nghiên cứu tìm hiểu kĩ và đưa 

ra tiến trình phù hợp để khi dạy cả người dạy và người học đều dễ dàng thực hiện 

và tiếp thu. Trong đó tiến trình dạy học theo nhóm thường được chia thành 3 giai 

đoạn cơ bản như sau: 

- Làm việc toàn lớp: nhập đề và giao nhiệm vụ. Trong đó GV cần giới thiệu 

chủ đề, xác định nhiệm vụ của các nhóm và tổ chức thành lập nhóm. Ở khâu đầu 

tiên, nhiệm vụ của người GV là rất quan trọng để có thể hướng dẫn và điều khiển 

lớp học. 

- Làm việc nhóm: trong khi làm việc nhóm cần chuẩn bị chỗ làm việc, lập 

kế hoạch làm việc, thỏa thuận quy tắc làm việc, tiến hành giải quyết các nhiệm vụ 

và chuẩn bị báo cáo kết quả. Trong mục này, việc để HS chủ động phát huy tính 

tích cực và sáng tạo rất cần thiết, vì vậy GV để HS chủ động, sáng tạo trong các 

hoạt động trong khuôn mẫu. 

- Làm việc toàn lớp: sau khi đã thực hiện công việc nhóm theo đúng yêu 

cầu và tiến trình thì GV yêu cầu các nhóm dừng việc thảo luận chốt lại kết quả và 
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quay lại làm việc chung toàn lớp. Ở giai đoạn này, các nhóm cần cử người trình 

bày kết quả và GV cùng các bạn còn lại lắng nghe, đánh giá, nhận xét. 

* Một số lưu ý: 

Có rất nhiều cách để thành lập nhóm theo các tiêu chí khác nhau, không 

nên áp dụng một tiêu chí duy nhất trong cả năm học. Số lượng HS trong một nhóm 

nên từ 4 - 6 HS. 

Nhiệm vụ của các nhóm có thể giống nhau hoặc mỗi nhóm nhận một nhiệm 

vụ khác nhau là các phần trong một chủ đề chung. 

Dạy học nhóm thường được áp dụng để đi sâu, luyện tập, củng cố một chủ 

đề đã học hoặc cũng có thể tìm hiểu một chủ đề mới. 

Các câu hỏi kiểm tra dùng cho việc chuẩn bị dạy học nhóm: 

- Chủ đề có hợp với dạy học nhóm không? 

- Các nhóm làm việc với nhiệm vụ giống hay khác nhau? 

- HS đã có đủ kiến thức điều kiện cho công việc nhóm chưa? 

- Cần trình bày nhiệm vụ làm việc nhóm như thế nào? 

- Cần chia nhóm theo tiêu chí nào? 

-  Cần tổ chức phòng làm việc, kê bàn ghế như thế nào? 

Ví dụ minh họa về quá trình vận dụng kỹ thuật dạy học phân môn Lịch sử 

9, cụ thể ở Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 - 1930 với nội 

dung chủ đề: “Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930”. GV tổ chức cho HS làm 

việc theo nhóm nhỏ nhằm phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự chuẩn 

bị các điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua hoạt động 

thảo luận, trao đổi ý kiến và hoàn thành sản phẩm học tập, HS được chủ động tìm 

hiểu kiến thức, phát triển tư duy lịch sử và nâng cao năng lực hợp tác trong học tập. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các nhóm HS cùng nhau khai thác nội 

dung bài học theo các giai đoạn hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: tìm đường cứu 

nước, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, truyền bá tư tưởng cách mạng và chuẩn bị 

về tổ chức, cán bộ. Việc phân chia nhiệm vụ cụ thể giúp HS dễ dàng tiếp cận tri 

thức, đồng thời tạo điều kiện để mỗi thành viên tham gia đóng góp ý kiến phát 

huy vai trò cá nhân trong hoạt động chung của nhóm. 
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Qua ví dụ sau có thể thấy, kỹ thuật dạy học theo nhóm không chỉ giúp HS 

nắm vững kiến thức lịch sử mà còn góp phần rèn luyện các kỹ năng cần thiết như 

kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, ... Việc sử dụng hình thức học tập hợp tác còn tạo 

không khí học tập sôi nổi, tăng hứng thú học tập và phát huy tính tích cực, chủ 

động của HS trong dạy học lịch sử. 

 

Hình 1.4. Mô tả quá trình làm việc sử dụng kỹ thuật nhóm 

* Ưu điểm:  

Kỹ thuật dạy học theo nhóm có nhiều ưu điểm nổi bật trong dạy học lịch 

sử, đặc biệt phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục hiện nay theo hướng phát 

triển phẩm chất và năng lực HS. Trước hết, học tập theo nhóm tạo ra môi trường 

học tập tích cực, giúp HS có nhiều cơ hội trao đổi, thảo luận và học tập lẫn nhau. 

Trong quá trình cùng nhau giải quyết nhiệm vụ học tập, HS được chủ động tìm 

hiểu kiến thức, chia sẻ quan điểm cá nhân và tiếp nhận ý kiến từ các thành viên 

khác trong nhóm. Điều này không chỉ giúp các em hiểu bài sâu sắc hơn mà còn 

hình thành tinh thần đoàn kết, ý thức hợp tác và trách nhiệm trong học tập tập thể. 

Đối với phân môn Lịch sử, việc tổ chức hoạt động nhóm còn giúp HS phát 

triển tư duy lịch sử thông qua các hoạt động phân tích, đánh giá và so sánh các sự 

kiện, nhân vật hay hiện tượng lịch sử. Khi tham gia thảo luận nhóm, HS được tiếp 

cận vấn đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau, từ đó biết vận dụng kiến thức để giải 

thích, nhận xét và đưa ra quan điểm cá nhân về các vấn đề lịch sử. Đây là điều rất 

cần thiết trong quá trình hình thành năng lực nhận thức và tư duy lịch sử cho HS. 

Bên cạnh đó, việc học tập theo nhóm còn góp phần phát triển năng lực xã 

hội và kỹ năng mềm cho HS. Trong quá trình hoạt động nhóm, HS được rèn luyện 
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kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng trình bày ý kiến, kỹ năng 

phản biện và bảo vệ quan điểm cá nhân. Đồng thời, các em cũng học được cách 

lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và phối hợp cùng nhau để hoàn thành 

nhiệm vụ chung. Những kỹ năng này không chỉ cần thiết trong quá trình học tập 

của HS mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với thực tiễn cuộc sống. 

Một ưu điểm đáng chú ý khác là kỹ thuật dạy học theo nhóm tạo điều kiện 

cho những HS nhút nhát, thiếu tự tin có cơ hội tham gia vào hoạt động học tập. 

Trong môi trường nhóm nhỏ, HS dễ dàng bày tỏ suy nghĩ và ý kiến của bản thân 

hơn so với khi phát biểu trước toàn lớp. Từ đó, các em dần trở nên tự tin, mạnh 

dạn và tích cực hơn trong quá trình học tập, giao tiếp. 

Ngoài ra, kỹ thuật dạy học theo nhóm còn giúp phát triển năng lực hoạt 

động và khả năng sáng tạo của HS. Thông qua việc cùng nhau giải quyết các 

nhiệm vụ học tập, HS có cơ hội phát huy khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, 

so sánh và xử lí tình huống. Các em biết vận dụng kiến thức lịch sử để giải quyết 

vấn đề một cách linh hoạt, đồng thời rút ra những bài học và kinh nhiệm cần thiết 

cho bản thân. Vì vậy, việc sử dụng kỹ thuật dạy học theo nhóm trong dạy học lịch 

sử không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức mà còn giúp phát triển 

toàn diện năng lực và phẩm chất của HS. 

* Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, kỹ thuật dạy học theo nhóm trong dạy 

học lịch sử cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Trước hết, việc tổ chức hoạt 

động nhóm thường đòi hòi nhiều thời gian hơn so với các PPDH truyền thống. 

Một tiết học trên lớp thường chỉ kéo dài khoảng 45 phút, trong khi hoạt động 

nhóm cần trải qua nhiều giai đoạn như giao nhiệm vụ, thảo luận, thống nhất ý kiến 

và trình bày kết quả. Nếu GV không có sự chuẩn bị và tổ chức hợp lí thì rất dễ 

dẫn đến tình trạng thiếu thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ bài học và hiệu quả tiếp 

thu kiến thức của HS. 

Bên cạnh đó, hoạt động nhóm không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả 

như mong muốn. Trong một số trường hợp, nếu GV tổ chức chưa khoa học hoặc 

nhiệm vụ học tập chưa phù hợp với hoạt động nhóm thì có thể trở nên hình thức, 

thiếu sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Một số HS có thể phụ thuộc vào 

bạn học tích cực hơn, dẫn đến tình trạng học tập chưa đồng đều giữa các thành 

viên trong một nhóm. Điều này làm giảm tính chủ động và hiệu quả của hoạt động 

học tập hợp tác. 
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HS nếu chưa được rèn luyện đầy đủ các kỹ năng làm việc nhóm thì dễ xảy 

ra mâu thuẫn trong quá trình thảo luận và hợp tác. Sự khác biệt về quan điểm, 

năng lực hoặc ý thức trách nhiệm giữa các thành viên có thể dẫn đến tranh luận, 

thiếu thống nhất và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động nhóm. Đặc biệt trong dạy 

học lịch sử, khi thảo luận các vấn đề có tính nhận xét, đánh giá hoặc liên hệ thực 

tiễn, nếu HS chưa có kỹ năng lắng nghe và phản biện tích cực thì hoạt động nhóm 

sẽ khó đạt được hiệu quả cao. 

Ngoài ra, việc đánh giá kết quả hoạt động nhóm cũng là một khó khăn đối 

với GV. Trong quá trình làm việc nhóm, GV khó có thể theo dõi đầy đủ mức độ 

tham gia và đóng góp của từng HS. Vì vậy, việc đánh giá đôi khi chưa thực sự 

công bằng và chính xác, đặc biệt trong chương hợp có sự chênh lệch về năng lực 

giữa các thành viên trong nhóm. 

Tóm lại, kỹ thuật dạy học theo nhóm là một hình thức tổ chức dạy học có 

nhiều ưu điểm trong đó việc phát huy tính tích cực, chủ động và năng lực hợp tác 

của HS trong dạy học lịch sử. Tuy nhiên, để phương pháp này đạt hiệu quả cao, 

GV cần có sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức linh hoạt và hướng dẫn HS rèn luyện các 

kỹ năng làm việc nhóm cần thiết. 

1.1.4.5. Kỹ thuật dạy học dự án 

Kỹ thuật dạy học dự án được hiểu là kỹ thuật dạy học mà trong đó HS được 

thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, thông qua quá trình 

tìm hiểu, nghiên cứu và tạo ra sản phẩm cụ thể. Theo Chương trình giáo dục phổ 

thông môn Lịch sử và Địa lí, dạy học dự án là hình thức dạy học góp phần phát 

triển năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn cho HS. 

Ngoài ra, kỹ thuật dạy học dự án còn được hểu là “một hình thức (phương 

pháp nghĩa rộng) dạy học, HS thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự 

kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, thực tiễn. HS thực hiện nhiệm vụ với tính tự 

lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ xác định mục đích, lập kế hoạch đến 

việc thực hiện dự án, thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, kiểm tra, điều chỉnh để 

đưa ra một sản phẩm sau buổi trải nghiệm” [30; tr.38]. 

Việc sử dụng kỹ thuật dạy học dự án sẽ giúp cho HS được trực tiếp trải 

nghiệm, khám phá thực tiễn, khi giải quyết các bài tập dự án mỗi HS cần có sự 

kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực hoặc trong nhiều môn học khác nhau. Trong 

quá trình sử dụng kỹ thuật dạy học dự án GV sẽ giúp HS tự giác, chủ động trong 

mọi tình huống. Ngoài ra, hoạt động trong học tập dựa trên dự án gồm việc xây 
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dựng các công việc, phối hợp thực hiện công việc, sự sáng tạo, tham gia thảo luận, 

trao đổi thông tin, … Trong một dự án học tập, các hoạt động phong phú, đa dạng, 

thực hiện không chỉ giới hạn trong việc đọc, nghiên cứu, trải nghiệm mà các hoạt 

động được trải dài trong một khoảng thời gian (từ vài buổi, vài ngày đến vài tuần) 

để có thể hoàn thành quá trình cơ bản áp dụng kiến thức vào thực tế. Vì vậy việc 

kết hợp kỹ thuật dạy học dự án vào trong giảng dạy đặc biệt đối với phân môn 

Lịch sử là rất quan trọng đối với HS.  

Trong dạy học lịch sử, các kỹ thuật dạy học đều rất quan trọng giúp bài học 

được hấp dẫn, dễ hiểu và bài học được truyền đạt đến HS một cách tích cực. Có 

thể nói, kỹ thuật dạy học dự án giúp HS gắn kết kiến thức lịch sử với đời sống xã 

hội, truyền thống văn hóa và thực tiễn địa phương. Thông qua việc thực hiện các 

dự án học tập như tìm hiểu di tích lịch sử, nhân vật lịch sử địa phương hoặc các 

sự kiện lịch sử tiêu biểu, HS không chỉ củng cố kiến thức mà còn hình thành thái 

độ trân trọng giá trị lịch sử, ý thức bảo tồn di sản và trách nhiệm công dân. Quá 

trình thực hiện kỹ thuật dạy học dự án còn giúp các em HS có tính tự giác, tự tìm 

tòi và phát triển bản thân theo một chiều hướng tốt đẹp. Các em có thể thỏa mái 

sử dụng công nghệ trong việc tìm hiểu bài vở hay thực tế khảo sát giúp các em 

tiếp thu được nhiều điều mới, tạo nên sự năng động, sáng tạo ở các em. 

* Quy trình thực hiện:  

“Bước 1: Lựa chọn chủ đề và xác định mục đích của dự án khi tiến hành 

trải nghiệm, ở bước này, GV tiến hành triển khai chủ đề gắn với nơi trải nghiệm, 

chia nhóm (có thể vận dụng các kĩ thuật chia nhóm), hướng dẫn các nhóm lựa 

chọn tiểu chủ đề. 

Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện về thời gian, yêu cầu sản phẩm, phân 

công nhiệm vụ ...  

Bước 3: Thực hiện dự án, HS triển khai làm việc độc lập. Trong quá trình 

triển khai dự án, HS tiến hành tham quan, khảo sát tại thực địa, một số phương 

pháp học tập mới được các em áp dụng như nghiên cứu, chọn lọc, xác minh tư 

liệu, phương pháp phỏng vấn, điều tra đối tượng nghiên cứu ... Các dự án học tập 

được lên kế hoạch và tiến hành từng bước, mỗi khi gặp khó khăn, các nhóm đều 

tìm gặp GV để tư vấn, giúp đỡ. 

Bước 4: Công bố sản phẩm và đánh giá dự án, bước này GV cho các nhóm 

thể hiện sản phẩm có quy định về thời gian, hình thức tự do, sáng tạo là tập san, 

poster, video... tạo cơ hội cho các em tham gia vào quá trình đánh giá chính mình, 

đánh giá trong nhóm và nhóm bạn” [30; tr.38]. 
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Ví dụ: Với việc vận dụng kỹ thuật dạy học dự án vào dạy học với chủ đề 

“Tìm hiểu phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX”, 

thông qua các bước từ chọn chủ đề, xây dựng kế hoạch, thực hiện dự án đến công 

bố sản phẩm và đánh giá kết quả, HS được trực tiếp tham gia vào các hoạt động 

học tập tích cực như khảo sát thực tế, thu thập dữ liệu, làm việc nhóm và thuyết 

trình sản phẩm. Qua đó, kỹ thuật dạy học dự án không chỉ giúp HS hiểu sâu kiến 

thức lịch sử mà còn góp phần phát triển năng lực tự học, tư duy sáng tạo và kỹ 

năng hợp tác trong học tập. 

 

 

Hình 1.5. Mô tả quá trình dạy học áp dụng kỹ thuật dạy học dự án 

* Ưu điểm: 

 Kỹ thuật dạy học dự án có nhiều ưu điểm nổi bật, phù hợp với định hướng 

đổi mới giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS. Trước hết, 

phương pháp này góp phần phát triển năng lực tự học và khả năng giải quyết vấn 

đề cho HS. Trong quá trình thực hiện dự án, HS phải chủ động xác định mục tiêu, 

lập kế hoạch, tìm kiếm và xử lí thông tin, từ đó hình thành năng lực học tập độc 

lập và tư duy khoa học.  
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Bên cạnh đó, dạy học dự án giúp tăng cường khả năng vận dụng kiến thức 

lịch sử vào thực tiễn. Thông qua việc gắn nội dung học tập với các vấn đề thực 

tiến như tìm hiểu di tích lịch sử, nhân vật lịch sử địa phương hay các sự kiện lịch 

sử tiêu biểu, HS có điều kiện liên hệ kiến thức sách giáo khoa vào đời sống, từ đó 

hiểu sâu hơn ý nghĩa của lịch sử và vai trò của lịch sử trong xã hội hiện đại. 

Một ưu điểm quan trọng khác là góp phần phát triển các năng lực mềm cho 

HS. Trong quá trình làm việc theo dự án, HS được rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, hợp tác và phân công nhiệm vụ. Đồng thời, 

việc tham gia vào các hoạt động khảo sát, phỏng vấn, thu thập tư liệu cũng giúp 

HS phát triển kỹ năng nghiên cứu và xử lí thông tin. 

Ngoài ra, kỹ thuật dạy học dự án còn tạo điều kiện phát huy tính tích cực, 

chủ động và sáng tạo của HS. HS được tự do lựa chọn cách để tiếp cận vấn đề, 

hình thức sản phẩm và phương pháp thể hiện, từ đó khởi gợi hứng thú học tập và 

khả năng sáng tạo cá nhân. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong dạy học phân môn 

Lịch sử - một môn học thường bị xem là khô khan nếu chỉ dạy theo phương pháp 

truyền thống. 

Không chỉ vậy, dạy học dự án còn góp phần hình thành nên thái độ, tình cảm 

và giá trị cho HS. Thông qua việc tìm hiểu các vấn đề lịch sử gắn với địa phương 

và dân tộc, HS hình thành lòng yêu nước, ý thức bảo tồn di sản văn hóa và trách 

nhiệm công dân đối với xã hội.  

* Hạn chế:  

Bên cạnh những ưu điểm trên, kỹ thuật dạy học dự án cũng tồn tại một số 

hạn chế sau:  

Dạy học dự án đòi hỏi nhiều thời gian để tổ chức và thực hiện. Một dự án 

học tập thường được kéo dài trong nhiều buổi học hoặc ngoài giờ lên lớp, do đó 

có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chương trình nếu không được thiết kế hợp 

lý. Điều này gây khó khăn trong điều kiện quỹ thời gian dạy học còn hạn chế. 

Dạy học dự án yêu cầu cao về năng lực tổ chức và hướng dẫn của GV. GV 

không chỉ đóng vai trò truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng, cố vấn 

và hỗ trợ HS trong suốt quá trình thực hiện dự án. Nếu GV thiếu kinh nghiệm 

hoặc không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dạy học dự án có thể trở nên hình thức, thiệu 

hiệu quả.  

Một hạn chế khác là sự chênh lệch về năng lực giữa các HS trong nhóm. 

Trong quá trình làm việc nhóm có thể xảy ra tình trạng đa số HS tích cực tham 
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gia trong khi một số khác chưa thực sự chủ động, dẫn đến sự phân hóa trong kết 

quả học tập và khó đảm bảo tính công bằng trong đánh giá.  

Ngoài ra, việc triển khai dạy học dự án trong dạy học lịch sử còn phụ thuộc 

vào điều kiện cơ sở vật chất và nguồn học liệu. Các hoạt động như tham quan thực 

địa, khảo sát, phỏng vấn, ... đòi hỏi sự hỗ trợ về thời gian, kinh phí và sự phối hợp 

của nhà trường, gia đình và xã hội. Trong điều kiện còn hạn chế, việc tổ chức các 

dự án quy mô lớn có thể gặp nhiều khó khăn.  

Bên cạnh đó, việc đánh giá kết quả học tập trong dạy học dự án cũng là một 

thách thức. Sản phẩm dự án thường đa dạng về hình thức và nội dung, do đó cần 

có tiêu chí đánh giá rõ ràng, khoa học và phù hợp. Nếu không việc đánh giá có 

thể mang tính cảm tính, thiếu khách quan. 

Tóm lại, việc sử dụng kỹ thuật dạy học dự án trong dạy học lịch sử là một 

PPDH tích cực, có nhiều ưu điểm trong việc phát triển năng lực toàn diện cho HS, 

đặc biệt là năng lực vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn. Tuy nhiên, để 

phương pháp này phát huy hiệu quả, GV cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức 

khoa học và điều chỉnh linh hoạt phù hợp với điều khiển thực tế. Việc kết hợp dạy 

học dạy dự án với các kỹ thuật dạy học khác sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy 

học lịch sử trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 

1.1.4.6. Kỹ thuật trò chơi 

Kỹ thuật trò chơi là một trong những hình thức tổ chức dạy học tích cực, 

góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển năng lực người học trong dạy học 

phân môn Lịch sử. Về bản chất, đây không chỉ là hoạt động giải trí mà là một cách 

thức sư phạm có mục tiêu rõ ràng, gắn chặt với nội dung bài học. Theo một số tài 

liệu nghiên cứu về PPDH tích cực, phương pháp trò chơi là phương pháp mà GV 

tổ chức cho HS tìm hiểu một vấn đề hay một nội dung về những hành động, thái 

độ thông qua một trò chơi nào đó. Quan niệm này nhấn mạnh rằng trò chơi không 

tách rời mục tiêu giáo dục mà chính là phương tiện để HS tiếp cận tri thức, rèn 

luyện kỹ năng và hình thành thái độ học tập tích cực. Trong dạy học phân môn 

Lịch sử, kỹ thuật trò chơi vì vậy được hiểu là việc GV thiết kế và tổ chức các hoạt 

động mang tính trò chơi có nội dung lịch sử nhằm giúp HS chiếm lĩnh tri thức 

một cách chủ động và hứng thú. 

Bên cạnh đó, trò chơi học tập còn được xem là một công cụ hiệu quả để 

củng cố và phát triển năng lực nhận thức của học sinh. Một số nghiên cứu thực 

tiễn đã chỉ ra rằng trò chơi học tập gắn với hoạt động học tập … nhằm mở rộng, 

chính xác hóa và hệ thống hóa kiến thức, phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh. 
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Như vậy, kỹ thuật trò chơi không chỉ giúp HS ghi nhớ kiến thức mà còn hỗ trợ 

quá trình tư duy, phân tích và khái quát hóa các sự kiện lịch sử. Điều này đặc biệt 

có ý nghĩa đối với phân môn Lịch sử - một môn học thường bị đánh giá là khô 

khan nếu chỉ truyền thụ theo lối thuyết trình. 

Về đặc điểm, kỹ thuật trò chơi trong dạy học lịch sử mang tính mục tiêu, 

tính tương tác và tính hấp dẫn cao. Trò chơi luôn hướng tới việc đạt được mục 

tiêu bài học, đồng thời tạo ra môi trường học tập tích cực thông qua sự tham gia 

trực tiếp của HS. Nhiều tài liệu đã khẳng định rằng việc tổ chức trò chơi trong giờ 

học lịch sử giúp HS “dễ hiểu, dễ khắc sâu kiến thức” và nâng cao hứng thú học 

tập. Nhờ đó, giờ học trở nên sinh động hơn, HS không còn thụ động tiếp nhận mà 

chủ động tham gia vào quá trình khám phá tri thức. 

Về vai trò, kỹ thuật trò chơi có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy tính 

tích cực của HS và nâng cao hiệu quả dạy học. Thông qua trò chơi, HS được đặt 

vào các tình huống có vấn đề, từ đó phải suy nghĩ, trao đổi và đưa ra quyết định. 

Điều này phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, trong đó nhấn mạnh 

việc phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đồng thời, 

trò chơi còn góp phần tạo hứng thú học tập, giúp HS yêu thích phân môn Lịch sử 

hơn, từ đó nâng cao chất lượng tiếp thu kiến thức. 

Để kỹ thuật trò chơi đạt hiệu quả, GV cần tuân thủ một quy trình tổ chức 

khoa học. Thông thường, quá trình này bao gồm các bước như giới thiệu trò chơi, 

phổ biến luật chơi, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và rút ra ý nghĩa bài học. 

Một số tài liệu đã nêu rõ rằng cần giới thiệu trò chơi, tổ chức chơi, nhận xét và 

kết luận nhằm đảm bảo trò chơi gắn với mục tiêu dạy học và mang lại giá trị giáo 

dục thực tiễn. Quy trình này giúp trò chơi không bị sa đà vào yếu tố giải trí mà 

luôn hướng tới mục tiêu học tập. 

Ngoài ra, việc sử dụng kỹ thuật trò chơi cũng cần tuân thủ các nguyên tắc 

nhất định như phù hợp với nội dung bài học, đặc điểm tâm lý HS và điều kiện tổ 

chức lớp học. Nếu được vận dụng hợp lý, trò chơi sẽ trở thành một công cụ hữu 

hiệu góp phần đổi mới PPDH lịch sử, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển 

toàn diện năng lực người học. 

* Quy trình thực hiện: 

Bước 1: GV phổ biến tên trò chơi, nội dung và luật chơi cho HS. 

Bước 2: Chơi thử (nếu cần thiết). 

Bước 3: HS tiến hành chơi. 

Bước 4: Đánh giá sau trò chơi. 
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Bước 5: Thảo luận về ý nghĩa giáo dục của trò chơi. 

* Một số lưu ý: 

 Để trong quá trình thực hiện các bước tổ chức và tham gia trò chơi được 

suôn sẻ, người GV và HS cần nắm vững một số các lưu ý sau:  

- Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phải phù hợp với chủ đề bài học, 

với đặc điểm và trình độ HS, với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế 

của lớp học, đồng thời phải không gây nguy hiểm cho HS. 

- HS phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi. 

- Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi. 

- Phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, tạo điều kiện cho 

HS tham gia tổ chức, điều khiển tất cả các khâu: từ chuẩn bị, tiến hành trò chơi 

và đánh giá sau khi chơi. 

- Trò chơi phải được luân phiên, thay đổi một cách hợp lí để không gây 

nhàm chán cho HS. 

- Sau khi chơi, GV cần cho HS thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo dục của 

trò chơi. 

Để giúp HS lớp 9 ghi nhớ các sự kiện lịch sử trọng tâm một cách hứng thú 

và chủ động, GV có thể tổ chức trò chơi “Hành trình giải phóng dân tộc (1945-

1975)”. Thông qua hình thức di chuyển trên bàn cờ lịch sử, trả lời câu hỏi và thực 

hiện thử thách theo nhóm, HS không chỉ củng cố kiến thức về các mốc sự kiện 

lịch sử quan trọng mà còn phát triển tư duy lịch sử, kỹ năng hợp tác và tinh thần 

học tập tích cực. Hình ảnh dưới đây là minh họa một mô hình trò chơi lịch sử sinh 

động, phù hợp vận dụng trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 9. 
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Hình 1.6. Mô tả quá trình dạy học áp dụng kỹ thuật trò chơi 

* Ưu điểm:  

 Kỹ thuật trò chơi là một trong những kỹ thuật dạy học tích cực có nhiều ưu 

điểm nổi bật trong việc nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Lịch sử. Trước hết, 

việc sử dụng trò chơi giúp tạo ra môi trường học tập sinh động, hấp dẫn, từ đó 

kích thích hứng thú và động cơ học tập của HS. So với hình thức dạy học truyền 

thống, trò chơi mang lại không khí lớp học thoải mái, giảm bớt sự khô khan của 

nội dung lịch sử, giúp HS tiếp cận kiến thức một cách nhẹ nhàng và tự nhiên hơn 

 Bên cạnh đó, kỹ thuật trò chơi góp phần phát huy tính tích cực, chủ động 

của HS trong quá trình học tập. Khi tham gia vào các trò chơi học tập, HS không 

chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn phải suy nghĩ, phản ứng nhanh, đưa ra quyết định 

và hợp tác với các thành viên khác. Điều này giúp HS hình thành và phát triển các 

năng lực như tư duy nhanh, khả năng xử lí tình huống và kỹ năng làm việc nhóm. 

 Một ưu điểm quan trọng khác là khả năng củng cố và khắc sâu kiến thức, 

Thông qua các trò chơi như ô chữ, đua thuyền tri thức, đoán nhân vật lịch sử, ... 

HS được ôn luyện kiến thức dưới nhiều hình thức khác nhau. Việc lặp lại kiến 

thức trong bối cảnh trò chơi giúp tăng khả năng ghi nhớ lâu dài và hạn chế tình 

trạng học thuộc lòng máy móc. 
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Ngoài ra, kỹ thuật trò chơi còn góp phần phát triển năng lực giao tiếp và tạo 

cơ hội cho HS thể hiện bản thân. Trong quá trình tham gia trò chơi, HS được trình 

bày ý kiến, trao đổi, tranh luận và bảo vệ quan điểm của mình. Điều này không 

chỉ giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp mà còn góp phần xây dựng sự tự tin cho HS. 

* Hạn chế:  

 Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, kỹ thuật trò chơi cũng tồn tại một số hạn 

chế cần được lưu ý trong quá trình vận dụng. 

Trước hết, nếu không được thiết kế và tổ chức hợp lý, trò chơi có thể làm 

giảm tính nghiêm túc của giờ học. HS dễ bị cuốn vào yếu tố giải trí mà xem nhẹ 

mục tiêu học tập, dẫn đến việc tiếp thu kiến thức không sâu sắc. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng trò chơi trong dạy học có thể tốn thời gian, đặc 

biệt khi GV phải chuẩn bị công phu về nội dung, hình thức và phương tiện tổ 

chức. Nếu không kiểm soát tốt thời gian, hoạt động trò chơi có thể ảnh hưởng tới 

tiến độ bài học.  

Một hạn chế khác là không phải mọi nội dung lịch sử đều phù hợp để tổ chức 

dưới hình thức trò chơi. Những nội dung mang tính phân tích sâu, yêu cầu lập 

luận logic hoặc khái quát cao có thể khó chuyển hóa thành trò chơi mà vẫn đảm 

bảo mục tiêu dạy học. 

Ngoài ra, trong quá trình tổ chức trò chơi, có thể xảy ra sự chênh lệch về mức 

độ tham gia giữa các HS. Một số HS tích cực, nhanh nhạy thường tham gia nhiều 

hơn, trong khi những HS nhút nhát hoặc có năng lực hạn chế có thể ít tham gia, 

dẫn đến hiệu quả giáo dục không đồng đều.  

Cuối cùng, kỹ thuật trò chơi đòi hỏi GV phải có kỹ năng sư phạm linh hoạt 

trong việc thiết kế, điều hành và xử lí tình huống. Nếu GV thiếu kinh nghiệm, trò 

chơi có thể trở nên rời rạc, thiếu định hướng hoặc không đạt được mục tiêu bài học. 

Như vậy, kỹ thuật trò chơi là một công cụ dạy học hiệu quả trong việc tạo 

hứng thú phát huy tính tích cực và củng cố kiến thức cho HS trong phân môn Lịch 

sử. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, GV cần sử dụng một cách có chọn lọc, 

đảm bảo sự cân đối giữa yếu tố “học” và “chơi”, đồng thời kết hợp linh hoạt với 

các kỹ thuật trò chơi sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học và đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
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1.1.5. Khái quát nội dung phân môn Lịch sử trong chương trình Lịch sử và 

Địa lí 9 cấp THCS  

Trong khuôn khổ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Việt Nam ban hành, môn Lịch sử và Địa lí ở cấp trung học cơ sở được 

xây dựng theo định hướng tích hợp, trong đó môn lịch sử lớp 9 có nội dung chương 

trình được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực, bảo đảm tính kế 

thừa, liên thông và hiện đại, đồng thời tăng cường khả năng vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn. 

Nội dung cụ thể:   

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

THẾ GIỚI TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 

- Nước Nga và Liên Xô từ năm 

1918 đến năm 1945 

 

 

 

- Châu Âu và nước Mỹ từ năm 

1918 đến năm 1945 

 

 

 

 

 

 

- Châu Á từ năm 1918 đến năm 

1945 

 

- Chiến tranh thế giới thứ hai 

(1939– 1945) 

- Nêu được những nét chính về nước Nga trước 

khi Liên Xô thành lập. 

- Trình bày được những thành tựu và chỉ ra 

được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Liên Xô. 

- Trình bày được những nét chính về: phong 

trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng 

sản; đạt suy thoái kinh tế 1929 - 1933; sự hình 

thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. 

- Nhận biết được tình hình chính trị và sự phát 

triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến 

tranh thế giới. 

- Nêu được những nét chính về tình hình châu 

Á từ năm 1918 đến năm 1945. 

- Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ 

yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Phân tích được hậu quả của chiến tranh thế 

giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại. 

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch 

sử, vai trò của Liên Xô và các nước trong Đồng 

minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít. 

VIỆT NAM TỪ 1918 ĐẾN NĂM 1945 
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- Phong trào dân tộc dân chủ 

những năm 1918 – 1930 

 

 

 

 

- Hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc và sự thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

 

 

- Phong trào cách mạng Việt 

Nam thời kì 1930 – 1939 

 

 

 

 

 

- Cách mạng tháng Tám năm 

1945 

- Mô tả được những nét chính của phong trào 

dân tộc dân chủ những năm 1918 - 1930. 

- Nêu được những nét chính về hoạt động của 

Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918 - 1930. 

- Nhận biết được quá trình và ý nghĩa của việc 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá 

được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá 

trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào 

cách mạng giai đoạn 1930 - 1931 và 1936 - 1939. 

- Nêu được tình hình Việt Nam dưới ách thông 

trị của Pháp - Nhật Bản. 

- Nhận biết được sự chuẩn bị của nhân dân 

Việt Nam tiến tới khởi nghĩa giành chính 

quyền: chuyển hướng chiến lược của Đảng 

Cộng sản Đông Dương; sự ra đời của Mặt trận 

Việt Minh; cao trào kháng Nhật cứu nước. 

- Trình bày được diễn biến chính của Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 và đánh giá được 

vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong 

Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

THẾ GIỚI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991 

- Chiến tranh lạnh (1947-1989) 

 

- Liên Xô và các nước Đông 

Âu từ năm 1945 đến năm 1991 

 

- Nước Mỹ và các nước Tây Âu 

từ năm 1945 đến năm 1991 

- Mỹ Lattinh từ năm 1945 đến 

năm 1991 

 

- Châu Á từ năm 1945 đến năm 

1991 

- Nhận biết được nguyên nhân, những biểu 

hiện và hậu quả của chiến tranh lạnh. 

- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, 

xã hội, văn hóa của Liên Xô và Đông Âu. 

- Nêu được những nét chính về chính trị, kinh 

tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 

1945 đến năm 1991. 

- Trình bày được một cách khái quát về cách 

mạng Cuba và đánh giá được kết quả công 

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba. 
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- Giới thiệu được những nét chính về Nhật 

Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến 

năm 1991. 

- Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập 

dân tộc và quá trình phát triển của các nước 

Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991 

- Việt Nam trong năm đầu sau 

Cách mạng tháng Tám 

 

 

 

 

 

 

- Việt Nam từ năm 1946 đến 

năm 1954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận biết được những biện pháp chủ yếu để 

xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, 

giải quyết những khó khăn về kinh tế, văn hoá, 

giáo dục, quân sự,... trong năm đầu sau Cách 

mạng tháng Tám năm 1945. 

- Trình bày được những nét chính về cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

của nhân dân Nam Bộ. 

- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc 

kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 

xâm lược (1946). 

- Nhận biết và giải thích được đường lối kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng. 

- Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt 

trận quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao,... 

trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 

- Nêu được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân 

thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945 - 1954). 

- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu 

trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ 

nghĩa (hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi 

phục và phát triển kinh tế, chi viện cho cách 

mạng miền Nam, chống chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mỹ, ...). 
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- Việt nam từ năm 1954 đến 

năm 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Việt Nam trong những năm 

1976 – 1991 

- Mô tả được các thắng lợi tiêu biểu về quân 

sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 - 1975 

(phong trào Đồng khởi; đánh bại chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” 

và “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ; Tổng 

tiến công nổi dậy năm 1968, 1972; Chiến dịch 

Hồ Chí Minh năm 1975...). 

- Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch 

sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

- Trình bày được sự thống nhất đất nước về 

mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc 

ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới 

phía Bắc trong những năm 1975 - 1979, đấu 

tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

- Nêu được tình hình chính trị,  kinh tế, xã hội 

Việt Nam trong những năm 1976 - 1985. 

- Mô tả được đường lối Đổi mới của Đảng và 

Nhà nước ta, giải thích được nguyên nhân, nêu 

được kết quả và ý nghĩa của công cuộc đổi mới 

trong giai đoạn 1986 - 1991. 

- Đánh giá được thành tựu và hạn chế trong 

việc thực hiện đường lối Đổi mới. 

THẾ GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY 

 

- Trật tự thế giới mới 

-  Liên bang Nga từ năm 1991 

đến nay 

- Nước Mỹ từ năm 1991 đến 

nay 

- Châu Á từ năm 1991 đến nay  

 

- Nhận biết được xu hướng và sự hình thành 

trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh. 

- Nêu được tình hình chính trị, kinh tế của Liên 

bang Nga từ năm 1991 đến nay. 

- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế 

của nước Mỹ từ năm 1991 đến nay. 

- Giới thiệu được sự phát triển kinh tế - xã hội 

của các nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật 

Bản, Hàn Quốc) từ năm 1991 đến nay. 
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- Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN 

từ năm 1991 đến nay và những nét chính của 

Cộng đồng ASEAN 

VIỆT NAM TỪ 1991 ĐẾN NAY 

- Khái lược công cuộc Đổi mới 

đất nước từ năm 1991 đến nay 

- Thành tựu của công cuộc Đổi 

mới đất nước từ năm 1991 đến nay 

- Chỉ ra được những thành tựu tiêu biểu (trên 

các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, 

quốc phòng, an ninh...) của công cuộc Đổi mới 

đất nước từ năm 1991 đến nay. 

CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA 

 - Mô tả được những thành tựu chủ yếu của cách 

mạng khoa học kĩ thuật trên thế giới và ảnh 

hưởng của cuộc cách mạng đó đến Việt Nam. 

- Trình bày được những nét cơ bản về xu 

hướng toàn cầu hóa và đánh giá được tác động 

của toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam. 

 

CHỦ ĐỀ CHUNG 

 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

ĐỘ THỊ: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI 

- Các đô thị hiện đại  

- Xu hướng đô thị hóa trên thế 

giới 

- Đô thị hóa ở Việt Nam; đô thị 

và phát triển vùng 

Trình bày được vai trò của đô thị đối với sự 

phát triển vùng với tư cách là trung tâm quyền 

lực và kinh tế của vùng, đất nước, khu vực. 

- Mô tả được quá trình đô thị hóa thời kì xã hội 

công nghiệp và hậu công nghiệp. 

- Nêu được tác động của đô thị hóa đối với sự 

phát triển của kinh tế - xã hội. 

VĂN MINH CHÂU THỔ SÔNG HỒNG VÀ SÔNG CỬU LONG 

- Văn minh các dòng sông 

- Biến đổi khí hậu và biện pháp 

ứng khó với biến đổi khí hậu ở 

vùng châu thổ của hai đồng 

bằng hiện đại. 

- Trình bày được những nét đặc sắc về văn hóa 

ở châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long thông 

qua việc tìm hiểu về văn minh các dòng sông. 

- Phân tích được những biểu hiện của biến đổi 

khí hậu ở hai vùng châu thổ sông Hồng và 

sông Cửu Long. 
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- Nêu được tác động của biến đổi khí hậu đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu thổ 

sông Hồng và Cửu Long. 

- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện 

pháp ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan 

đến vùng châu thổ của hai đồng bằng hiện đại. 

BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA 

VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG 

- Chứng cứ lịch sử, pháp lí về chủ 

quyền biển đảo của Việt Nam 

- Vai trò chiến lược của biển 

đảo Việt Nam 

- Nêu được vai trò chiến lược của biển đảo 

Việt Nam trong việc khẳng định và bảo vệ chủ 

quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt 

Nam ở biển Đông. 

- Có hành động cụ thể thể hiện trách nhiệm đối 

với việc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi 

ích hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông. 

 

Về nội dung cụ thể, trước hết chương trình lịch sử lớp 9 có nhiều nội dung 

cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại, đặc biệt là từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 

bao gồm các vấn đề như trật tự thế giới hai cực, sự hình thành và tan rã của hệ 

thống xã hội chủ nghĩa, cũng như xu thế toàn cầu hóa. Việc sử dụng và kết hợp 

lồng ghép các nội dung này góp phần giúp HS nhận thức được mối liên kết giữa 

lịch sử Việt Nam và bối cảnh quốc tế, từ đó phát triển tư duy lịch sử tính logic 

trong quá trình học tập phân môn Lịch sử ở HS. 

Bên cạnh các nội dung về lịch sử thế giới, phân môn Lịch sử lớp 9 đã chủ 

yếu tập trung vào tiến trình lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến nay, gồm một 

số chủ đề lớn như: Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân, phong trào giải 

phóng dân tộc, đỉnh cao là Cách mạng tháng Tám năm 1945; quá trình xây dựng 

và bảo vệ chính quyền cách mạng; hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ xâm lược; công cuộc xây dựng đất nước trong thời kì 1976 - 1991. 

Đặc biệt, nội dung về Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 được nhấn mạnh 

nhằm làm rõ nguyên nhân của những chuyển biến sâu sắc của Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập và phát triển.  

Tóm lại, phân môn Lịch sử lớp 9 không chỉ cung cấp tri thức nền tảng về 

lịch sử hiện đại mà còn đóng góp vai trò quan trọng trong việc hình thành năng 

lực tự học lịch sử, năng lực tư duy lịch sử và phẩm chất của HS. Nội dung chương 
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trình được xây dựng đảm bảo tính khoa học, logic và cập nhật, phù hợp với mục 

tiêu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 

1.2. Thực trạng việc sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học phân 

môn Lịch sử ở trường THCS 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 đã xác định rõ định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học thông 

qua việc tăng cường các PPDH tích cực. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính định 

hướng mà còn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển từ dạy học theo hướng truyền 

thụ kiến thức sang phát triển năng lực, lấy HS làm trung tâm của quá trình dạy học. 

Ở cấp THCS, việc vận dụng các PPDH tích cực có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng, bởi đây là giai đoạn HS đang hình thành và phát triển tư duy độc lập, khả 

năng tự học và kỹ năng hợp tác. Thông qua các kỹ thuật dạy học như trò chơi, 

thảo luận nhóm, sơ đồ tư duy, 5W1H, … HS không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn 

được rèn luyện các năng lực tư duy, giao tiếp và giải quyết vấn đề. 

Trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở trường THCS nói chung và phân 

môn Lịch sử nói riêng, việc sử dụng các PPDH tích cực góp phần khắc phục tính 

khô khan, nặng về ghi nhớ sự kiện, đồng thời tạo điều kiện để HS tham gia chủ 

động vào quá trình nhận thức lịch sử. Các kỹ thuật dạy học tích cực không chỉ 

giúp HS hiểu sâu kiến thức mà còn nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn, 

qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. 

Thực tiễn cho thấy, nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới PPDH 

theo hướng tích cực, phần lớn GV đã bước đầu vận dụng các kỹ thuật dạy học tích 

cực trong quá trình giảng dạy phân môn Lịch sử ở trường THCS. Tuy nhiên, mức 

độ sử dụng, hiệu quả tổ chức cũng như sự phù hợp với từng nội dung bài học vẫn 

còn nhiều hạn chế và chưa đồng đều giữa các cơ sở giáo dục. 

Xuất phát từ cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn nêu trên, tác giả đã tiến hành 

khảo sát thực trạng việc sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học phân 

môn Lịch sử ở một số trường THCS trên địa bàn tỉnh. Đối tượng khảo sát bao 

gồm 60 GV giảng dạy lịch sử và 200 HS lớp 9 tại các trường như THCS Ninh 

Hải, THCS Khánh Thượng, THCS Ninh Thắng, … Thông qua phương pháp điều 

tra bằng phiếu hỏi kết hợp trao đổi trực tiếp, kết quả khảo sát được tổng hợp và 

phân tích làm cơ sở để đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng vấn 

đề nghiên cứu. 

 Đối với giáo viên: 

  Khi được hỏi về tầm quan trọng của việc sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực 

trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở trường THCS có kết quả cụ thể như sau: 
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Hình 1.7. Biểu đồ biểu thị tầm quan trọng của việc sử dụng kỹ thuật dạy 

học tích cực trong dạy học Lịch sử và Địa lí ở trường THCS 

Kết quả khảo sát cho thấy nhận thức của đối tượng về mức độ cần thiết của 

việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học phân môn Lịch sử ở 

trường THCS là rất cao. 

Cụ thể, tỷ lệ ý kiến đánh giá “rất cần thiết” chiếm ưu thế tuyệt đối với 

66,7%. Điều này phản ánh rõ ràng rằng đa số người được khảo sát nhận thức sâu 

sắc vai trò quan trọng của các kỹ thuật dạy học tích cực trong việc nâng cao hiệu 

quả dạy học lịch sử. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy xu hướng đổi mới PPDH 

đang được ủng hộ mạnh mẽ. 

Bên cạnh đó, 25.0% ý kiến cho rằng “cần thiết”, góp phần nâng tổng số ý 

kiến đánh giá tích cực (cần thiết và rất cần thiết) lên tới 91,7%. Điều này khẳng 

định gần như toàn bộ đối tượng khảo sát đều có thái độ đồng thuận với việc áp 

dụng các kỹ thuật dạy học tích cực. 

Tỷ lệ ý kiến cho rằng “bình thường” chỉ chiếm 8,3%, cho thấy số ít người 

vẫn chưa nhận thức đầy đủ hoặc chưa có trải nghiệm rõ ràng về hiệu quả của các 

kỹ thuật này. Đáng chú ý, không có ý kiến nào cho rằng “không cần thiết” (0%), 

điều này càng củng cố thêm tính tất yếu của việc đổi mới phương pháp dạy học. 

Thông qua kết quả khảo sát trên có thể thấy được việc sử dụng kỹ thuật dạy 

học tích cực trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở trường THCS không chỉ là xu 

hướng mà còn là yêu cầu cấp thiết, được đa số GV và người học đồng tình. Đây 
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là cơ sở quan trọng giúp thúc đẩy việc phát triển rộng rãi và có hiệu quả các PPDH 

hiện đại trong thực tiễn giáo dục. 

  Về mức độ sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học phân môn Lịch 

sử ở trường THCS: 

 

Hình 1.8. Biểu đồ biểu thị mức độ sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong 

dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS 

 

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực 

trong dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS khá cao, nhưng vẫn còn sự chênh 

lệch nhất định. 

Cụ thể, tỷ lệ GV “rất thường xuyên” sử dụng chiếm 51,7% - đây là mức 

cao nhất, cho thấy hơn một nửa số người khảo sát đã tích cực vận dụng các kỹ 

thuật dạy học hiện đại vào giảng dạy. Bên cạnh đó, 36,7% GV “thường xuyên” 

sử dụng, nâng tổng tỷ lệ sử dụng ở mức thường xuyên trở lên lên tới 88,34%. Điều 

này phản ánh xu hướng đổi mới PPDH đang được triển khai tương đối rộng rãi 

trong thực tế. 

Tuy nhiên, vẫn còn 8,3% ý kiến cho biết “ít sử dụng” và 3,33% “không sử 

dụng”. Điều này cho thấy một bộ phận nhỏ GV chưa thực sự áp dụng hoặc còn 

gặp khó khăn trong việc triển khai các kỹ thuật dạy học tích cực, có thể do hạn 

chế về thời gian, điều kiện dạy học hoặc năng lực tổ chức hoạt động. 

 Câu hỏi về việc thầy/cô thường sử dụng những kỹ thuật dạy học tích cực 

nào trong quá trình dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS: 
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Hình 1.9. Biểu đồ biểu thị các kỹ thuật dạy học tích cực mà GV thường sử 

dụng trong dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS 

Kết quả khảo sát cho thấy việc lựa chọn các kỹ thuật dạy học tích cực trong 

dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS có sự phân hóa rõ rệt. 

Trước hết, các kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất là kỹ thuật nhóm (18,0%), 

kỹ thuật trò chơi (16,0%), kỹ thuật dạy học dự án (15,3%) và kỹ thuật sơ đồ tư 

duy (14,7%). Đây đều là những kỹ thuật có khả năng phát huy tính tích cực, chủ 

động và tăng cường sự tương tác của học sinh, đồng thời phù hợp với đặc trưng 

môn Lịch sử. Đặc biệt, kỹ thuật nhóm và trò chơi thường dễ tổ chức trong điều 

kiện lớp học THCS nên được GV ưu tiên lựa chọn. 

Nhóm các kỹ thuật có mức sử dụng trung bình gồm khăn trải bàn (10,7%) 

và 5W1H (10,0%). Những kỹ thuật này bước đầu đã được áp dụng nhưng chưa 

thực sự phổ biến, có thể do đòi hỏi GVphải có kỹ năng tổ chức tốt và mất nhiều 

thời gian chuẩn bị hơn. 

Các kỹ thuật có tỷ lệ thấp như mảnh ghép (6,7%), bể cá (5,3%) và các kỹ 

thuật khác (3,3%) cho thấy GV còn ít sử dụng. Nguyên nhân có thể xuất phát từ 

việc các kỹ thuật này tương đối phức tạp trong tổ chức, yêu cầu cao về quản lý 

lớp học hoặc chưa được tập huấn đầy đủ. 

 Về tác dụng của việc sử dụng các kỹ thuật dạy học trong dạy học phân môn 

Lịch sử ở trường THCS đối với việc phát huy năng lực, phẩm chất của HS: 
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Hình 1.10. Biểu đồ biểu thị tác dụng của việc sử dụng một số kỹ thuật dạy 

học tích cực trong dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS 

Bảng số liệu phản ánh mức độ đánh giá về tác dụng của việc sử dụng một 

số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS. 

Trước hết, tỷ lệ ý kiến cho rằng “rất hiệu quả” chiếm 58,3% - mức cao nhất 

trong các phương án. Điều này phản ánh rằng hơn một nửa số người được khảo 

sát nhận thấy rõ hiệu quả nổi bật của việc áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực, 

đặc biệt trong việc nâng cao hứng thú học tập, phát huy tính chủ động và khả năng 

tư duy của HS. 

Bên cạnh đó, 38,3% ý kiến đánh giá “hiệu quả”, nâng tổng số ý kiến đánh 

giá tích cực (hiệu quả và rất hiệu quả) lên tới 96,7%. Đây là một con số rất cao, 

cho thấy phần lớn GV và HS đều có sự đồng thuận về vai trò tích cực của các kỹ 

thuật dạy học hiện đại trong giảng dạy phân môn Lịch sử. 

Trong khi đó, chỉ có 3,3% ý kiến cho rằng “ít hiệu quả” và không có ý kiến 

nào đánh giá “không hiệu quả” (0%). Điều này chứng tỏ việc áp dụng các kỹ thuật 

dạy học tích cực gần như không gây tác động tiêu cực, mà ngược lại, mang lại 

nhiều lợi ích rõ rệt. 

 Ý nghĩa của việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học phân 

môn Lịch sử ở trường THCS là:  
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Hình 1.11. Biểu đồ biểu thị ý nghĩa của việc sử dụng các kỹ thuật dạy học 

tích cực trong dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS 

Kết quả khảo sát cho thấy việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong 

dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS mang lại nhiều ý nghĩa rõ rệt, thể hiện 

trên nhiều phương diện. 

Nổi bật nhất là ý kiến cho rằng “giờ học sôi nổi, hào hứng” chiếm tỷ lệ 

cao nhất (26,7%). Điều này cho thấy các kỹ thuật dạy học tích cực đã góp phần 

quan trọng trong việc tạo hứng thú học tập, khắc phục tình trạng học thụ động vốn 

phổ biến trong phân môn Lịch sử. 

Tiếp theo là “phát triển năng lực hợp tác, làm việc nhóm” (16,0%) và “rèn 

khả năng tự tin trao đổi, thảo luận” (10,7%). Những con số này phản ánh rõ vai 

trò của các kỹ thuật dạy học tích cực trong việc phát triển kỹ năng mềm và năng 

lực xã hội cho HS, phù hợp với định hướng giáo dục phát triển năng lực hiện nay. 

Ngoài ra, các ý nghĩa như HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo (9,3%), 

tăng cường khả năng tự học (8,0%), hay nắm vững kiến thức và hiểu mối liên hệ 

lịch sử đều (6,7%) cho thấy các kỹ thuật này không chỉ tạo hứng thú mà còn nâng 

cao chất lượng nhận thức và tư duy lịch sử. 

Tuy nhiên, tỷ lệ thấp ở tiêu chí “rèn luyện kỹ năng phân tích, tư duy logic” 

(2,7%) cho thấy việc phát triển tư duy bậc cao chưa thực sự được khai thác hiệu 

quả. Bên cạnh đó, vẫn có (6,7%) ý kiến cho rằng GV chưa nhuần nhuyễn kỹ thuật, 

phản ánh một số hạn chế trong quá trình triển khai. 
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Khó khăn mà GV thường gặp phải khi thực hiện các kỹ thuật dạy học 

trong dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS: 

   

 

Hình 1.12. Biểu đồ biểu thị khó khăn trong việc sử dụng  

kỹ thuật dạy học tích cực  

Kết quả khảo sát cho thấy GV gặp nhiều khó khăn khi triển khai các kỹ 

thuật dạy học tích cực trong dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS, trong đó 

nổi bật là các yếu tố liên quan đến năng lực và đặc điểm của HS. 

Trước hết, khó khăn lớn nhất là “trình độ, kĩ năng của HS chưa đồng đều” 

chiếm tỷ lệ cao nhất (21.0%). Điều này phản ánh thực tế rằng sự chênh lệch về 

năng lực HS trong cùng một lớp gây trở ngại đáng kể cho việc tổ chức các hoạt 

động học tập tích cực, vốn đòi hỏi sự tham gia đồng đều. 

Tiếp theo là “HS chưa có kỹ năng làm việc nhóm” (17,5%) và “hạn chế 

trong khai thác tư liệu, vẽ sơ đồ tư duy” (15,4%). Những khó khăn này cho thấy 

HS còn thiếu các kỹ năng học tập cần thiết để thích ứng với PPDH mới, đặc biệt 

là các kỹ năng hợp tác và xử lý thông tin. 

Ngoài ra, các khó khăn như HS lúng túng khi thực hiện (12,6%), khả năng 

trình bày hạn chế (11,9%) và khó khăn trong liên hệ, vận dụng kiến thức (11,2%) 

phản ánh việc HS chưa thực sự quen với cách học tích cực, còn phụ thuộc vào 

phương pháp truyền thống. 
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Đáng chú ý, yếu tố “thời gian tiết học không đủ” chiếm 9,1%, cho thấy áp 

lực về thời lượng cũng là một rào cản nhất định đối với GV khi tổ chức các hoạt 

động dạy học tích cực. 

Trên cơ sở phân tích số liệu khảo sát về mức độ cần thiết, tần suất sử dụng, 

hiệu quả, ý nghĩa và những khó khăn trong quá trình triển khai, có thể rút ra một 

số nhận định mang tính khái quát về thực trạng sử dụng các kỹ thuật dạy học tích 

cực trong dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS như sau: 

Trước hết, về nhận thức, đa số GV đã có sự đánh giá đúng đắn và đầy đủ 

về vai trò của các kỹ thuật dạy học tích cực. Các kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ý 

kiến đánh giá ở mức “cần thiết” và “rất cần thiết” chiếm ưu thế tuyệt đối, đồng 

thời hiệu quả của việc sử dụng các kỹ thuật này cũng được ghi nhận ở mức cao. 

Điều này chứng tỏ định hướng đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, 

chủ động của HS đã từng bước được tiếp nhận và triển khai trong thực tiễn dạy 

học lịch sử. 

Về mức độ sử dụng, phần lớn GV đã vận dụng các kỹ thuật dạy học tích 

cực với tần suất tương đối thường xuyên. Tuy nhiên, việc sử dụng còn mang tính 

chưa đồng đều và thiếu đa dạng, chủ yếu tập trung vào một số kỹ thuật quen thuộc 

như dạy học nhóm, trò chơi, sơ đồ tư duy, dạy học dự án. Trong khi đó, một số kỹ 

thuật khác đòi hỏi cao về tổ chức và kỹ năng sư phạm như mảnh ghép, bể cá, … 

vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Thực trạng này phản ánh xu hướng lựa chọn 

các kỹ thuật dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện lớp học, nhưng đồng thời cũng 

cho thấy sự hạn chế trong việc mở rộng và linh hoạt hóa phương pháp dạy học. 

Về hiệu quả và ý nghĩa sư phạm, việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực 

đã mang lại những chuyển biến rõ rệt trong quá trình dạy học. Các kỹ thuật này 

góp phần tạo ra môi trường học tập sôi nổi, tăng cường hứng thú học tập cho học 

sinh, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và nâng cao khả năng 

hợp tác, giao tiếp. Bên cạnh đó, việc vận dụng các kỹ thuật còn hỗ trợ HS trong 

việc nắm vững kiến thức, hiểu được mối liên hệ giữa các sự kiện lịch sử và bước 

đầu hình thành năng lực tự học. Tuy nhiên, hiệu quả ở một số khía cạnh như phát 

triển tư duy phân tích, tư duy logic vẫn chưa thực sự nổi bật. 

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, quá trình triển khai các kỹ thuật 

dạy học tích cực vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Các khó khăn chủ yếu xuất phát 

từ phía HS, bao gồm: trình độ và kỹ năng không đồng đều; hạn chế trong kỹ năng 

làm việc nhóm, trình bày, phân tích và vận dụng kiến thức; sự lúng túng khi tham 

gia các hoạt động học tập tích cực. Bên cạnh đó, một bộ phận GV vẫn chưa thực 
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sự nhuần nhuyễn trong việc tổ chức và điều hành các kỹ thuật dạy học. Ngoài ra, 

các yếu tố khách quan như thời lượng tiết học hạn chế và điều kiện tổ chức dạy 

học cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả triển khai. 

Từ những phân tích trên có thể khẳng định rằng: việc sử dụng các kỹ thuật 

dạy học tích cực trong dạy học lịch sử ở trường THCS đã được triển khai tương 

đối rộng rãi và bước đầu đạt hiệu quả tích cực, song vẫn còn tồn tại những hạn 

chế nhất định về mức độ đồng đều, tính đa dạng và chiều sâu trong vận dụng. 

Thực trạng này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục bồi dưỡng năng lực phương pháp 

cho GV, đồng thời tăng cường rèn luyện kỹ năng học tập tích cực cho HS, nhằm 

nâng cao hiệu quả vận dụng các kỹ thuật dạy học. Bên cạnh đó, cần có sự điều 

chỉnh phù hợp về tổ chức dạy học và điều kiện thực hiện để đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

Đối với HS:  

Khi điều tra 200 HS với các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật 

dạy học tích cực vào dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS, tôi nhận được 

kết quả như sau: 

 Với câu hỏi về mức độ các em được thực hiện các kỹ thuật dạy học tích cực 

trong việc học tập phân môn Lịch sử ở trường THCS là rất thường xuyên 

 Với câu hỏi về sự cần thiết của việc thường xuyên được tổ chức các kỹ 

thuật dạy học tích cực là rất thường xuyên có 80% - (160 HS) lựa chọn; 17% - (34 

HS) lựa chọn mức thỉnh thoảng; 3% - (6 HS) lựa chọn mức bình thường. Như vậy, 

hầu hết HS đều khẳng định việc sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học 

là quan trọng, cần thiết để giúp các em phát triển năng lực, kỹ năng cần thiết.  
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Hình 1.13. Biểu đồ biểu thị các kỹ thuật dạy học tích cực mà HS đã tham 

gia thực hiện 

 Kết quả khảo sát cho thấy HS đã được tiếp cận khá đa dạng các kỹ thuật 

dạy học tích cực trong quá trình học tập phân môn lịch sử. Nhìn chung, sự phân 

bố tỷ lệ tương đối đồng đều giữa các kỹ thuật cho thấy GV đã có sự kết hợp linh 

hoạt nhiều hình thức dạy học tích cực, tuy nhiên vẫn có xu hướng tập trung vào 

một số kỹ thuật quen thuộc, dễ tổ chức. 

 

Hình 1.14. Biểu đồ biểu thị ý nghĩa của việc sử dụng các kỹ thuật dạy học 

tích cực trong phân môn Lịch sử ở trường THCS đối với HS 
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 Việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học lịch sử ở trường 

THCS không chỉ nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức mà còn góp phần phát triển 

năng lực và phẩm chất HS, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục hiện nay. 

  Bảng 1.9 thể hiện những khó khăn mà HS thường gặp trong học tập lịch 

sử, các em được thực hiện các kỹ thuật dạy học tích cực trong học tập phân môn 

Lịch sử ở trường THCS. 

 

 

Hình 1.15. Biểu đồ biểu thị khó khăn mà HS thường gặp  

trong học tập phân môn Lịch sử 

Tóm lại, việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực tuy mang lại nhiều lợi 

ích nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với HS. Do đó, cần có sự điều chỉnh 

hợp lý trong tổ chức dạy học nhằm giúp HS thích nghi và phát huy hiệu quả cao 

nhất trong quá trình học tập phân môn Lịch sử. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn để trình bày, có 

thể khẳng định rằng việc sử dụng kỹ thuật dạy học trong dạy học phân môn Lịch 

sử ở trường THCS là một yêu cầu tất yếu, rất phù hợp so với định hướng trong 

đổi mới giáo dục hiện nay. Những quan niệm về PPDH, PPDH tích cực và kỹ 

thuật dạy học đã không chỉ làm rõ được nội dung dưới nhiều góc độ mà còn giúp 

truyền thụ tri thức, là quá trình tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, chủ động và 

sáng tạo của HS.  

Về mặt lý luận, các khái niệm trung tâm như PPDH và kỹ thuật dạy học đã 

được xác định với nội hàm rõ ràng, đồng thời làm nổi bật mối quan hệ giữa chúng. 

Nếu PPDH giữ vai trò định hướng chung thì kỹ thuật dạy học chính là phương 

tiện cụ thể hóa, là công cụ có tác dụng giúp hiện thực hóa các mục tiêu dạy học 

trong từng tình huống sư phạm. Việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực như: 

mảnh ghép, sơ đồ tư duy, 5W1H, dạy học theo nhóm, dạy học dự án ... Không chỉ 

góp phần đổi mới được hình thức tổ chức lớp học mà còn tạo điều kiện phát huy 

tối đa vai trò chủ thể trong quá trình tiếp thu kiến thức. 

Đối với phân môn Lịch sử lớp 9, nội dung chương trình mang tính tổng 

hợp, khái quát cao phản ánh những vấn đề trọng tâm của lịch sử Việt Nam và thế 

giới hiện đại. Chính vì vậy, việc vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực mang ý 

nghĩa quan trọng trong việc giúp HS không chỉ nắm vững kiến thức mà còn chủ 

động tư duy logic và phát triển toàn diện. 

 Từ thực tiễn khảo sát đã phần nào cho thấy những thuận lợi và khó khăn 

trong việc sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực vào  dạy học phân môn Lịch sử tại 

một số trường THCS hiện nay. Mặc dù GV đã có những nhận thức về vấn đề sử 

dụng kỹ thuật trong dạy học tích cực tuy nhiên vẫn còn mang tính hình thức, chưa 

có hiệu quả cao trong khi sử dụng.  

Như vậy, Chương 1 đã xây dựng được một nền tảng cơ sở lý luận và thực 

tiễn quan trọng cho đề tài nghiên cứu. Những vấn đề này đã phân tích không chỉ 

góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học của vấn đề việc sử dụng kỹ thuật dạy học 

trong dạy học lịch sử ở trường THCS mà còn là tiền đề giúp phát triển các giải 

pháp cụ thể hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. 
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CHƯƠNG 2. SỬ DỤNG KỸ THUẬT DẠY HỌC ĐỂ XÂY DỰNG VÀ 

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BÀI HỌC CHƯƠNG 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 

2.1. Sử dụng kỹ thuật dạy học để thiết kế kế hoạch dạy học 

2.1.1. Trong bài nội khóa 

2.1.1.1. Sử dụng kỹ thuật dạy học để thiết kế hoạt động khởi động 

Trong dạy học nói chung, dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS nói 

riêng, hoạt động khởi động giữ vai trò quan trọng trong tiến trình thực hiện bài 

học. “Giới thiệu bài học mới nhằm nêu nhiệm vụ học tập và cách thức thực hiện 

để đạt mục tiêu bài học, tạo động cơ học tập cho HS, hướng dẫn các em suy nghĩ, 

tiếp nhận, ghi chép bài học” [15; tr.119]. Hoạt động khởi động là bước mở đầu 

của tiến trình tổ chức bài học, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo tâm thế 

học tập, kích thích hứng thú nhận thức và định hướng hoạt động nhận thức của 

HS. Hoạt động khởi động là cầu nối giữa kiến thức đã học với kiến thức mới, 

bước tạo tình huống học tập để dẫn dắt HS vào bài, đồng thời là cơ sở định hướng 

cho các hoạt động khám phá, luyện tập và vận dụng tiếp theo nên hoạt động khởi 

động thường được tiến hành ở đầu giờ học, trước khi tổ chức hoạt động hình thành 

kiến thức mới cho HS. Khác với cách mở bài truyền thống mang tính thông báo, 

hoạt động khởi động hiện đại hướng tới việc tạo ra nhu cầu nhận thức, nghĩa là 

làm cho HS muốn tìm hiểu vấn đề lịch sử sắp học. 

Hoạt động khởi động không chỉ đơn thuần là kiểm tra kiến thức đã học hay 

dẫn dắt vào bài mới mà trở thành một yếu tố sư phạm có chức năng tổ chức, định 

hướng và khơi gợi tư duy lịch sử cho HS. Có nhiều cách để GV tổ chức hoạt động 

khởi động, trong đó có việc sử dụng các kỹ thuật dạy học. GV có thể sử dụng một 

hoặc phối hợp nhiều biện pháp, cách thức, kỹ thuật dạy học ... khác nhau để khởi 

động bài học. Trong dạy học lịch sử Chương 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1918 

đến năm 1945 tùy vào nội dung, mục tiêu cụ thể của từng bài, GV lựa chọn kỹ 

thuật dạy học phù hợp để phát huy năng lực HS. 

Khi dạy Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ 1918 - 1930, GV có thể linh 

hoạt sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực như tổ chức trò chơi kết hợp với 

hoạt động nhóm hoặc sử dụng sơ đồ tư duy, ... để tổ chức phần khởi động trước 

khi tổ chức cho HS nghiên cứu kiến thức mới. 

Trước hết, với kỹ thuật trò chơi theo nhóm “Mảnh ghép bí ẩn”, GV tiến 

hành chia lớp thành các nhóm nhỏ, thường là 4 nhóm tương ứng với số lượng nội 

dung cần khai thác. GV chuẩn bị một bảng gồm các ô che hình, phía sau mỗi ô là 
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hình ảnh của một nhân vật lịch sử tiêu biểu như: Hàm Nghi, Phan Bội Châu, Phan 

Châu Trinh và Hồ Chí Minh. Mỗi nhóm lần lượt lựa chọn một ô và tiến hành “lật 

mảnh ghép”. Khi hình ảnh được mở ra, nhóm có nhiệm vụ nhận diện nhân vật và 

trình bày ngắn gọn những hiểu biết cơ bản về nhân vật đó, bao gồm vai trò lịch 

sử, xu hướng cứu nước hoặc thời gian hoạt động. 

 

Hình ảnh silde có ô số Hình ảnh silde sau khi đã lật 

  

 

Hình 2.1. Mô tả quá trình khởi động áp dụng kỹ thuật mảnh ghép 

trong dạy học bài 5 

Thông qua hoạt động này, HS không chỉ được ôn lại kiến thức về các phong 

trào yêu nước cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX mà còn phát triển năng lực hợp tác, 

giao tiếp và tư duy lịch sử. Đồng thời, yếu tố trò chơi tạo ra sự hấp dẫn, kích thích 

tính tò mò và chủ động tham gia của HS. Sau khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ, 

GV tổng hợp, nhận xét và khái quát lại: các phong trào yêu nước trước năm 1918 

tuy diễn ra sôi nổi nhưng chưa tìm ra con đường cứu nước phù hợp. Từ đó, GV 

dẫn dắt một cách tự nhiên vào nội dung bài học mới về những chuyển biến của 

phong trào dân tộc dân chủ giai đoạn 1918 - 1930. 

GV cũng có thể sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy trong phần khởi động nhằm 

tạo sự mới mẻ và tăng cường khả năng hệ thống hóa kiến thức cho HS. Cụ thể, 
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GV đưa ra một sơ đồ tư duy chưa hoàn chỉnh, trong đó trung tâm là chủ đề “Phong 

trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX”, còn các nhánh khác để 

tên của các nhân vật như: Hàm Nghi, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hồ Chí 

Minh sau đó để trống phần thông tin. HS sẽ dựa vào kiến thức đã học kết hợp với 

gợi ý của GV để điền thông tin các nhân vật hoàn thiện sơ đồ. 

 

 

Hình 2.2. Mô tả quá trình khởi động áp dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy 

trong dạy học bài 5 

Việc sử dụng sơ đồ tư duy giúp HS hình dung được mối quan hệ giữa các 

nhân vật, các xu hướng cứu nước cũng như tiến trình phát triển của phong trào 

yêu nước. Đồng thời, phương pháp này phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS 

THCS khi kết hợp giữa hình ảnh và từ khóa, góp phần nâng cao hiệu quả ghi nhớ 

và khả năng khái quát hóa kiến thức.  

Sau khi hoàn thiện sơ đồ, GV tiến hành nhận xét, bổ sung và dẫn dắt: từ những 

nỗ lực tìm đường cứu nước trước năm 1918, lịch sử dân tộc đã bước sang một giai 

đoạn mới với nhiều biến đổi quan trọng trong phong trào dân tộc dân chủ. 
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Trong dạy học Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam, GV có thể tổ chức phần khởi động bằng cách kết hợp 

linh hoạt các kỹ thuật dạy học tích cực như trò chơi, 5W1H, làm việc nhóm và sơ 

đồ tư duy nhằm tạo hứng thú học tập, đồng thời giúp HS huy động và kết nối kiến 

thức đã học. 

Trước hết, GV sử dụng kỹ thuật trò chơi kết hợp với 5W1H để tạo tình 

huống mở đầu. Cụ thể, GV đưa ra một số dữ kiện dưới dạng câu hỏi trong phiếu 

học tập: 

Bảng 2.1. Phiếu học tập áp dụng kỹ thuật 5W1H trong khởi động 

 

STT Câu hỏi Sản phẩm 

1 Why: Vì sao Nguyễn Ái Quốc phải ra đi 

tìm đường cứu nước? 

 

2 Where: Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu ra đi 

tìm đường cứu nước ở đâu? 

 

3 When: Sự kiện ra đi tìm đường cứu nước 

diễn ra vào thời gian nào? 

 

4 Who: Ai là người đã tìm ra con đường cứu 

nước mới của dân tộc ta? 

 

5 What: Những sự kiện quan trọng xảy ra 

trong thời điểm này? 

 

6 How: Con đường cứu nước mà Nguyễn Ái 

Quốc hướng tới có gì khác biệt so với các 

nhà yêu nước trước đó? 

 

HS dựa vào các dữ kiện này để suy luận và xác định nhân vật lịch sử là 

Nguyễn Ái Quốc. Thông qua hoạt động này, HS được gợi nhớ sự kiện quan trọng 

mở đầu cho hành trình tìm đường cứu nước, đồng thời bước đầu hiểu được mục đích 

và hướng đi của nhân vật. Từ đó, GV nhận xét và dẫn dắt vào nội dung bài học. 

GV tổ chức kỹ thuật làm việc nhóm nhằm phát huy tính tích cực của HS. 

GV chia lớp thành các nhóm nhỏ và phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0, yêu cầu 

trong thời gian khoảng 2 phút, các nhóm thảo luận và ghi nhanh các từ khóa liên 

quan đến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1911 - 1930. Hoạt động 

này giúp HS huy động kiến thức đã biết, đồng thời rèn luyện năng lực hợp tác và 

tư duy khái quát thông qua việc lựa chọn và hệ thống hóa các ý chính. 
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GV có thể sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy để củng cố và định hướng nhận 

thức. GV cung cấp một sơ đồ tư duy chưa hoàn chỉnh về hoạt động của Nguyễn 

Ái Quốc trong giai đoạn 1890 - 1917, trong đó còn thiếu một số thông tin quan 

trọng. HS sẽ dựa vào kiến thức đã học kết hợp với các câu hỏi trắc nghiệm do GV 

đưa ra để lựa chọn và điền vào các vị trí còn trống trong sơ đồ. Thông qua việc 

hoàn thiện sơ đồ, HS có điều kiện hệ thống lại kiến thức về quá trình hình thành 

tư tưởng cứu nước của nhân vật một cách logic và trực quan. 

 

 

Hình 2.3. Mô tả thực hiện kỹ thuật sơ đồ tư duy trong khởi động bài 6 

Cuối cùng, GV tổng hợp, nhận xét và khái quát: từ sự kiện ra đi năm 1911, 

Nguyễn Ái Quốc đã trải qua một quá trình hoạt động lâu dài và bền bỉ để tìm ra 

con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Chính quá trình đó đã dẫn tới sự ra 

đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930. Trên cơ sở đó, GV dẫn dắt HS 

vào bài học mới với câu hỏi định hướng về quá trình hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc và hoàn cảnh ra đời của Đảng. 

Khi dạy Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 - 1931, GV có 

thể tổ chức phần khởi động một cách linh hoạt trong cả hai tiết học bằng việc kết 

hợp các kỹ thuật dạy học tích cực: trò chơi lịch sử, 5W1H và sơ đồ tư duy. Việc 
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sử dụng các kỹ thuật này không chỉ giúp ôn tập kiến thức đã học mà còn định 

hướng nội dung bài mới một cách tự nhiên, logic. 

Ở tiết 1, mục 1. Phong trào cách mạng những năm 1930 - 1931, GV có thể 

bắt đầu bằng trò chơi lịch sử “Ai nhanh - ai đúng” gồm khoảng 4 - 5 câu hỏi trắc 

nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức nền của HS về bối cảnh lịch sử trước khi Đảng 

ra đời. Nội dung câu hỏi tập trung vào những vấn đề cơ bản như: đời sống của 

nhân dân Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp (gợi ý: khổ cực, bị bóc 

lột nặng nề); mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam (giữa dân tộc Việt Nam với 

thực dân Pháp và tay sai); tổ chức cách mạng do Nguyễn Ái Quốc sáng lập (Hội 

Việt Nam Cách mạng Thanh niên); sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 

và ý nghĩa của sự kiện này (chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu 

nước). Thông qua hoạt động này, HS được củng cố kiến thức, đồng thời tạo không 

khí học tập tích cực. 

 

 

Hình 2.4. Mô tả thực hiện kỹ thuật trò chơi trong phần khởi động bài 7 

Tiếp đó, GV sử dụng kỹ thuật 5W1H dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm để giúp 

HS tiếp cận sự kiện thành lập Đảng một cách toàn diện. Cụ thể GV đưa ra các câu 

hỏi theo định hướng: 
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Bảng 2.2. Phiếu học tập sử dụng kỹ thuật 5W1H trong phần khởi động bài 7 

 

STT Câu hỏi Sản phẩm 

1 Why: Vì sao phong trào 1930-1931 lại 

bùng nổ? 

 

2 Who: Những lực lượng nào đã tham gia 

phong trào cách mạng 1930-1931? 

 

3 When: Phong trào được diễn ra trong 

thời gian nào? 

 

4 What: Phong trào đã diễn ra với những 

hoạt động tiêu biểu nào? 

 

5 Where: Phong trào cách mạng diễn ra 

mạnh nhất ở địa phương nào? 

 

6 How: Phong trào được diễn ra qua các 

hình thức nào? 

 

 

Hệ thống câu hỏi này giúp HS không chỉ ghi nhớ sự kiện mà còn hiểu rõ 

nguyên nhân, nội dung và ý nghĩa lịch sử của sự kiện, từ đó tạo nền tảng để đi vào 

bài học. 

Khi dạy tiết 2, mục 2. Phong trào cách mạng trong những năm 1936 - 1939, 

GV có thể sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy nhằm hệ thống hóa kiến thức đã học. 

GV cung cấp một sơ đồ tư duy chưa hoàn chỉnh với các nội dung chính như: hoàn 

cảnh ra đời của Đảng, Hội nghị thành lập Đảng, nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch 

sử. HS dựa vào kiến thức đã học để bổ sung và hoàn thiện sơ đồ. Hoạt động này 

giúp HS nhìn nhận sự kiện một cách tổng thể, logic và dễ ghi nhớ hơn. 
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Hình 2.5. Mô tả thực hiện kỹ thuật sơ đồ tư duy trong phần khởi đông bài 7 

Ngoài ra, GV có áp dụng kỹ thuật 5W1H để khởi động cho HS thay vì sử 

dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy, thông qua các câu hỏi như:  

Why: Vì sao Nguyễn Ái Quốc lại triệu tập Hội nghị thành lập Đảng 

vào đầu năm 1930?  

When: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào thời gian nào?  

Where: Hội nghị thành lập Đảng diễn ra ở đâu? 

Who: Ai là người có vai trò quyết định việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 

What: Những văn kiện nào đã được thông qua tại Hội nghị?  

How: Đảng ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?    

Những câu hỏi này giúp HS khắc sâu kiến thức, đồng thời phát triển tư duy 

phân tích và khái quát. 
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Hình 2.6. Mô tả thực hiện kỹ thuật 5W1H trong phần khởi động bài 7 

Cả hai kỹ thuật đều giúp các em củng cố kiến thức ở bài học trước và dẫn 

dắt vào bài học mới. Tuy nhiên, mỗi kỹ thuật lại mang một nét đặc sắc riêng và 

có những hướng tiếp cận khác nhau, phù hợp với từng nội dung. Vì vậy, GV cần 

linh hoạt trong quá trình sáng tạo và thiết kế bài dạy. 

Trong dạy học Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945, GV có thể tổ chức 

phần khởi động cho cả hai tiết học bằng cách vận dụng linh hoạt các kỹ thuật dạy 

học tích cực như trò chơi, 5W1H, làm việc nhóm và sơ đồ tư duy. Việc kết hợp 

các kỹ thuật này không chỉ tạo hứng thú học tập mà còn giúp HS huy động kiến thức 

đã có, từ đó định hướng tiếp cận nội dung bài học một cách khoa học và hiệu quả. 

Ở tiết học thứ nhất, GV có thể bắt đầu bằng một trò chơi lịch sử nhằm gợi 

nhớ kiến thức nền liên quan đến bài học. Các câu hỏi nên được thiết kế ở mức độ 

nhận biết và thông hiểu, tập trung vào bối cảnh lịch sử, các sự kiện hoặc vấn đề 

có liên quan trực tiếp đến nội dung bài. Thông qua hoạt động này, HS được ôn lại 
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kiến thức cũ trong không khí học tập nhẹ nhàng, tạo tâm thế tích cực khi bước vào 

bài mới. 

Cụ thể, tác giả đã đề xuất tổ chức trò chơi lịch sử mang tên “Hành trình tới 

Cách mạng tháng Tám năm 1945” được trực quan hóa thông qua mô hình “Cây 

dự kiện tương tác” 

 

 

Hình 2.7. Mô tả thực hiện kỹ thuật trò chơi trong phần khởi động bài 8 

 Quan sát hình ảnh minh họa có thể nhìn thấy một không gian lớp học tích 

cực, nơi sơ đồ hóa các sự kiện tiền đề giai đoạn 1939 - 1945 được trình chiếu trên 

màn hình. Việc chia lớp thành các nhóm mang tên những địa danh lịch sử (Đội 

Tân Trào, Đội Bắc Sơn ...) không chỉ tạo ra bầu không khí sôi nổi, hào hứng thi 

đua mà còn là một thủ pháp sư phạm nhằm khắc sâu tính biểu tượng của các căn 

cứ địa cách mạng.  

 Ngoài ra, kết quả trò chơi còn giúp HS ôn tập kiến thức, các em hình dung 

được tính logic và sự tiếp nối tất yếu của lịch sử, từ đó tạo ra sự tò mò và niềm 

hứng khởi tự nhiên khi bước vào tiết học mới. 

GV có thể sử dụng kỹ thuật 5W1H kết hợp với kỹ thuật trò chơi bằng cách 

đưa các câu hỏi sử dụng kỹ thuật 5W1H dưới hình thức tổ chức trò chơi để định 

hướng nhận thức cho học sinh. Cụ thể, GV đưa ra các câu hỏi theo các yếu tố: thời 

gian, địa điểm, nhân vật, nội dung sự kiện, nguyên nhân và kết quả, với hình thức trò 

chơi lịch sử. HS dựa vào hiểu biết đã có hoặc suy luận để trả lời. Việc khai thác theo 

cấu trúc 5W1H giúp HS từng bước hình dung được bức tranh tổng thể của nội dung 

bài học, đồng thời rèn luyện tư duy phân tích và hệ thống hóa thông tin. Trên cơ sở 

đó, GV nhận xét, bổ sung và dẫn dắt vào nội dung chính của bài học. 
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Tiết học thứ hai, GV có thể tổ chức khởi động bằng kỹ thuật làm việc nhóm 

nhằm củng cố kiến thức đã học ở tiết trước. GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, 

giao nhiệm vụ trong thời gian ngắn (khoảng 2 - 3 phút) yêu cầu HS thảo luận và 

ghi lại các từ khóa quan trọng liên quan đến nội dung bài học. Hoạt động này giúp 

HS huy động lại kiến thức một cách chủ động, đồng thời phát triển năng lực hợp 

tác và khả năng khái quát. 

GV có thể sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy kết hợp với kỹ thuật nhóm để hệ 

thống hóa nội dung. GV có thể cung cấp một sơ đồ chưa hoàn chỉnh, trong đó các 

nhánh chính đã được xác định nhưng còn thiếu thông tin. HS dựa vào kết quả thảo 

luận nhóm và kiến thức đã học để bổ sung, hoàn thiện sơ đồ. Thông qua hoạt động 

này, HS có điều kiện nhìn nhận kiến thức một cách tổng thể, logic và dễ ghi nhớ hơn. 

 

 

Hình 2.8. Mô tả thực hiện kỹ thuật sơ đồ tư duy kết hợp nhóm trong phần 

khởi động bài 8 

Sau khi hoàn thành sơ đồ tư duy, GV tiếp tục sử dụng một số câu hỏi theo 

cấu trúc 5W1H nhằm củng cố và khắc sâu kiến thức, chẳng hạn như: sự kiện chính 

của bài học diễn ra trong hoàn cảnh nào, có ý nghĩa gì, vì sao được coi là quan 

trọng đối với lịch sử dân tộc. Những câu hỏi này giúp HS không chỉ ghi nhớ mà 

còn hiểu sâu bản chất của vấn đề. 

2.1.1.2. Sử dụng kỹ thuật dạy học để thiết kế hoạt động hình thành kiến thức 

Tiếp nối sự thành công của hoạt động khởi động trong việc khơi gợi cảm 

xúc và nhu cầu nhận thức, hoạt động hình thành kiến thức mới chính là “trái tim” 

của tiến trình dạy học, nơi HS trực tiếp tương tác với các nguồn tư liệu để xây 
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dựng hệ thống tri thức lịch sử. Nếu khởi động là bước tạo dựng tâm thế, thì hình 

thành kiến thức là giai đoạn then chốt để chuyển hóa những tò mò ban đầu thành 

hiểu biết khao học, sâu sắc về quá khứ dân tộc. 

Trong dạy học lịch sử ở trường THCS, việc tổ chức hoạt động hình thành 

kiến thức giữ vai trò trung tâm, quyết định mức độ chiếm lĩnh tri thức của HS. 

Theo định hướng đổi mới PPDH hiện nay, GV không chỉ truyền đạt kiến thức mà 

cần tổ chức cho HS tự khám phá và kiến tạo tri thức. Trong bối cảnh đó, kỹ thuật 

làm việc nhóm được xem là một trong những công cụ sư phạm hiệu quả, góp phần 

phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học. Đặc biệt, đối với Bài 

5. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 - 1930, nội dung bài học chứa 

đựng nhiều sự kiện, khái niệm và mối quan hệ lịch sử đòi hỏi HS phải có sự phân 

tích, tổng hợp, vì vậy việc sử dụng kỹ thuật làm việc nhóm trong hoạt động hình 

thành kiến thức là hoàn toàn phù hợp. 

Về cơ sở lý luận, kỹ thuật làm việc nhóm dựa trên quan điểm dạy học kiến 

tạo, coi HS là chủ thể của quá trình nhận thức. Thông qua trao đổi, thảo luận và 

hợp tác, HS không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn tự xử lý, đánh giá và hình thành 

hiểu biết của riêng mình. Đồng thời, kỹ thuật này còn tạo điều kiện phát triển các 

năng lực quan trọng như năng lực giao tiếp, hợp tác, tư duy phản biện và giải 

quyết vấn đề. Do đó, việc vận dụng kỹ thuật làm việc nhóm trong dạy học lịch sử 

không chỉ nhằm mục tiêu truyền đạt kiến thức mà còn hướng tới phát triển năng 

lực toàn diện cho HS. 

Trong quá trình thiết kế hoạt động hình thành kiến thức bằng kỹ thuật làm 

việc nhóm ở Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 - 1930, cần tuân 

thủ một số nguyên tắc cơ bản như: xác định rõ mục tiêu của từng hoạt động, xây 

dựng hệ thống câu hỏi định hướng phù hợp với tiến trình nhận thức của HS, giao 

nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và đảm bảo mỗi nhóm đều có sản phẩm học tập nhất 

định. Đồng thời, GV cần tổ chức, điều phối hoạt động một cách linh hoạt, tạo điều 

kiện cho mọi thành viên trong nhóm đều tham gia và đóng góp ý kiến. 
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Hình 2.9. Mô tả thực hiện kỹ thuật nhóm trong hoạt động hình thành 

kiến thức bài 5 

Cụ thể, khi tổ chức hoạt động hình thành kiến thức về bối cảnh lịch sử, GV 

có thể chia lớp thành các nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ tìm hiểu các khía cạnh khác 

nhau của bối cảnh thế giới và trong nước. Hệ thống câu hỏi định hướng được thiết 

kế theo hướng gợi mở, chẳng hạn yêu cầu HS phân tích những biến chuyển của 

tình hình thế giới đầu thế kỷ XX và đặc điểm của xã hội Việt Nam dưới ách thống 

trị của thực dân. Trên cơ sở đó, người học tiến hành đọc sách giáo khoa, trao đổi 

trong nhóm và tổng hợp thông tin vào bảng hệ thống. Quá trình này giúp HS 

không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố 

lịch sử. 

Đối với nội dung tìm hiểu diễn biến hoặc các hoạt động chính, kỹ thuật làm 

việc nhóm được triển khai theo hướng phân công mỗi nhóm phụ trách một giai 

đoạn hoặc một sự kiện cụ thể. GV cung cấp phiếu học tập với các yêu cầu xác 

định thời gian, nội dung và đặc điểm của sự kiện. HS sau khi thảo luận sẽ trình 

bày kết quả theo hình thức tiếp nối giữa các nhóm, qua đó hình thành một bức 

tranh tổng thể về tiến trình lịch sử. Cách tổ chức này không chỉ giúp tiết kiệm thời 

gian mà còn tạo cơ hội cho HS rèn luyện kỹ năng trình bày và lắng nghe. 

Ở nội dung ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm, GV tiếp tục vận dụng 

kỹ thuật làm việc nhóm nhằm phát triển tư duy khái quát của HS. Các nhóm được 

yêu cầu thảo luận, đưa ra nhận xét và đánh giá về ý nghĩa của sự kiện đối với lịch 

sử dân tộc. Việc trình bày kết quả dưới dạng sơ đồ tư duy hoặc hệ thống ý chính 

giúp HS dễ dàng ghi nhớ và nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của kiến thức lịch 
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sử. Đồng thời, thông qua hoạt động này, HS còn được rèn luyện khả năng lập luận 

và bảo vệ quan điểm của mình. 

Thực tiễn cho thấy, việc sử dụng kỹ thuật làm việc nhóm trong hoạt động 

hình thành kiến thức mang lại nhiều hiệu quả tích cực. HS trở nên chủ động hơn 

trong quá trình học tập, hứng thú với môn học được nâng cao và khả năng hiểu 

bài sâu sắc hơn so với PPDH truyền thống. Tuy nhiên, nếu không tổ chức hợp lý, 

hoạt động nhóm có thể dẫn đến tình trạng mất thời gian hoặc một số HS không 

tham gia tích cực. Vì vậy, GV cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công nhiệm vụ 

rõ ràng và kiểm soát thời gian chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả của hoạt động. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng việc sử dụng kỹ thuật làm việc nhóm trong 

thiết kế hoạt động hình thành kiến thức ở Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ những 

năm 1918-1930 là một hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu đổi mới PPDH hiện 

nay. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tiếp thu kiến thức, kỹ thuật này còn 

tạo điều kiện phát triển các năng lực cần thiết cho HS, qua đó nâng cao hiệu quả 

giáo dục toàn diện trong dạy học lịch sử. 

Đối với Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam khi thực hiện GV cần đảm bảo các nguyên tắc sau: xác định rõ mục 

tiêu của từng nội dung; lựa chọn kỹ thuật phù hợp với đặc trưng kiến thức; xây 

dựng nhiệm vụ học tập rõ ràng, có định hướng; đảm bảo tất cả HS đều tham gia; 

và tổ chức hoạt động linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời, cần chú ý đến sự liên kết giữa 

các hoạt động nhằm bảo đảm tiến trình nhận thức của HS từ nhận biết đến thông 

hiểu và vận dụng. 

Cụ thể, khi tổ chức các hoạt động tìm hiểu về hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc trong giai đoạn 1911 - 1930, GV có thể vận dụng kỹ thuật mảnh ghép kết 

hợp với làm việc nhóm. Lớp học được chia thành các nhóm “chuyên gia”, mỗi 

nhóm tìm hiểu một giai đoạn hoặc một hoạt động tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc 

như: hành trình tìm đường cứu nước (1911 - 1920), hoạt động trong phong trào 

Cộng sản quốc tế (1920 - 1925), và chuẩn bị tư tưởng, chính trị, tổ chức cho việc 

thành lập Đảng (1925 - 1930). Sau khi thảo luận, HS được tái phân nhóm để chia 

sẻ kiến thức, qua đó hình thành bức tranh toàn diện về quá trình hoạt động của nhân 

vật lịch sử. Nội dung kiến thức được hệ thống hóa bằng các sơ đồ tư duy giúp HS dễ 

hiểu nắm rõ các mốc thời gian, địa điểm và ý nghĩa của từng hoạt động. 

Đối với nội dung sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, GV có thể sử 

dụng kỹ thuật làm việc nhóm kết hợp 5W1H. Mỗi nhóm HS được giao nhiệm vụ 

tìm hiểu sự kiện thông qua các câu hỏi định hướng như:  
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Why: Tại sao Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng?  

When: Đảng được thành lập khi nào? 

Where: Hội nghị thành lập Đảng được tổ chức ở đâu? 

Who: Ai là người chủ trì và có vai trò quyết định?  

What: Nội dung chính của Hội nghị thành lập Đảng là gì?  

How: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào? 

Hình 2.10. Mô tả sử dụng kỹ thuật 5W1H trong hoạt động hình thành  

kiến thức bài 6 

HS khai thác sách giáo khoa, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập. Sau 

đó, các nhóm trình bày kết quả theo hình thức nối tiếp, giúp tái hiện sự kiện lịch 

sử một cách logic và hệ thống. Thông qua hoạt động này, HS không chỉ ghi nhớ 

sự kiện mà còn hiểu được bản chất và ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng. 

Ở nội dung ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, GV tiếp tục 

vận dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy kết hợp thảo luận nhóm nhằm phát triển tư duy 

khái quát. Các nhóm HS được yêu cầu phân tích và trình bày ý nghĩa của sự kiện 

dưới dạng sơ đồ với các nhánh chính như: đối với các mạng Việt Nam, đối với 

giai cấp công nhân, và đối với phong trào cách mạng thế giới. Đồng thời, GV đặt 

các câu hỏi mở theo hướng 5W1H ở mức độ cao như “Vì sao sự ra đời của Đảng 

được coi là bước ngoặt của cách mạng Việt Nam?” để HS thảo luận và đưa ra 

nhận định. Hoạt động này giúp HS hiểu sâu bản chất sự kiện và rèn luyện khả 

năng lập luận, đánh giá. 

Thực tế cho thấy, việc kết hợp các kỹ thuật dạy học tích cực trong hoạt động 

hình thành kiến thức ở bài học này mang lại hiệu quả rõ rệt. HS tích cực tham gia 
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vào quá trình học tập, hứng thú với nội dung bài học và có khả năng hiểu sâu, nhớ 

lâu kiến thức. Tuy nhiên, nếu không tổ chức hợp lý, việc sử dụng nhiều kỹ thuật 

cùng lúc có thể gây quá tải hoặc mất kiểm soát thời gian. Vì vậy, GV cần lựa chọn 

kỹ thuật cho phù hợp với từng phần nội dung, thiết kế hoạt động khoa học và điều 

hành linh hoạt. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng việc vận dụng kết hợp các kỹ thuật làm 

việc nhóm, mảnh ghép, 5W1H và sơ đồ tư duy trong thiết kế hoạt động hình thành 

kiến thức ở Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam là một hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu đổi mới PPDH hiện nay. 

Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tiếp thu kiến thức, các kỹ thuật này còn 

tạo điều kiện phát triển năng lực toàn diện cho HS, qua đó nâng cao hiệu quả dạy 

học phân môn Lịch sử ở trường THCS. 

Đối với Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 - 1939, nội 

dung chủ yếu tập trung phản ánh quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt 

Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1930 - 

1939. Bài học đã đề cập đến những sự kiện tiêu biểu như phong trào cách mạng 

1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936 - 

1939 cùng sự chuyển biến về nhiệm vụ, hình thức và lực lượng cách mạng. Đây 

là nội dung cố nhiều sự kiện lịch sử, mốc thời gian và mối quan hệ chặt chẽ giữa 

hoàn cảnh lịch sử với chủ trương đấu tranh cách mạng đòi hỏi HS phải có khả 

năng hệ thống hóa và khái quát kiến thức. Vì vậy, việc vận dụng các kỹ thuật dạy 

học tích cực như kỹ thuật mảnh ghép, sơ đồ tư duy hoặc khăn trải bàn sẽ góp phần 

phát huy tính chủ động, khả năng hợp tác và nâng cao hiệu quả lĩnh hội kiến thức 

lịch sử cho HS. 

Trong dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, việc vận 

dụng các kỹ thuật dạy học tích cực không chỉ góp phần đổi mới hình thành tổ chức 

dạy học mà còn góp phần tạo điều kiện cho HS chủ động khám phá, tìm tòi, chiếm 

lĩnh tri thức. Trong đó, kỹ thuật mảnh ghép là một trong những kỹ thuật được coi 

là có hiệu quả cao phù hợp với đặc trưng trong dạy học phân môn học Lịch sử bởi 

khả năng phát huy vai trò cá nhân trong hoạt động nhóm và tăng cường tính tương 

tác giữa HS. 

Trong dạy học Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 - 1939, 

nội dung bài học đã phản ánh bước phát triển quan trọng của cách mạng Việt 

Nam, việc vận dụng kỹ thuật mảnh ghép kết hợp kỹ thuật nhóm sẽ góp phần nâng 

cao hiệu quả hình thành kiến thức và phát triển năng lực của HS.  
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Khi dạy học tiết 1, mục 1. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 

1931, GV có thể sử dụng kỹ thuật mảnh ghép để hướng dẫn HS tìm hiểu các khía 

cạnh khác nhau của phong trào cách mạng. GV chia lớp thành bốn nhóm chuyên gia 

và giao nhiệm vụ học tập cho từng nhóm. Nhóm 1 tìm hiểu nguyên nhân bùng nổ 

của phong trào cách mạng 1930 - 1931; nhóm 2 nghiên cứu diễn biến phong trào đấu 

tranh phạm vi cả nước; nhóm 3 tìm hiểu Xô viết Nghệ - Tĩnh và các chính sách tiến 

bộ; nhóm 4 phân tích ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào. 

 

Hình 2.11. Mô tả quá trình sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học bài 7 

Tiếp đó, HS khai thác SGK, tư liệu lịch sử và phiếu học tập để thảo luận 

trong nhóm chuyên gia. Ví dụ, đối với nhóm tìm hiểu về Xô viết Nghệ - Tĩnh, GV 

có thể yêu cầu HS hoàn thành bảng nội dung bao gồm: thời gian hình thành, những 

chính sách về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và ý nghĩa của chính quyền Xô 

viết Nghệ - Tĩnh. Trong quá trình thảo luận, GV theo dõi, hỗ trợ HS khai thác 

thông tin và định hướng cách trình bày kiến thức. 

Sau đó, GV tổ chức lớp thành các nhóm mảnh ghép. Mỗi nhóm mới bao 

gồm đại diện các nhóm chuyên gai trước đó. Các nhóm thành viên lần lượt trình 

bày các nội dung mà mình đã nghiên cứu, đồng thời trao đổi và bổ sung kiến thức 

cho nhau. Sau đó, nhóm hoàn thiện sản phẩm học tập. 
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Khi dạy tiết 2, mục 2. Phong trào cách mạng trong những năm 1936 - 1939, 

GV cũng có thể sử dụng kỹ thuật mảnh ghép yêu cầu HS tìm hiểu nội dung “Cuộc 

vận động dân chủ 1936 - 1939”, GV có thể kết hợp linh hoạt kỹ thuật mảnh ghép 

với kỹ thuật dạy học nhóm nhằm giúp HS nhận thức được sự chuyển hướng trong 

đường lối dấu tranh của Đảng. GV giao nhiệm vụ cho các nhóm và thực hiện 

tương tự như tiết học thứ nhất. Sau đó, khi đã hoàn thành sản phẩm các nhóm có 

thể sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy. Đại diện các nhóm lần lượt lên trình bày sản 

phẩm trước lớp nhằm nắm được kiến thức cơ bản đồng thời hiểu rõ mối liên hệ 

giữa nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử. 

Quá trình kết hợp giữa kỹ thuật mảnh ghép và sơ đồ tư duy đã tạo ra một 

chuỗi hoạt động học tập liên tục, trong đó HS vừa tham gia khám phá kiến thức, 

vừa thực hiện quá trình khái quát hóa và hệ thống hóa. Điều này không chỉ giúp 

HS hiểu sâu nội dung bài học mà còn phát triển năng lực tư duy lịch sử, đặc biệt 

là khả năng nhận diện mối quan hệ giữa các sự kiện và quá trình lịch sử. Bên cạnh 

đó, việc trình bày sơ đồ tư duy còn góp phần rèn luyện kỹ năng diễn đạt, khả năng 

trình bày logic và sáng tạo của HS. 

Tuy nhiên, để việc vận dụng các kỹ thuật này đạt hiệu quả cao, GV cần có 

sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, câu hỏi và phương tiện dạy học. Đồng thời, 

việc tổ chức lớp học phải đảm bảo tính khoa học, có sự phân công nhiệm vụ rõ 

ràng và kiểm soát thời gian hợp lý. GV cũng cần theo dõi, hỗ trợ kịp thời trong 

quá trình HS thảo luận và xây dựng sơ đồ, nhằm đảm bảo tất cả HS đều tham gia 

tích cực. 

Tóm lại, việc sử dụng kỹ thuật mảnh ghép kết hợp với sơ đồ tư duy trong 

thiết kế hoạt động hình thành kiến thức ở Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam 

thời kì 1930 - 1939 là một giải pháp sư phạm phù hợp với định hướng đổi mới 

PPDH hiện nay. Phương pháp này không chỉ nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức 

mà còn góp phần phát triển năng lực toàn diện cho HS, đáp ứng yêu cầu giáo dục 

trong bối cảnh mới. 

Đối với dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS, đặc biệt trong các bài 

học có nội dung gắn với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam như Bài 8. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945, việc vận dụng kỹ thuật dạy học dự án có ý 

nghĩa quan trọng trong việc phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS. 

Đây là kỹ thuật dạy học trong đó HS thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, 

gắn với thực tiễn, đòi hỏi sự kết hợp giữa nghiên cứu, hợp tác và trình bày sản 

phẩm, qua đó hình thành kiến thức một cách bền vững. 
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Về cơ sở lý luận, dạy học dự án xuất phát từ quan điểm dạy học kiến tạo và 

dạy học trải nghiệm, coi HS là chủ thể của quá trình nhận thức. Thông qua việc 

thực hiện dự án, HS không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn tham gia vào quá trình 

khám phá, xử lý thông tin và kiến tạo tri thức. Đối với dạy học Bài 8. Cách mạng 

tháng Tám năm 1945, nội dung liên quan đến quá trình phát triển của cách mạng 

Việt Nam, vai trò của các tổ chức và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

do đó việc tổ chức dạy học theo dự án sẽ giúp HS hiểu sâu sắc bản chất lịch sử, 

đồng thời phát triển các năng lực như tư duy lịch sử, năng lực hợp tác và năng lực 

giải quyết vấn đề. 

Trong quá trình thiết kế hoạt động hình thành kiến thức bằng kỹ thuật dạy 

học dự án, GV cần xây dựng một hệ thống câu hỏi định hướng có tính dẫn dắt, 

giúp HS từng bước tiếp cận nội dung bài học. Các câu hỏi này cần bao quát các 

khía cạnh cơ bản của kiến thức, chẳng hạn như: bối cảnh lịch sử của giai đoạn, 

những sự kiện và hoạt động tiêu biểu, vai trò của các lực lượng cách mạng, cũng 

như ý nghĩa lịch sử của các sự kiện đó. Trên cơ sở hệ thống câu hỏi, GV thiết kế 

nhiệm vụ dự án phù hợp, đảm bảo tính vừa sức nhưng vẫn tạo được thách thức 

đối với HS. 

Ở giai đoạn đầu của dự án (tiết 1), GV giới thiệu chủ đề dự án, chẳng hạn: 

“Sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn …”. Đồng thời, GV nêu 

vấn đề trung tâm thông qua các câu hỏi định hướng như: cách mạng Việt Nam 

trong giai đoạn này diễn ra trong bối cảnh nào, có những sự kiện tiêu biểu nào, 

các lực lượng cách mạng đã hoạt động ra sao và ý nghĩa của những hoạt động đó 

đối với lịch sử dân tộc. Trên cơ sở đó, HS được chia thành các nhóm và nhận 

nhiệm vụ cụ thể, mỗi nhóm phụ trách một nội dung nhất định. Nhiệm vụ của HS 

là thu thập thông tin từ sách giáo khoa và các nguồn tài liệu khác, thảo luận và 

xây dựng nội dung trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. 

Trong quá trình thực hiện dự án, GV cần hướng dẫn HS cách làm việc khoa 

học, bao gồm việc phân công nhiệm vụ trong nhóm, xác định nguồn tư liệu, lựa 

chọn thông tin và trình bày nội dung. Cụ thể, mỗi nhóm cần phân công rõ ràng 

các vai trò như: trưởng nhóm, thư ký, người thu thập tài liệu và người trình bày. 

HS tiến hành nghiên cứu tài liệu, trao đổi ý kiến và tổng hợp thông tin theo các 

câu hỏi định hướng. Kết quả làm việc có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức 

như bảng hệ thống, sơ đồ, poster hoặc bài thuyết trình. Trong quá trình này, GV 

đóng vai trò là người hướng dẫn, hỗ trợ và điều chỉnh khi cần thiết, nhằm đảm 

bảo HS đi đúng hướng và đạt được mục tiêu học tập. 
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Khi dạy học tiết hai, các nhóm tiến hành báo cáo sản phẩm dự án. Mỗi 

nhóm trình bày kết quả nghiên cứu của mình, tập trung vào việc trả lời các câu 

hỏi định hướng đã đặt ra từ đầu. Quá trình trình bày không chỉ giúp HS củng cố 

kiến thức mà còn tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng thuyết trình và phản biện. Sau phần 

trình bày, các nhóm khác và GV tiến hành nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến 

thức. GV đóng vai trò tổng kết, khái quát lại nội dung bài học, nhấn mạnh các vấn 

đề cốt lõi như tiến trình phát triển của cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng và ý 

nghĩa lịch sử của các sự kiện. 

 

Hình 2.12. Mô tả quá trình thực hiện kỹ thuật dạy học dự án trong bài 8 

Việc sử dụng kỹ thuật dạy học dự án trong hoạt động hình thành kiến thức 

ở Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Trước 

hết, HS được tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động, từ đó nâng cao 

hứng thú và động cơ học tập. Thứ hai, kiến thức được hình thành thông qua trải 

nghiệm và khám phá nên trở nên sâu sắc và bền vững hơn. Bên cạnh đó, kỹ thuật 

này còn góp phần phát triển các năng lực quan trọng như hợp tác, giao tiếp, tư 

duy phản biện và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, dạy học dự án cũng đòi hỏi GV 

phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, thời gian và phương tiện dạy học, đồng 

thời cần có khả năng tổ chức và điều phối hoạt động hiệu quả. 

Như vậy, việc vận dụng kỹ thuật dạy học dự án trong thiết kế hoạt động 

hình thành kiến thức ở Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một hướng tiếp 

cận phù hợp với định hướng phát triển năng lực HS. Phương pháp này không chỉ 

giúp nâng cao chất lượng dạy học mà còn góp phần đổi mới cách thức tổ chức 

hoạt động học tập, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện trong phân môn Lịch sử 

ở trường THCS. 
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2.1.1.3. Sử dụng kỹ thuật dạy học để thiết kế hoạt động luyện tập 

 Trong tiến trình dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS, hoạt động luyện 

tập giữ vai trò quan trọng nhằm củng cố, khắc sâu và hệ thống hóa kiến thức đã 

hình thành. Nếu như hoạt động hình thành kiến thức chú trọng đến việc khám phá 

và tiếp nhận tri thức mới, thì hoạt động luyện tập hướng tới việc tái hiện, vận dụng 

và liên kết các đơn vị kiến thức trong một chỉnh thể logic. Tuy nhiên, thực tiễn 

dạy học cho thấy HS thường cảm thấy nhàm chán khi tham gia các hoạt động 

luyện tập mang tính lặp lại, thiếu tính hấp dẫn. Do đó, việc vận dụng kỹ thuật trò 

chơi trong tổ chức hoạt động luyện tập là một giải pháp sư phạm hiệu quả, góp 

phần nâng cao hứng thú học tập và hiệu quả tiếp thu kiến thức của HS. 

Đối với cơ sở lý luận, kỹ thuật trò chơi trong dạy học là một kỹ thuật rất 

được ưa chuộng và hay sử dụng, nó được xây dựng trên quan điểm “học mà chơi, 

chơi mà học”, tạo ra môi trường học tập tích cực, trong đó HS được tham gia vào 

các tình huống có tính thử thách, cạnh tranh và hợp tác. Đối với việc dạy học lịch 

sử, trò chơi không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn kích thích tư duy nhanh, 

khả năng ghi nhớ và phản xạ của HS. Khi dạy Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ 

những năm 1918 - 1930, nội dung kiến thức bao gồm nhiều sự kiện, mốc thời gian 

và đặc điểm lịch sử, việc tổ chức hoạt động luyện tập dưới hình thức trò chơi sẽ 

giúp HS hệ thống hóa kiến thức một cách sinh động và hiệu quả. 

Trong quá trình thiết kế hoạt động luyện tập bằng kỹ thuật trò chơi, GV cần 

xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với mục tiêu củng cố kiến thức của bài học. 

Các câu hỏi cần đảm bảo tính đa dạng, bao quát các nội dung cơ bản như bối cảnh 

lịch sử, diễn biến sự kiện, nhân vật tiêu biểu và ý nghĩa lịch sử. Trên cơ sở đó, 

GV lựa chọn hình thức trò chơi phù hợp, chẳng hạn như “Ô cửa bí mật”, “Ai 

nhanh hơn”, “Rung chuông vàng” hoặc “Tiếp sức lịch sử”. Mỗi trò chơi cần có 

luật chơi rõ ràng, cách tính điểm cụ thể và đảm bảo sự tham gia của tất cả HS. 

Cụ thể, trong Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 - 1930, 

GV có thể tổ chức trò chơi “Ô cửa bí mật lịch sử” nhằm củng cố kiến thức đã học. 

Trước hết, GV thiết kế một bảng gồm nhiều ô số, mỗi ô tương ứng với một câu 

hỏi. Nội dung câu hỏi được xây dựng theo các mức độ nhận thức khác nhau, từ 

nhận biết đến luyện tập, ví dụ như: xác định thời gian và sự kiện lịch sử, nêu đặc 

điểm của phong trào, phân tích nguyên nhân hoặc ý nghĩa của một sự kiện. Đây 

là hệ thống câu hỏi định hướng, giúp HS ôn tập kiến thức một cách có hệ thống. 
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Hình 2.13. Minh họa trò chơi ô cửa bí mật trong hoạt động luyện tập bài 5 

Trên cơ sở hệ thống câu hỏi, GV giao nhiệm vụ cho các nhóm HS tham gia 

trò chơi. Mỗi nhóm lần lượt lựa chọn ô câu hỏi và thảo luận để đưa ra câu trả lời 

trong thời gian quy định. Trong quá trình này, các thành viên trong nhóm cần phối 

hợp với nhau để phân tích câu hỏi, lựa chọn thông tin phù hợp và thống nhất đáp 

án. Việc làm việc theo nhóm không chỉ giúp HS củng cố kiến thức mà còn rèn 

luyện kỹ năng hợp tác và giao tiếp. 

Về cách thức tổ chức, GV cần hướng dẫn rõ ràng các bước thực hiện trò 

chơi. Trước hết, GV giới thiệu luật chơi, cách tính điểm và thời gian trả lời cho 

mỗi câu hỏi. Tiếp theo, các nhóm lần lượt tham gia trò chơi theo thứ tự, lựa chọn 

câu hỏi và trả lời. GV đóng vai trò điều phối, nhận xét và xác nhận đáp án đúng. 

Sau mỗi lượt chơi, GV có thể giải thích thêm để làm rõ nội dung kiến thức, giúp 

HS hiểu sâu hơn. Kết thúc trò chơi, GV tổng kết điểm số và tuyên dương nhóm 

có kết quả tốt nhất, đồng thời khái quát lại các nội dung kiến thức trọng tâm của 

bài học. 

Việc sử dụng kỹ thuật trò chơi trong hoạt động luyện tập mang lại nhiều 

hiệu quả tích cực. Trước hết, HS tham gia vào quá trình học tập với tâm thế hứng 

thú, tích cực hơn, từ đó nâng cao hiệu quả ghi nhớ kiến thức. Thứ hai, trò chơi tạo 

điều kiện để HS rèn luyện tư duy nhanh, khả năng phản xạ và kỹ năng làm việc 

nhóm. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa hình thức luyện tập còn giúp GV đánh giá 

được mức độ nắm vững kiến thức của người học một cách linh hoạt. 
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Tuy nhiên, để hoạt động trò chơi đạt hiệu quả, GV cần có sự chuẩn bị kỹ 

lưỡng về nội dung và hình thức tổ chức. Hệ thống câu hỏi phải phù hợp với mục 

tiêu bài học và trình độ HS, đồng thời đảm bảo tính chính xác khoa học. Ngoài ra, 

GV cần quản lý thời gian hợp lý, tránh để trò chơi kéo dài hoặc làm ảnh hưởng 

đến các hoạt động khác trong tiết học. 

Ngoài ra, GV có thể tổ chức hoạt động luyện tập theo mô hình mảnh ghép, 

trong đó mỗi “mảnh ghép” tương ứng với một nội dung kiến thức trọng tâm trong 

bài học. 

Trước hết, người dạy cần xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng cho hoạt 

động luyện tập. Các câu hỏi cần đảm bảo bao quát toàn bộ nội dung bài học và 

được sắp xếp theo trình tự logic, chẳng hạn như: bối cảnh lịch sử của sự kiện là 

gì, những diễn biến chính diễn ra như thế nào, đặc điểm nổi bật của phong trào ra 

sao và ý nghĩa lịch sử của sự kiện đối với cách mạng Việt Nam là gì. Hệ thống 

câu hỏi này không chỉ giúp HS ôn tập kiến thức mà còn định hướng cho quá trình 

thảo luận và hợp tác trong nhóm. 

Trên cơ sở các câu hỏi định hướng, GV giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm 

HS. Lớp được chia thành các nhóm chuyên gia, mỗi nhóm phụ trách một nội dung 

kiến thức tương ứng với một “mảnh ghép”. Nhiệm vụ của mỗi nhóm là thảo luận, 

trả lời các câu hỏi liên quan và tổng hợp kết quả dưới dạng bảng hệ thống hoặc sơ 

đồ ngắn gọn. Trong quá trình này, các thành viên trong nhóm cần phân công 

nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp để hoàn thành yêu cầu chung. Hoạt động này giúp 

người học củng cố kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở nhóm chuyên gia, HS được tái tổ chức thành 

các nhóm mảnh ghép, trong đó mỗi nhóm bao gồm đại diện của các nội dung khác 

nhau. Tại đây, mỗi HS sẽ trình bày phần kiến thức mà mình đã phụ trách, đồng 

thời lắng nghe và ghi nhận nội dung từ các thành viên khác. Quá trình “ghép 

mảnh” này giúp người học tái hiện toàn bộ nội dung bài học một cách hệ thống, 

đồng thời nhận thức rõ mối liên hệ giữa các yếu tố lịch sử. 

Về cách thức tổ chức, GV cần hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện hoạt 

động. Trước hết, GV nêu rõ mục tiêu của hoạt động luyện tập và giới thiệu phương 

pháp làm việc. Tiếp theo, GV chia nhóm, giao nhiệm vụ và quy định thời gian 

thảo luận cho từng giai đoạn. Trong quá trình HS làm việc, GV quan sát, hỗ trợ 

và điều chỉnh khi cần thiết. Sau khi hoàn thành hoạt động mảnh ghép, GV tổ chức 

cho các nhóm trình bày kết quả, nhận xét và bổ sung. Cuối cùng, GV tổng kết, 

chuẩn hóa kiến thức và nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của bài học. 
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Việc sử dụng kỹ thuật làm việc nhóm kết hợp với mảnh ghép trong hoạt 

động luyện tập mang lại nhiều hiệu quả tích cực. HS không chỉ được củng cố kiến 

thức một cách sâu sắc mà còn phát triển các năng lực quan trọng như: tư duy hệ 

thống, kỹ năng hợp tác và khả năng trình bày. Đồng thời, hoạt động này tạo ra 

một môi trường học tập tích cực, hăng hái; giúp người học hứng thú hơn với phân 

môn Lịch sử. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, GV cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội 

dung, thiết kế nhiệm vụ phù hợp và tổ chức hoạt động một cách khoa học, đảm 

bảo sự tham gia của tất cả HS. 

 

 

Hình 2.14. Mô tả quá trình thực hiện kỹ thuật mảnh ghép kết hợp nhóm 

trong hoạt động luyện tập bài 5 

Như vậy, việc sử dụng kỹ thuật trò chơi trong thiết kế hoạt động luyện tập 

ở Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 - 1930 là một giải pháp sư 

phạm phù hợp với định hướng đổi mới phương pháp dạy học. Kỹ thuật này không 

chỉ góp phần củng cố kiến thức mà còn tạo ra môi trường học tập tích cực, phát 

triển năng lực toàn diện cho HS, qua đó nâng cao chất lượng dạy học phân môn 

Lịch sử ở trường phổ thông. 

Trong tiến trình dạy học lịch sử ở trường THCS, hoạt động luyện tập có ý 

nghĩa quan trọng trong việc củng cố, khắc sâu và hệ thống hóa kiến thức đã hình 

thành. Đối với Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam, nội dung trọng tâm là quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 

năm 1918 đến năm 1930, với nhiều sự kiện nối tiếp và có mối quan hệ chặt chẽ. 
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Vì vậy, việc tổ chức hoạt động luyện tập cần hướng tới giúp HS tái hiện tiến trình 

lịch sử một cách hệ thống, đồng thời nhận diện được mối liên hệ giữa các sự kiện. 

Trong bối cảnh đó, việc kết hợp kỹ thuật làm việc nhóm với sơ đồ tư duy là một 

giải pháp sư phạm phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả củng cố kiến thức và 

phát triển năng lực HS. 

Về cơ sở lý luận, kỹ thuật làm việc nhóm tạo điều kiện cho HS tham gia 

vào quá trình trao đổi, thảo luận và hợp tác, qua đó hình thành hiểu biết sâu sắc 

hơn về nội dung bài học. Trong khi đó, sơ đồ tư duy là công cụ trực quan giúp tổ 

chức và hệ thống hóa thông tin theo cấu trúc logic, thể hiện mối quan hệ giữa các 

đơn vị kiến thức. Khi được vận dụng trong hoạt động luyện tập, sự kết hợp giữa 

hai kỹ thuật này không chỉ giúp HS ôn tập kiến thức một cách chủ động mà còn 

hỗ trợ quá trình khái quát hóa và ghi nhớ lâu dài. 

Trong quá trình thiết kế hoạt động luyện tập cho Bài 6. Hoạt động của 

Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, GV cần xây dựng hệ 

thống câu hỏi định hướng theo tiến trình logic của bài học. Các câu hỏi có thể tập 

trung vào những nội dung cơ bản như: các mốc thời gian quan trọng trong hoạt 

động của Nguyễn Ái Quốc, những sự kiện tiêu biểu gắn với từng giai đoạn, nội 

dung và ý nghĩa của các hoạt động đó, cũng như vai trò của nhân vật trong việc 

tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. Hệ thống câu hỏi này không chỉ giúp người 

học tái hiện kiến thức mà còn định hướng cho việc xây dựng sơ đồ tư duy. 

Trên cơ sở hệ thống câu hỏi, người dạy tổ chức cho người học làm việc theo 

nhóm để thực hiện nhiệm vụ luyện tập. Mỗi nhóm được giao nhiệm vụ xây dựng 

một sơ đồ tư duy với chủ đề trung tâm là hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong 

giai đoạn 1918 - 1930. Các nhánh chính của sơ đồ tương ứng với các giai đoạn 

lịch sử quan trọng, chẳng hạn như: giai đoạn 1918 - 1920, giai đoạn 1920 - 1925 

và giai đoạn 1925 - 1930. Trong từng nhánh, HS cần thể hiện các nội dung cụ thể 

như thời gian, sự kiện, hoạt động tiêu biểu và ý nghĩa lịch sử. Việc phân công 

nhiệm vụ trong nhóm cần được thực hiện rõ ràng, đảm bảo mỗi thành viên đều 

tham gia vào quá trình xây dựng sản phẩm. 
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Hình 2.15. Mô tả sơ đồ hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 

1918-1930 áp dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy trong hoạt động luyện tập 

Về cách thức tổ chức, GV cần hướng dẫn HS thực hiện hoạt động theo các 

bước cụ thể. Trước hết, GV nêu mục tiêu của hoạt động luyện tập và giới thiệu 

yêu cầu về sản phẩm sơ đồ tư duy. Tiếp theo, GV chia nhóm, giao nhiệm vụ và 

cung cấp các câu hỏi định hướng. Trong quá trình làm việc, người học tiến hành 

thảo luận, lựa chọn thông tin và tổ chức nội dung theo cấu trúc sơ đồ tư duy, sử 

dụng từ khóa, màu sắc và hình ảnh để tăng tính trực quan. GV đóng vai trò quan 

sát, hỗ trợ và điều chỉnh khi cần thiết, giúp HS hoàn thiện sản phẩm. 

Sau khi hoàn thành, các nhóm trình bày sơ đồ tư duy của mình trước lớp. 

Quá trình trình bày không chỉ giúp HS củng cố kiến thức mà còn rèn luyện kỹ 

năng diễn đạt và tư duy logic. Các nhóm khác có thể đặt câu hỏi, nhận xét và bổ 

sung, tạo ra môi trường học tập tương tác. Cuối cùng, GV nhận xét, đánh giá và 

chuẩn hóa kiến thức, nhấn mạnh các nội dung trọng tâm như quá trình tìm ra con 

đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và ý nghĩa lịch sử của các hoạt động trong 

giai đoạn này. 

Việc sử dụng kỹ thuật làm việc nhóm kết hợp với sơ đồ tư duy trong hoạt 

động luyện tập mang lại nhiều hiệu quả. Người học không chỉ được củng cố kiến 

thức một cách có hệ thống mà còn phát triển năng lực tư duy tổng hợp, khả năng 

trình bày và kỹ năng hợp tác. Đồng thời, hình thức luyện tập này giúp tăng cường 
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hứng thú học tập và tạo điều kiện cho HS tham gia tích cực vào quá trình học tập. 

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, GV cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, hướng dẫn 

cụ thể cách xây dựng sơ đồ và kiểm soát thời gian hợp lý. 

Tóm lại, việc vận dụng kỹ thuật làm việc nhóm kết hợp sơ đồ tư duy trong 

thiết kế hoạt động luyện tập ở Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một hướng tiếp cận phù hợp với định hướng đổi 

mới phương pháp dạy học. Phương pháp này không chỉ góp phần nâng cao hiệu 

quả củng cố kiến thức mà còn phát triển năng lực toàn diện cho HS, đáp ứng yêu 

cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

Đối với Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 - 1939, nội 

dung kiến thức có tính hệ thống cao, bao gồm các tổ chức cách mạng, phong trào 

đấu tranh và đặc biệt là các phong trào trong những năm 1930 - 1931; 1936 - 1939. 

Do đó, việc tổ chức hoạt động luyện tập cần hướng tới giúp HS tái hiện, liên kết 

và khái quát hóa các nội dung đã học một cách logic. Trong bối cảnh đó, việc kết 

hợp các kỹ thuật dạy học tích cực như trò chơi, mảnh ghép và 5W1H là một giải 

pháp sư phạm phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. 

Về cơ sở lý luận, kỹ thuật trò chơi tạo ra môi trường học tập sinh động, kích 

thích hứng thú và tăng cường sự tham gia của HS; kỹ thuật mảnh ghép giúp phân 

chia và tái cấu trúc nội dung kiến thức thông qua hoạt động hợp tác; trong khi đó, 

kỹ thuật 5W1H cung cấp khung tư duy logic, giúp HS khai thác thông tin một 

cách toàn diện. Sự kết hợp của ba kỹ thuật này tạo nên một chuỗi hoạt động luyện 

tập đa dạng, trong đó người học vừa được củng cố kiến thức, vừa phát triển các 

năng lực như tư duy hệ thống, hợp tác và phản biện. 

Trong quá trình thiết kế hoạt động luyện tập cho Bài 7. Phong trào cách 

mạng Việt Nam thời kì 1930 - 1939 (2 tiết), GV cần xây dựng hệ thống câu hỏi 

định hướng dựa trên mô hình 5W1H. Đối với mục 1. Phong trào cách mạng trong 

những năm 1930 - 1931, các câu hỏi tập trung vào vấn đề cơ bản sau:  

Why: Nguyên nhân bùng nổ phong trào cách mạng ngay sau khi Đảng Cộng 

sản Việt Nam ra đời?  

When: Phong trào cách mạng diễn ra vào khoảng thời gian nào? 

Where: Phong trào cách mạng diễn ra trên địa bàn nào? 

Who: Lực lượng chủ yếu của phong trào cách mạng?  

What: Diễn biến chính phong trào cách mạng là gì?  

How: Phong trào cách mạng có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với cách 

mạng Việt Nam? 



 

80 

 

Hệ thống câu hỏi này giúp HS ôn tập kiến thức một cách toàn diện, đồng 

thời là cơ sở để tổ chức các hoạt động tiếp theo. 

 

 

Hình 2.16. Mô tả hoạt động luyện tâp sử dụng kỹ thuật 5W1H trong bài 7 

Trên cơ sở hệ thống câu hỏi, GV tổ chức hoạt động luyện tập theo kỹ thuật 

mảnh ghép. Trước hết, lớp được chia thành các nhóm chuyên gia, mỗi nhóm phụ 

trách một nội dung cụ thể, chẳng hạn như một tổ chức cách mạng hoặc một giai 

đoạn phát triển của phong trào. Nhiệm vụ của các nhóm là thảo luận, trả lời các 

câu hỏi 5W1H liên quan và tổng hợp kết quả dưới dạng bảng hệ thống. Trong quá 

trình này, HS cần phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp để hoàn thành nội dung 

được giao. Sau đó, HS được tái tổ chức thành các nhóm mảnh ghép, trong đó mỗi 

thành viên sẽ trình bày phần kiến thức mà mình đã nghiên cứu. Quá trình này giúp 

HS tái hiện toàn bộ nội dung bài học một cách đầy đủ và nhận diện được mối liên 

hệ giữa các yếu tố lịch sử. 

Tiếp theo, nhằm tăng cường tính hấp dẫn và củng cố kiến thức, GV tổ chức 

hoạt động luyện tập dưới hình thức trò chơi. Trò chơi có thể được thiết kế theo 

dạng “Ô cửa bí mật” hoặc “Tiếp sức lịch sử”, trong đó mỗi câu hỏi gắn với một 

nội dung đã được học thông qua hoạt động mảnh ghép. Các nhóm HS lần lượt 

tham gia trả lời câu hỏi, vận dụng kiến thức đã hệ thống để đưa ra đáp án chính 
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xác. Hình thức trò chơi không chỉ giúp HS củng cố kiến thức mà còn rèn luyện 

khả năng phản xạ nhanh và tạo không khí học tập sôi nổi. 

Về cách thức tổ chức, GV cần hướng dẫn rõ ràng các bước thực hiện. Trước 

hết, GV giới thiệu mục tiêu của hoạt động luyện tập và hệ thống câu hỏi 5W1H. 

Hoặc GV chia nhóm, giao nhiệm vụ và quy định thời gian thảo luận cho hoạt động 

mảnh ghép. Trong quá trình HS làm việc, GV quan sát, hỗ trợ và điều chỉnh khi 

cần thiết. Ngoài ra GV còn có thể tổ chức cho các nhóm trình bày và chuyển sang 

hoạt động trò chơi để củng cố kiến thức. Cuối cùng, GV nhận xét, đánh giá và 

chuẩn hóa nội dung, nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm của bài học. 

Việc sử dụng kết hợp kỹ thuật trò chơi, mảnh ghép và 5W1H trong hoạt 

động luyện tập mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Người học không chỉ được củng 

cố kiến thức một cách toàn diện mà còn phát triển năng lực tư duy logic, khả năng 

hợp tác và kỹ năng trình bày. Đồng thời, hình thức tổ chức đa dạng giúp tăng 

cường hứng thú học tập và tạo động lực cho HS tham gia tích cực vào quá trình 

học tập. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, GV cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, thiết 

kế câu hỏi phù hợp và tổ chức hoạt động một cách khoa học, đảm bảo sự tham gia 

của tất cả người học. 

Tóm lại, việc vận dụng kết hợp các kỹ thuật trò chơi, mảnh ghép và 5W1H 

trong thiết kế hoạt động luyện tập ở Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời 

kì 1930 - 1939 là một giải pháp sư phạm hiệu quả, phù hợp với định hướng đổi 

mới PPDH hiện nay. Phương pháp này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng 

củng cố kiến thức mà còn phát triển năng lực toàn diện cho HS, đáp ứng yêu cầu 

giáo dục trong bối cảnh mới. 

Khi dạy học Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945, nội dung kiến thức 

mang tính khái quát cao, phản ánh quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi hỏi HS không chỉ ghi nhớ mà 

còn phải hiểu bản chất, nhận diện mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử. Vì vậy, 

việc thiết kế hoạt động luyện tập cần hướng tới sự đa dạng về phương pháp, kết 

hợp giữa tư duy logic và hình thức tổ chức sinh động. Trong bối cảnh đó, việc vận 

dụng đồng thời các kỹ thuật dạy học như trò chơi, sơ đồ và 5W1H là một giải 

pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học theo định hướng phát triển 

năng lực. 

Về cơ sở lý luận, kỹ thuật 5W1H cung cấp một khung tư duy hệ thống, giúp 

HS tiếp cận kiến thức theo các câu hỏi cơ bản như: ai, cái gì, khi nào, ở đâu, vì 

sao và như thế nào. Kỹ thuật sơ đồ (đặc biệt là sơ đồ tư duy) hỗ trợ quá trình khái 
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quát hóa và hệ thống hóa kiến thức, giúp HS nhận diện mối quan hệ giữa các yếu tố 

lịch sử. Trong khi đó, kỹ thuật trò chơi tạo ra môi trường học tập tích cực, kích thích 

hứng thú và tăng cường sự tham gia của HS. Sự kết hợp của ba kỹ thuật này cho 

phép tổ chức hoạt động luyện tập theo một tiến trình logic: từ tái hiện kiến thức 

(5W1H), đến hệ thống hóa (sơ đồ), và cuối cùng là củng cố, vận dụng (trò chơi). 

Trong quá trình thiết kế hoạt động luyện tập cho Bài 8. Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 (2 tiết), GV trước hết cần xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng 

theo mô hình 5W1H. Các câu hỏi này tập trung vào các nội dung trọng tâm của 

bài học như: bối cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này (Why), 

các sự kiện và phong trào tiêu biểu (What), thời gian và địa điểm diễn ra (When, 

Where), lực lượng tham gia và lãnh đạo (Who), cũng như cách thức tổ chức và 

phát triển phong trào (How). Hệ thống câu hỏi không chỉ giúp HS ôn tập kiến thức 

mà còn đóng vai trò định hướng cho các hoạt động tiếp theo. 

Trên cơ sở hệ thống câu hỏi, GV tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng sơ đồ nhằm hệ thống hóa kiến thức. HS được chia thành các nhóm nhỏ, mỗi 

nhóm có nhiệm vụ thiết kế một sơ đồ tư duy với chủ đề trung tâm là quá trình phát 

triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đã học. Các nhánh chính của sơ đồ 

được xác định dựa trên các nội dung lớn như: bối cảnh, diễn biến, lực lượng tham 

gia và ý nghĩa lịch sử. Trong từng nhánh, HS sử dụng từ khóa để trả lời các câu 

hỏi 5W1H, qua đó hình thành một cấu trúc kiến thức logic và dễ ghi nhớ. Trong 

quá trình thực hiện, các thành viên trong nhóm cần phân công nhiệm vụ rõ ràng, 

phối hợp để hoàn thiện sản phẩm chung. 

Sau khi hoàn thành sơ đồ, các nhóm tiến hành trình bày và giải thích sản 

phẩm của mình trước lớp. Đây là cơ hội để các em củng cố kiến thức, rèn luyện 

kỹ năng trình bày và tư duy logic. Đồng thời, các nhóm khác có thể đặt câu hỏi, 

nhận xét và bổ sung, tạo ra môi trường học tập tương tác. GV đóng vai trò hướng 

dẫn, nhận xét và chuẩn hóa kiến thức, nhấn mạnh các nội dung trọng tâm và mối 

liên hệ giữa các yếu tố lịch sử. 

Để tăng cường hiệu quả củng cố và tạo không khí học tập sôi nổi, GV tiếp 

tục tổ chức hoạt động luyện tập dưới hình thức trò chơi. Trò chơi có thể được thiết 

kế dựa trên hệ thống câu hỏi 5W1H đã xây dựng, với các dạng như “Ô cửa bí 

mật”, “Rung chuông vàng” hoặc “Tiếp sức lịch sử”. Các câu hỏi được sắp xếp 

theo mức độ từ dễ đến khó, yêu cầu HS không chỉ tái hiện mà còn vận dụng kiến 

thức để trả lời. Trong quá trình tham gia trò chơi, HS làm việc theo nhóm, thảo luận 

nhanh và đưa ra đáp án, qua đó củng cố kiến thức một cách linh hoạt và hiệu quả. 
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Về cách thức tổ chức, GV cần hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện nhằm 

đảm bảo tính khoa học và hiệu quả của hoạt động. Trước hết, người dạy cần nêu 

rõ mục tiêu của hoạt động luyện tập và giới thiệu hệ thống câu hỏi 5W1H. Tiếp 

theo, GVchia nhóm, giao nhiệm vụ xây dựng sơ đồ và quy định thời gian thực 

hiện. Trong quá trình HS làm việc, GV quan sát, hỗ trợ và điều chỉnh khi cần thiết. 

Sau khi hoàn thành, GV tổ chức cho các nhóm trình bày, nhận xét và chuyển sang 

hoạt động trò chơi để củng cố kiến thức. Cuối cùng, GV là người tổng kết, đánh 

giá và chuẩn hóa nội dung bài học. 

 

 

Hình 2.17. Mô tả hoạt động luyện tập sử dụng kỹ thuật 5W1H và trò chơi 

trong bài 8 

Việc sử dụng kết hợp kỹ thuật trò chơi, sơ đồ và 5W1H trong hoạt động 

luyện tập mang lại nhiều hiệu quả tích cực. HS không chỉ được củng cố kiến thức 

một cách toàn diện mà còn phát triển năng lực tư duy hệ thống, khả năng hợp tác 

và kỹ năng trình bày. Đồng thời, sự đa dạng trong hình thức tổ chức giúp tăng 

cường hứng thú học tập và tạo động lực cho người học tham gia tích cực vào quá 

trình học tập. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, GV cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, 

thiết kế câu hỏi phù hợp và tổ chức hoạt động một cách hợp lý. 

Tóm lại, việc vận dụng kết hợp các kỹ thuật trò chơi, sơ đồ và 5W1H trong 

thiết kế hoạt động luyện tập ở Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một 

hướng tiếp cận phù hợp với định hướng đổi mới phương pháp dạy học. Phương 
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pháp này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả củng cố kiến thức mà còn phát 

triển năng lực toàn diện cho học sinh, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn 

hiện nay. 

2.1.1.4. Sử dụng kỹ thuật dạy học để thiết kế hoạt động vận dụng 

Trong cấu trúc của tiến trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực, 

hoạt động vận dụng giữ vai trò quan trọng nhằm giúp HS chuyển hóa kiến thức 

đã học thành năng lực thực tiễn. Nếu như hoạt động hình thành kiến thức và luyện 

tập chủ yếu giúp HS tiếp nhận và củng cố tri thức, thì hoạt động vận dụng hướng 

tới việc sử dụng kiến thức trong những tình huống mới, gắn với thực tiễn đời sống 

và nhận thức cá nhân. 

 Đối với dạy học lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945, các bài học 

(Bài 5, 6, 7, 8) đều tập trung vào tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam và 

vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, do đó việc thiết kế hoạt động vận dụng cần 

đảm bảo giúp HS không chỉ hiểu mà còn biết liên hệ, đánh giá và vận dụng kiến 

thức lịch sử vào thực tiễn. Trong bối cảnh đó, việc kết hợp các kỹ thuật dạy học 

như trò chơi, sơ đồ, 5W1H và dạy học dự án là một giải pháp sư phạm phù hợp. 

Về cơ sở lý luận, kỹ thuật 5W1H giúp HS tiếp cận vấn đề theo hệ thống câu 

hỏi logic, từ đó phát triển tư duy phân tích và tổng hợp; kỹ thuật sơ đồ hỗ trợ việc 

khái quát hóa và hệ thống hóa kiến thức; kỹ thuật trò chơi tạo môi trường học tập 

tích cực, kích thích hứng thú và tăng cường sự tham gia; trong khi đó, dạy học dự 

án tạo điều kiện cho HS vận dụng kiến thức vào các nhiệm vụ thực tiễn, qua đó 

hình thành năng lực toàn diện. Sự kết hợp các kỹ thuật này trong hoạt động vận 

dụng cho phép tổ chức một chuỗi nhiệm vụ học tập đa dạng, từ nhận thức đến 

hành động, từ cá nhân đến hợp tác. 

Trong quá trình thiết kế hoạt động vận dụng, GV cần bắt đầu từ việc xây 

dựng hệ thống câu hỏi định hướng theo mô hình 5W1H. Các câu hỏi này không 

chỉ dừng lại ở việc tái hiện kiến thức mà hướng tới việc liên hệ và mở rộng, chẳng 

hạn như: những bài học lịch sử rút ra từ các sự kiện đã học là gì, các nhân vật lịch 

sử đã lựa chọn con đường cứu nước như thế nào, vì sao con đường đó là đúng đắn 

và những bài học đó có thể vận dụng như thế nào trong bối cảnh hiện nay. Hệ 

thống câu hỏi này đóng vai trò là nền tảng cho các hoạt động vận dụng tiếp theo. 

Trên cơ sở hệ thống câu hỏi, GV tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng sơ đồ nhằm hệ thống hóa và khái quát hóa kiến thức. HS được chia thành 

các nhóm và được yêu cầu thiết kế sơ đồ tư duy với chủ đề trung tâm là quá trình 
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phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đã học. Các nhánh chính của 

sơ đồ thể hiện các nội dung như: bối cảnh lịch sử, các phong trào đấu tranh, vai 

trò của các tổ chức cách mạng và ý nghĩa lịch sử. Trong từng nhánh, HS vận dụng 

các câu hỏi 5W1H để làm rõ nội dung, qua đó hình thành một cấu trúc kiến thức 

logic và có khả năng liên hệ cao. 

Tiếp theo, nhằm củng cố và mở rộng kiến thức, GV tổ chức hoạt động vận 

dụng dưới hình thức trò chơi. Các trò chơi được thiết kế dựa trên các tình huống 

có vấn đề hoặc câu hỏi mang tính vận dụng, yêu cầu HS không chỉ nhớ mà còn 

phải hiểu và áp dụng kiến thức để giải quyết. Ví dụ, HS có thể tham gia các trò 

chơi như “Tình huống lịch sử”, “Ai là nhà sử học” hoặc “Giải mã sự kiện”, trong 

đó các câu hỏi yêu cầu HS phân tích nguyên nhân, đánh giá ý nghĩa hoặc liên hệ 

bài học lịch sử với thực tiễn. Hình thức này giúp HS vận dụng kiến thức một cách 

linh hoạt và sáng tạo. 

Ở mức độ cao hơn, GV tổ chức hoạt động vận dụng thông qua dạy học dự 

án. Đây là hình thức giúp HS gắn kiến thức lịch sử với thực tiễn đời sống, qua đó 

phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. GV có thể giao các nhiệm vụ dự 

án như: xây dựng video giới thiệu về một giai đoạn lịch sử, thiết kế poster tuyên 

truyền về vai trò của các tổ chức cách mạng, hoặc viết nhật ký dưới góc nhìn của 

một nhân vật lịch sử như Nguyễn Ái Quốc. Trong quá trình thực hiện, HS cần vận 

dụng kiến thức đã học để phân tích, lựa chọn thông tin và thể hiện quan điểm cá 

nhân. GV đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và đánh giá sản phẩm của học sinh. 

Về cách thức tổ chức, GV cần hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện hoạt 

động vận dụng. Trước hết, GVnêu rõ mục tiêu và yêu cầu của hoạt động, đồng 

thời giới thiệu hệ thống câu hỏi 5W1H. Tiếp theo, GV chia nhóm, giao nhiệm vụ 

xây dựng sơ đồ và thực hiện dự án. Trong quá trình HS làm việc, GV quan sát, hỗ 

trợ và điều chỉnh khi cần thiết. Sau khi hoàn thành, HS trình bày sản phẩm, tham 

gia nhận xét và phản biện. Cuối cùng, GV tổng kết, đánh giá và nhấn mạnh ý 

nghĩa của việc vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn. 

Ví dụ, khi dạy học Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 

1918 - 1930 GV thiết kết hoạt động vận dụng phù hợp với năng lực HS có thể áp 

dụng một số kỹ thuật dạy học tich cực có thể kể đến như: sơ đồ tư duy, dạy học 

dự án. GV trong phần vận dụng có thể sử dụng kỹ thuật dạy học dự án giúp các 

em kết hợp nghiên cứu và học trong sách giáo khoa. Ở tiết học này, GV có thể 



 

86 

 

yêu cầu các em “Sưu tầm tư liệu lịch sử từ sách, báo, internet, hình ảnh một số 

thanh niên tri thức đã tham gia tích cực vào phong trào dân tộc dân chủ (1918 - 

1930)”. HS nhận nhiệm vụ và về nhà tìm hiểu có thể trình bày ở tiết học tiếp theo. 

Ngoài ra, các kỹ thuật khác như sơ đồ tư duy, trò chơi, nhóm ... đều có thể sử dụng 

thiết kế hoạt động vận dụng, tùy thuộc vào yêu cầu của bài và người GV.  

Trong dạy học Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam, GV có thể kết hợp linh hoạt kỹ thuật dạy học trò chơi và kỹ 

thuật nhóm nhằm củng cố kiến thức, phát huy tính tích cực và nâng cao hứng thú 

học tập cho HS. Sau khi hoàn thành nội dung bài học, GV tổ chức trò chơi “Mảnh 

ghép lịch sử” bằng cách chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhận một bộ câu 

hỏi hoặc mảnh ghép liên quan đến quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư 

tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. HS cùng 

nhau thảo luận, ghép các dữ kiện lịch sử phù hợp như thời gian thành lập Đảng, 

địa điểm tổ chức Hội nghị hợp nhất, vai trò của Nguyễn Ái Quốc hay nội dung 

chính của Cương lĩnh chính trị đầu tiên. Trong quá trình tham gia trò chơi, các em 

được trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. 

Sau đó, đại diện từng nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét và bổ sung. 

GV tiến hành tổng kết, chuẩn hóa kiến thức và tuyên dương nhóm hoàn thành tốt 

nhất. Thông qua việc kết hợp kỹ thuật trò chơi với hoạt động nhóm, HS không chỉ 

ghi nhớ kiến thức lịch sử một cách tự nhiên mà còn được rèn luyện năng lực hợp 

tác, giao tiếp, tư duy và giải quyết vấn đề, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học 

phân môn Lịch sử ở trường THCS. 

Khi dạy học Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 - 1931, 

GV có thể sử dụng kỹ thuật dạy học dự án nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo 

và khả năng vận dụng kiến thức lịch sử của HS. Sau khi học xong bài, GV  giao 

cho các nhóm thực hiện dự án với chủ đề “Xô viết Nghệ - Tĩnh - Đỉnh cao của 

phong trào cách mạng 1930 - 1931”. Mỗi nhóm có nhiệm vụ tìm hiểu về nguyên 

nhân bùng nổ phong trào, diễn biến đấu tranh của công nhân và nông dân, sự hình 

thành chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh cũng như ý nghĩa lịch sử của phong trào 

đối với cách mạng Việt Nam. HS tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng thành 

viên như tìm kiếm tư liệu, sưu tầm hình ảnh, thiết kế poster, xây dựng sơ đồ tư 

duy hoặc thực hiện video thuyết trình. Trong quá trình thực hiện dự án, các em 

chủ động khai thác thông tin từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và nguồn học 
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liệu phù hợp dưới sự hướng dẫn của GV. Sau thời gian thực hiện, các nhóm trình 

bày sản phẩm trước lớp thông qua hình thức thuyết trình hoặc triển lãm học tập. 

Các nhóm khác tham gia nhận xét, đặt câu hỏi và bổ sung ý kiến. GV đóng vai trò 

định hướng, nhận xét và chuẩn hóa kiến thức lịch sử. Việc sử dụng kỹ thuật dạy 

học dự án trong hoạt động vận dụng không chỉ giúp HS khắc sâu nội dung bài học 

mà còn góp phần phát triển năng lực tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề và khả 

năng vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn học tập. 

Khi dạy học Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945, GV có thể sử dụng 

kỹ thuật dạy học dự án nhằm giúp HS củng cố kiến thức, phát triển năng lực tìm 

hiểu lịch sử và nâng cao khả năng hợp tác trong học tập. Sau khi hoàn thành nội 

dung bài học, giáo viên giao cho HS thực hiện dự án với chủ đề “Hào khí Cách 

mạng tháng Tám năm 1945”. Theo đó, lớp được chia thành các nhóm nhỏ, mỗi 

nhóm tìm hiểu một nội dung như: hoàn cảnh lịch sử dẫn đến Tổng khởi nghĩa 

tháng Tám, diễn biến giành chính quyền ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn, vai trò lãnh 

đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoặc ý nghĩa lịch sử của thắng lợi Cách 

mạng tháng Tám năm 1945. Các nhóm tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên như sưu tầm tranh ảnh, tìm kiếm tư liệu lịch sử, thiết kế poster, 

xây dựng sơ đồ tư duy hoặc thực hiện video thuyết trình. Trong quá trình thực 

hiện dự án, HS chủ động khai thác kiến thức từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo 

và các nguồn học liệu phù hợp dưới sự hướng dẫn của GV. Sau thời gian thực 

hiện, các nhóm trình bày sản phẩm trước lớp thông qua hoạt động triển lãm, thuyết 

trình hoặc đóng vai tái hiện không khí Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Các 

nhóm khác tham gia nhận xét, trao đổi và bổ sung ý kiến. GV tiến hành tổng kết, 

đánh giá sản phẩm học tập và chuẩn hóa kiến thức lịch sử. Việc sử dụng kỹ thuật 

dạy học dự án trong hoạt động vận dụng không chỉ giúp học sinh ghi nhớ sâu sắc 

sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc mà còn góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, 

niềm tự hào dân tộc và phát triển các năng lực học tập cần thiết cho HS THCS. 

Việc sử dụng kết hợp các kỹ thuật trò chơi, sơ đồ, 5W1H và dạy học dự án 

trong hoạt động vận dụng mang lại nhiều hiệu quả tích cực. HS không chỉ được 

củng cố và mở rộng kiến thức mà còn phát triển năng lực tư duy, khả năng liên hệ 

thực tiễn và kỹ năng hợp tác. Đồng thời, các hình thức tổ chức đa dạng giúp tăng 

cường hứng thú học tập và tạo động lực cho HS tham gia tích cực vào quá trình 

học tập. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, GV cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội 
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dung, phương tiện và cách thức tổ chức, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với trình 

độ và điều kiện thực tế của HS. 

Tóm lại, việc vận dụng các kỹ thuật dạy học để thiết kế hoạt động vận dụng 

trong dạy học lịch sử Việt Nam từ năm 1818 đến năm 1945 góp phần nâng cao 

hiệu quả dạy học, giúp phát triển năng lực, phẩm chất HS, đáp ứng yêu cầu của 

chương trình giáo dục phổ thông mới. 

2.1.2. Trong bài ngoại khoá  

 Nội dung của bài ngoại khoá làm phong phú, sâu sắc hơn những kiến thức 

lịch sử mà HS đã lĩnh hội trong giờ học nội khoá, nhất là những vấn đề lịch sử cơ 

bản, những sự kiện lớn, tiêu biểu của lịch sử thế giới, dân tộc hoặc lịch sử địa 

phương. Có nhiều hình thức hoạt động ngoại khoá khác nhau, tuỳ thuộc vào nội 

dung, ý tưởng, mục đích tổ chức, trình độ HS và thời gian tiến hành mà GV có 

thể sử dụn hình thức ngoại khoá phù hợp.  

Khi dạy học Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ năm 1918 đến năm 1930, GV 

có thể tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Hành trình tìm đường cứu nước 

của Nguyễn Ái Quốc - Ánh sáng dẫn lối dân tộc”. Hoạt động này được thiết kế 

theo định hướng trải nghiệm - sáng tạo - hợp tác nhóm, đảm bảo tính logic của 

tiến trình nhận thức lịch sử từ khởi động, hình thành kiến thức đến củng cố và vận 

dụng. Việc kết hợp các kỹ thuật dạy học tích cực như trò chơi, 5W1H, sơ đồ tư 

duy và dạy học dự án không chỉ giúp HS tiếp cận tri thức một cách chủ động mà 

còn phát triển năng lực tư duy lịch sử, khả năng hợp tác và sáng tạo. 

Trong tiết học thứ nhất, hoạt động khởi động được tổ chức thông qua trò 

chơi “Dấu chân lịch sử” nhằm tạo hứng thú học tập và kích hoạt kiến thức đã học 

của học sinh. Về bản chất, đây là hình thức học tập thông qua trải nghiệm, trong 

đó HS tham gia vào việc tái hiện tiến trình lịch sử bằng cách ghép nối các mảnh 

thông tin về thời gian, sự kiện và địa điểm. GV chuẩn bị hệ thống học liệu dưới 

dạng các mảnh ghép, sau đó tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để hoàn thành 

nhiệm vụ. Quá trình này diễn ra qua các bước: giao nhiệm vụ, thảo luận nhóm, 

trình bày kết quả và nhận xét. Thông qua hoạt động này, HS bước đầu hình thành 

biểu tượng về hành trình tìm đường cứu nước, đồng thời phát triển khả năng tư 

duy logic và phản xạ nhanh trong nhận diện sự kiện lịch sử. 
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Hình 2.18. Mô tả thực hiện dạy học ngoại khóa có sử dụng kỹ thuật trò chơi  

Tiếp theo, hoạt động hình thành kiến thức được triển khai bằng kỹ thuật 

5W1H, giúp HS tiếp cận nội dung một cách hệ thống và toàn diện. GV chia lớp 

thành các nhóm nhỏ và giao hệ thống câu hỏi theo các yếu tố: Who, Why, Where, 

When, What, How.  

Mỗi nhóm có nhiệm vụ thảo luận, phân tích và tổng hợp thông tin để trả lời 

các câu hỏi, sau đó trình bày trước lớp. Quá trình này không chỉ giúp HS hiểu rõ 

về nhân vật Nguyễn Ái Quốc và hành trình hoạt động của Người trong giai đoạn 

1911 - 1920 mà còn rèn luyện kỹ năng hợp tác, phân tích và trình bày. GV giữ vai 

trò định hướng, nhận xét và chuẩn hóa kiến thức, qua đó khẳng định vai trò lịch 

sử của Nguyễn Ái Quốc trong việc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn theo 

khuynh hướng cách mạng vô sản. 

Sang tiết học thứ hai, hoạt động sáng tạo được tổ chức thông qua kỹ thuật 

sơ đồ tư duy  kết hợp với kỹ thuật nhóm nhằm hệ thống hóa kiến thức về giai đoạn 

1192 - 1930. Đây là giai đoạn quan trọng đánh dấu sự trưởng thành về tư tưởng 

và tổ chức cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, đặc biệt là quá trình chuẩn bị cho sự 

ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. HS được chia nhóm và giao nhiệm vụ xây 

dựng sơ đồ tư duy với các nhánh chính thể hiện các mốc thời gian và sự kiện tiêu 

biểu. GV hướng dẫn cách xác định từ khóa, tổ chức cấu trúc sơ đồ và sử dụng yếu 

tố trực quan như màu sắc, hình ảnh. Sau khi hoàn thành, các nhóm trình bày sản 
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phẩm và tham gia nhận xét lẫn nhau. Hoạt động này giúp HS khái quát hóa kiến 

thức, nhận diện mối liên hệ giữa các sự kiện và nâng cao khả năng ghi nhớ. 

 

Hình 2.19. Mô tả thực hiện dạy học ngoại khóa có sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư 

duy kết hợp nhóm 

Bên cạnh đó, hoạt động trò chơi “Ô cửa bí mật lịch sử” được sử dụng như 

một hình thức củng cố kiến thức hiệu quả. Các câu hỏi trong trò chơi được thiết 

kế xoay quanh những nội dung trọng tâm như vai trò của Hội Việt Nam Cách 

mạng Thanh niên, ý nghĩa của việc thành lập Đảng hay nội dung của tác phẩm 

“Đường Kách mệnh”. HS tham gia theo nhóm, thảo luận nhanh và đưa ra đáp án 

trong thời gian quy định. GV đóng vai trò điều phối, nhận xét và bổ sung kiến 

thức. Hoạt động này không chỉ giúp khắc sâu nội dung bài học mà còn tạo không 

khí học tập sôi nổi, kích thích tinh thần thi đua tích cực. 

Trong tiết học thứ ba, hoạt động dạy học dự án được triển khai nhằm phát 

huy cao độ năng lực vận dụng và sáng tạo của HS. GV giao nhiệm vụ với chủ đề 

“Nguyễn Ái Quốc - Người mở đường cho cách mạng Việt Nam”, cho phép HS 

lựa chọn hình thức sản phẩm như video, kịch lịch sử, poster, báo tường hoặc nhật 

ký. Các nhóm HS tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể, từ nghiên cứu nội dung, 

thiết kế sản phẩm đến chuẩn bị thuyết trình. Quá trình thực hiện dự án đòi hỏi HS 
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phải vận dụng kiến thức đã học, đồng thời phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tư 

duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. 

 

 

Hình 2.20. Poster minh họa với chủ đề “Nguyễn Ái Quốc – Người mở 

đường cho cách mạng Việt Nam” 

Khi báo cáo sản phẩm, mỗi nhóm trình bày kết quả trước lớp, kết hợp với 

phần nhận xét, đánh giá của GV và các nhóm khác. Tiêu chí đánh giá tập trung 

vào tính chính xác của nội dung lịch sử, mức độ sáng tạo và kỹ năng trình bày. 

Đây là giai đoạn quan trọng giúp HS củng cố kiến thức một cách sâu sắc và toàn 

diện. Cuối cùng, GV tổng kết, nhấn mạnh vai trò to lớn của Nguyễn Ái Quốc trong 

việc tìm ra con đường cứu nước, chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho cách mạng, 

cũng như thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, GV định hướng liên hệ 
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thực tiễn, giáo dục ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và 

bảo vệ đất nước. 

Như vậy, việc tổ chức hoạt động ngoại khóa theo hướng tích hợp nhiều kỹ 

thuật dạy học đã tạo ra một môi trường học tập tích cực, trong đó HS được tham 

gia chủ động vào quá trình nhận thức. Không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tiếp thu 

kiến thức lịch sử, mô hình này còn góp phần phát triển năng lực toàn diện cho học 

sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

2.2. Thực nghiệm sư phạm 

 Trên cơ sở tìm hiểu lý luận và thực trạng việc sử dụng kỹ thuật dạy học vào 

dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS, cũng như việc đề xuất sử dụng một 

số kỹ thuật dạy học như kỹ thuật mảnh ghép, sơ đồ tư duy, 5W1H, nhóm, dạy 

học dự án, trò chơi ... tác giả nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm sư phạm toàn 

phần để khẳng định tính khả thi của đề tài. Trên cơ sở đó, đưa ra một số đề xuất 

để GV tăng cường tổ chức dạy học bộ môn với các kỹ thuật dạy học phân môn 

Lịch sử ở trường THCS. 

2.2.1. Mục đích của thực nghiệm 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm trong dạy có sử dụng một số kỹ thuật dạy 

học như: kỹ thuật trò chơi, sơ đồ tư duy, nhóm, 5W1H, khăn trải bàn, dự án để 

khẳng định tính khả thi của việc sử dụng các kỹ thuật dạy học vào thực tiễn dạy 

học ở trường THCS tỉnh Ninh Bình mà đề tài đề xuất. trên cơ sở đó chỉ ra sự cần 

thiết phải vận dụng một số kỹ thuật dạy học trong dạy học phân môn Lịch sử ở 

trường THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

2.2.2. Đối tượng, địa bàn, GV thực nghiệm 

 Đối tượng được chọn để dạy thực nghiệm là HS lớp 9 tại trường THCS 

Ninh Hải (phường Nam Hoa Lư) làm địa bàn thực nghiệm sử dụng một số kỹ 

thuật dạy học tích cực vào dạy học phân môn Lịch sử 9. 

2.2.3. Nội dung thực nghiệm 

 Tác giả đã tiến hành thực nghiệm trong học kỳ I, năm học 2025 - 2026. Nội 

dung thực nghiệm là Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực vào dạy học phân 

môn Lịch sử ở trường THCS. Bài dạy thực nghiệm " Bài 6. Hoạt động của Nguyễn 

Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam". 

2.2.4. Phương pháp thực nghiệm  

 Lớp được chọn gồm các lớp thực nghiệm và đối chứng tương đương nhau 

về sĩ số, năng lực nhận thức. HS tại các lớp thực nghiệm bao gồm các đối tượng 

khác nhau, gồm HS giỏi, khá, trung bình, yếu. 
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 GV nhóm phân môn Lịch sử dạy thực nghiệm đều có trình độ chuyên môn 

vững, có thâm niên trong nghề từ 5 năm trở lên, có trách nhiệm, nhiệt tình và tự 

nguyện tham gia thực nghiệm. 

 Kế hoạch bài dạy thực nghiệm được xây dựng với việc sử dụng một số kỹ 

thuật dạy học tích cực như mà đề tài đề xuất: kỹ thuật mảnh ghép, 5W1H, trò chơi, 

dự án, nhóm kết hợp với các phương pháp dạy học khác. Sau đó trao đổi với GV 

dạy thực nghiệm về quá trình thực nghiệm. Sau khi hai bên đã thống nhất về mục 

đích, kế hoạch, nội dung, phương pháp và phương tiện cụ thể, GV thực nghiệm 

sẽ tiến hành hoạt động dạy học của mình tại lớp thực nghiệm theo kế hoạch bài 

dạy thực nghiệm. Ở lớp đối chứng, GV vẫn dạy theo nội dung, PPDH thông 

thường, không sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong quá trình dạy học phân 

môn Lịch sử ở trường THCS. 

 Khi tiến hành các giờ học thực nghiệm, tác giả dự giờ, quan sát hoạt động 

học tập của HS. Sau bài học, tác giả kiểm tra hoạt động nhận thức của HS thông 

qua bài kiểm tra ngắn, thu thập số liệu, xử lý kết quả. 

 Đánh giá về mặt định tính dựa vào các nguồn thông tin có được từ khảo sát 

thực tiễn, dự giờ, quan sát quá trình tổ chức dạy học của GV, hoạt động học tập 

của HS trong quá trình tiến hành thực nghiệm để đưa ra các các kết luận. Đánh 

giá về mặt định lượng trên cơ sở kết quả của bài kiểm tra ngắn trên lớp sau giờ 

học để đánh giá.  

2.2.5. Tiến hành thực nghiệm sư phạm 

 Căn cứ vào mục tiêu của việc dạy học với việc áp dụng một số kỹ thuật dạy 

học tích cực vào dạy phân môn Lịch sử ở trường THCS tại Ninh Bình, tác giả 

nghiên cứu kĩ chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, tiến hành xây 

dựng kế hoạch bài dạy thực nghiệm, giáo án dạy tại lớp đối chứng do GV dạy xây 

dựng. Sau khi thiết kế xong kế hoạch bài dạy lớp thực nghiệm, tác giả trao đổi, 

thống nhất về ý tưởng, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học với GV dạy 

thực nghiệm. 

 Lựa chọn lớp thực nghiệm và lớp đối chứng:  

 GV tiến hành hoạt động dạy học ở hai lớp (thực nghiệm và đối chứng) theo 

giáo án thực nghiệm và giáo án bình thường không sử dụng tài liệu về kỹ thuật 

dạy học. 

2.2.6. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

 * Về mặt định lượng:  
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 Dựa vào kết quả thực nghiệm (TN) và đối chứng (ĐC) thông qua quá trình 

dạy học tại thực nghiệm tại trường THCS Ninh Hải, tác giả xếp HS thành các loại: 

giỏi (9 - 10 điểm), khá (7 - 8 điểm), trung bình (5 - 6 điểm), yếu (dưới 5 điểm). 

Cụ thể kết quả như sau: 

Bảng 2.3. Thống kê kết quả dạy thực nghiệm sư phạm 

 

Trường Lớp 
Sĩ 

số 

Số HS đạt các mức điểm/% 
Điểm 

TB 
9-10 7-8 5-6 <5 

HS % HS % HS % HS % 

9A 
TN  41 9 28.9%  55.3% 6 15.8% 0 0% 8.1 

ĐC 41 0 0% 16 43.3% 20 54% 1 2.7% 6.9 

9B 
TN 40 13 32.5% 19 47.5% 8 20% 0 0% 7.9 

ĐC 40 0 0% 18 45% 21 52.5% 1 2.5% 6,5 

 

 

Hình 2.21. Biểu đồ biểu thị kết quả thông kê dạy học thực nghiệm sư phạm 

Kết quả trên cho thấy điểm từ 9 - 10, 7 - 8 ở các lớp thực nghiệm có số 

lượng và tỷ lệ % HS đạt điểm nhiều hơn đối chứng, điểm trung bình trên tổng số 

HS có sự chênh lệch dao động từ 1.2 điểm (9A) đến 1.4 điểm (9B). Tại các lớp 

thực nghiệm không có HS điểm dưới 5, trong khi tại hai lớp đối chứng đều có 01 

HS bị điểm dưới 5, số HS đạt điểm ở mức từ 5 - 6 điểm nhiều hơn ở lớp thực 

nghiệm.  

Như vậy, trên cơ sở phân tích kết quả định lượng tại lớp thực nghiệm có 

sử dụng một số PPDH tích cực trong dạy học phân môn Lịch sử Chương 2. Việt 

Nam từ năm 1918 đến năm 1945 cho thấy tỉ lệ điểm khá giỏi và điểm trung bình 
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của lớp thực nghiệm cao hơn so với lớp đối chứng.  

* Về mặt định tính 

 Ngoài việc phân tích định lượng ở trên, tác giả còn phân tích định tính. 

Trong quá trình GV dạy thực nghiệm, tác giả quan sát không khí lớp học, thái độ 

học tập của HS để đánh giá mức độ hứng thú, say mê; tính tự giác, tích cực, hợp 

tác của các em trong quá trình học tập ở cả hai lớp thực nghiệm và đối chứng. 

Trên cơ sở đó, tác giả nghiên cứu và rút ra một số nhận xét sau: 

HS lớp đối chứng rất ngoan trong học tập, chăm chú nghe giảng nhưng sự 

tương tác trong các hoạt động học tập rất ít. HS nghe giảng, khi GV đặt câu hỏi 

thì cầm SGK để trả lời. Giờ học chủ yếu diễn ra trên cơ sở hỏi - đáp giữa GV và 

HS để lần lượt khai thác kiến thức theo dẫn dắt của GV. Mặc dù giờ học diễn ra 

theo các hoạt động từ khởi động, nghiên cứu kiến thức mới, luyện tập và vận dụng 

nhưng không khí lớp học không sôi nổi, HS ngoan nhưng trầm, chưa tích cực, giờ 

học diễn ra đều đều. 

HS lớp thực nghiệm có tinh thần học tập sôi nổi, hào hứng khi mỗi nhiệm vụ 

học tập được GV đặt ra. Những nhiệm vụ được GV giao trước khi đến lớp HS đều 

hoàn thành. Lớp học sôi nổi, GV điều khiển, định hướng các hoạt động học tập của 

học sinh. HS chủ động lĩnh hội kiến thức trên cơ sở hướng dẫn, gợi mở của GV.  

2.2.7. Một số kết luận sư phạm 

Từ thực tiễn khảo sát thực trạng việc sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong 

dạy học ở một số trường THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đồng thời qua việc 

quan sát, dự giờ, bài kiểm tra sau khi kết thúc giờ dạy thực nghiệm về việc tổ chức 

dạy học có sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học phân môn Lịch 

sử 9 tại Ninh Bình, tác giả nhận thấy: 

So với các giờ học thông thường, việc tổ chức dạy học có sử dụng các kỹ 

thuật  dạy học tích cực trong dạy học lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945 

giúp bài học tránh được sự nhàm chán, giờ học sôi nổi, HS được hoạt động tích 

cực thông qua các hoạt động học tập ... Qua đó, góp phần bồi dưỡng năng lực và 

phẩm chất cho HS.  

Như vậy, việc sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học lịch 

sử ở trường THCS có hiệu quả tích cực đối với việc học tập lịch sử của HS. Góp 

phần phát triển năng lực tìm hiểu, nhận thức và tư duy lịch sử, đồng thời rèn năng 

lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn.  
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Chương 2 tập trung nghiên cứu và đề xuất việc vận dụng các kỹ thuật dạy 

học tích cực trong xây dựng và thực hiện kế hoạch bài học cho chương “Lịch sử 

Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945". Trên cơ sở vận dụng linh hoạt các kỹ thuật 

như trò chơi, sơ đồ tư duy, 5W1H, làm việc nhóm, mảnh ghép, dạy học dự án, nội 

dung chương đã được triển khai một cách có hệ thống theo cấu trúc bài học định 

hướng phát triển năng lực HS. 

Thứ nhất, đề xuất chi tiết việc vận dụng các kỹ thuật dạy học vào bốn hoạt 

động cốt lõi của quá trình dạy học: (1) Khởi động, (2) Hình thành kiến thức, (3) 

Luyện tập và (4) Vận dụng. Mỗi hoạt động đều được gợi ý xây dựng dựa trên 

những kỹ thuật phù hợp với nội dung từng bài học, đảm bảo tính logic, khoa học 

và khả năng phát huy tính tích cực, chủ động của HS. 

Thứ hai, bên cạnh các bài học nội khóa, nội dung của chương đã đề xuất 

thiết kế một hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Hành trình tìm đường cứu nước 

của Nguyễn Ái Quốc - Ánh sáng dẫn lối dân tộc”.  

Thứ ba, tiến hành thực nghiệm sư phạm tại trường THCS Ninh Hải, Ninh 

Bình để khẳng định tính khả thi và hiệu quả của các đề xuất. Kết quả thực nghiệm 

cho thấy có sự chênh lệch giữa lớp thực nghiệm (có sử dụng kỹ thuật dạy học tích 

cực) và các lớp đối chứng (dạy học theo phương pháp truyền thống).  

Tóm lại, với việc đề xuất một số biện pháp sử dụng các kỹ thuật dạy học 

tích cực (kỹ thuật trò chơi, kỹ thuật sơ đồ tư duy, kỹ thuật 5W1H, kỹ thuật mảnh 

ghép, kỹ thuật dạy học dự án, kỹ thuật nhóm …) trong dạy học Lịch sử ở trường 

THCS và thực nghiệm sư phạm đã bước đầu khẳng định tính khả thi của đề tài.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

Trong dạy học lịch sử, việc sử dụng các kỹ thuật dạy học là rất cần thiết 

giúp HS ghi nhớ lâu, nắm vững kiến thức và tránh nhàm chán trong quá trình tiếp 

thu tri thức. Trước hết, việc vận dụng linh hoạt các kỹ thuật dạy học như trò chơi, 

sơ đồ tư duy, 5W1H, làm việc nhóm, kỹ thuật mảnh ghép và dạy học dự án đã 

chứng minh tính phù hợp với đặc thù của môn Lịch sử, đặc biệt là với nội dung 

giàu sự kiện và mối quan hệ nhân quả của giai đoạn 1918 - 1945. Các kỹ thuật 

này không chỉ được tích hợp vào bốn hoạt động cốt lõi (khởi động, hình thành 

kiến thức, luyện tập, vận dụng) mà còn tạo thành một quy trình dạy học logic, 

trong đó HS chuyển từ trạng thái tiếp nhận thụ động sang chủ động khám phá, 

hợp tác và kiến tạo tri thức. 

Bên cạnh đó, khi tổ chức hoạt động ngoại khoá, GV có thể áp dụng linh 

hoạt các kỹ thuật dạy học dự án, nhóm, sơ đồ tư duy, mảnh ghép, trò chơi,... việc 

thiết kế hoạt động ngoại khóa theo chủ đề khác nhau gắn với nội dung bài học 

nhằm mở rộng không gian học tập, gắn kiến thức lịch sử với trải nghiệm thực tế, 

bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân cho HS.  

Từ kết quả thực nghiệm sư phạm tại trường THCS Ninh Hải đã bước đầu 

khẳng định hiệu quả của việc vận dụng các kỹ thuật vào dạy học Lịch sử Việt 

Nam từ năm 1918 đến năm 1945. Như vậy, có thể khẳng định rằng việc sử dụng 

các kỹ thuật dạy học tích cực không chỉ nâng cao chất lượng lĩnh hội kiến thức 

mà còn phát triển toàn diện năng lực tư duy lịch sử, năng lực hợp tác và năng lực 

vận dụng thực tiễn cho học sinh, đáp ứng đúng mục tiêu của chương trình giáo 

dục phổ thông 2018. 

2. Kiến nghị  

Đối với GV bộ môn, trong dạy học nói chung, dạy học phân môn Lịch sử  

nói riêng cần tăng cường sử dụng các các thuật dạy học kết hợp với các PPDH 

khác nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS. Có nhiều kỹ thuật dạy học tích cực, 

GV căn cứ vào nội dung bài học, thời lượng tiết học, đối tượng HS … để lựa chọn 

kỹ thuật dạy học phù hợp, tránh lạm dụng hoặc sử dụng một cách hình thức, không 

hiệu quả.  

Đối với tổ chuyên môn và nhà trường, thường xuyên tổ chức các buổi sinh 

hoạt chuyên môn, hội thảo, tập huấn về kỹ thuật dạy học tích cực. Khuyến khích 

GV áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng 

kế hoạch bài học.  
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS 

(Phiếu dành cho giáo viên) 

 Kính gửi Quý Thầy (Cô)! 

 Hiện nay, tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài: “Sử dụng một số kỹ thuật 

dạy học tích cực vào dạy học Chương 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 

1945 (Phân môn Lịch sử và Địa lí 9)ˮ, với mong muốn thu thập dữ liệu về thực 

trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học nói chung, dạy học phân môn 

Lịch sử ở trường THCS  nói riêng nhằm phát huy được năng lực, phẩm chất học 

sinh, đồng thời tạo cơ sở để giải quyết nhiệm vụ của đề tài. Tôi rất mong nhận 

được sự giúp đỡ từ phía Quý Thầy (Cô) bằng việc hoàn thành thông tin và trả lời 

các câu hỏi trong phiếu khảo sát.  

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô! 

Phần thông tin:  

Họ và tên: .........................................................................  

Trường THCS: ..........................................phường/xã................................., tỉnh 

Ninh Bình. 

Thầy (cô) vui lòng đánh dấu x vào trước phương án trả lời đúng: 

Câu 1. Thầy/Cô đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của việc sử dụng các 

kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học phân môn Lịch sử và Địa lí ở trường 

THCS  nhằm phát huy được năng lực, phẩm chất học sinh? 

☐ Rất cần thiết        ☐ Cần thiết              ☐ Bình thường       ☐ Không cần thiết 

Câu 2. Trong dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS, Thầy/Cô sử dụng các 

kỹ thuật dạy học tích cực ở mức độ nào sau đây? 

☐ Rất thường xuyên     ☐ Thường xuyên     ☐ Ít sử dụng      ☐ Không sử dụng 

Câu 3. Trong dạy học phân môn Lịch sử ở trường THCS, Thầy/Cô thường sử 

dụng những kỹ thuật dạy học tích cực nào sau đây  

☐ Kỹ thuật nhóm  

☐ Kỹ thuật dạy học dự án 

☐ Kỹ thuật sơ đồ tư duy 

☐ Kỹ thuật khăn trải bàn 
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☐ Kỹ thuật 5W1H 

☐ Kỹ thuật trò chơi 

☐ Kỹ thuật mảnh ghép 

☐ Kỹ thuật bể cá 

☐ Kỹ thuật 

Khác:........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Câu 4. Theo Thầy/Cô, việc sử dụng các kỹ thuật dạy học trong dạy học phân 

môn Lịch sử ở trường THCS có tác dụng như thế nào đối với việc phát huy năng 

lực, phẩm chất của học sinh? 

 ☐ Rất hiệu quả        ☐ Hiệu quả              ☐ Ít hiệu quả           ☐ Không hiệu quả 

Câu 5. Theo Thầy/Cô, khi sử dụng các kỹ thuật dạy học trong dạy học phân 

môn Lịch sử ở trường THCS có những ý nghĩa nào sau đây? 

☐ GV chưa nhuần nhuyễn một số kỹ thuật dạy học tích cực 

☐ HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo 

☐ HS nắm vững kiến thức  

☐ Giờ học sôi nổi, hào hứng 

☐ Tăng cường hợp tác trong học tập 

☐ HShiểu mối liên hệ giữa các sự kiện lịch sử 

☐ Rèn khả năng tự tin trao đổi, thảo luận 

☐ Phát triển năng lực hợp tác, làm việc nhóm  

☐ Rèn luyện kĩ năng phân tích, tư duy logic 

☐ Tăng cường khả năng tự học của học sinh 

Ý kiến khác: :........................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Câu 6. Khi thực hiện các kỹ thuật dạy học trong dạy học phân môn Lịch sử ở 

trường THCS, Thầy/Cô thường gặp những khó khăn nào sau đây?  

☐ Thời gian tiết học không đủ để thực hiện các kỹ thuật dạy học 

☐ Một số HS chưa có kỹ năng khi làm việc nhóm  

☐ Một số HS lúng túng, chưa biết cách thực hiện 



 

103 

 

☐ Khả năng triển khai và trình bày vấn đề của một số HS hạn chế 

☐ Hạn chế trong việc khai thác tư liệu, vẽ sơ đồ tư duy  

☐ Khó khăn trong việc liên hệ và vận dụng kiến thức 

☐ Trình độ, kĩ năng của HS chưa đồng đều 

Khó khăn khác: :................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Câu 7. Để việc tổ chức hoạt động dạy học tích cực vào dạy học lịch sử có hiệu 

quả, Thầy (Cô) có đề xuất gì? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy (Cô)! 
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Phụ lục 2 

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT 

DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG 

THCS 

(Phiếu dành cho học sinh) 

 Kính gửi các em học sinh! 

 Hiện nay, tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài: “Sử dụng một số kỹ thuật 

dạy học tích cực vào dạy học Chương 2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 

1945 (Phân môn Lịch sử và Địa lí 9)ˮ, để có cơ sở thực tiễn cho việc đánh giá tổ 

chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học nói chung, dạy học phân môn Lịch sử 

lớp 9 nói riêng ở các trường THCS, xin các em vui lòng hoàn thành thông tin và 

trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát dưới đây.  

Trân trọng cảm ơn các em! 

 Phần thông tin:  

Họ và tên: ................................................... HS lớp:.................................. 

Trường THCS: ....................................... , phường/xã:......................................... 

tỉnh Ninh Bình. 

Các em vui lòng đánh dấu x vào trước phương án trả lời đúng: 

Câu 1. Trong học tập phân môn Lịch sử ở trường THCS, em được thực hiện các 

kỹ thuật dạy học tích cực ở mức độ nào sau đây?  

 ☐ Rất thường xuyên                                              ☐ Thường xuyên          

 ☐ Thỉnh thoảng                                                      ☐ Chưa từng tiếp cận  

Câu 2. Trong học tập phân môn Lịch sử ở trường THCS, em đã từng được tham 

gia thực hiện những kỹ thuật dạy học nào sau đây? 

☐ Kỹ thuật nhóm                                                ☐ Kỹ thuật dạy học dự án 

☐ Kỹ thuật sơ đồ tư duy                                     ☐ Kỹ thuật khăn trải bàn 

☐ Kỹ thuật 5W1H                                              ☐ Kỹ thuật trò chơi 

☐ Kỹ thuật mảnh ghép                                       ☐ Kỹ thuật bể cá 

☐ Kỹ thuật khác:................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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Câu 3. Theo em, việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong học tập phân 

môn Lịch sử ở trường THCS có những ý nghĩa nào?  

☐ Học tập tích cực, chủ động. 

☐ Nắm vững kiến thức  

☐ Giờ học sôi nổi, hào hứng 

☐ Tăng cường hợp tác trong học tập 

☐ Dễ nhớ kiến thức hơn 

☐ Hiểu mối liên hệ giữa các sự kiện lịch sử 

☐ Tự tin trao đổi, thảo luận 

☐ Hợp tác tốt với các bạn 

Ý kiến khác: :........................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

Câu 4. Khi thực hiện các kỹ thuật dạy học tích cực trong học tập phân môn Lịch 

sử ở trường THCS em thường gặp những khó khăn nào sau đây?  

☐ Gặp khó khăn khi hợp tác làm việc nhóm  

☐ Lúng túng, chưa biết cách thực hiện 

☐ Chưa được hướng dẫn rõ ràng  

☐ Thiếu kỹ năng trình bày và diễn đạt   

☐ Hạn chế trong việc khai thác tư liệu  

☐ Hạn chế trong kỹ năng vẽ sơ đồ tư duy  

☐ Khó khăn trong việc liên hệ và vận dụng 

Ý kiến khác: :................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Câu 5. Để việc sử dụng các kỹ thuật dạy học trong học tập phân môn Lịch sử ở 

trường THCS có hiệu quả, em có đề xuất gì? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

                                                                        Xin trân trọng cảm ơn các em! 



 

106 

 

Phụ lục 3 

BÀI 6. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ SỰ THÀNH LẬP 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Môn : Lịch sử; lớp: 9 

Thời gian thực hiện: (01 tiết) 

I. MỤC TIÊU: 

 1. Kiến thức:  

Học xong bài này, em sẽ:  

- Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những 

năm 1918 - 1930.  

- Nhận biết được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam; đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Về năng lực 

2.1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học thông qua các hoạt động học tập mang tính cá 

nhân, tự lực làm những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động nhóm, hợp tác và giao 

tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học tập. 

2.2. Năng lực đặc thù 

+ Năng lực tìm hiểu lịch sử: nhận diện được các tư liệu lịch sử (tư liệu viết, 

hình ảnh ...), biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm hiểu về hoạt động của 

Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918 - 1930. 

+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: nhận biết được quá trình và ý nghĩa 

của việc thành lập Đảng; từ đó đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong 

quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua việc tổ chức, hướng dẫn HS hoạt 

động nhóm, trao đổi, thảo luận về nội dung của bài học. 

3. Về phẩm chất 

- Yêu nước: Bồi dưỡng cho HS lòng khâm phục, kính yêu đối với Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng; củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo 

của Đảng. 

- Trách nhiệm: Học hỏi lí tưởng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nguyễn 

Ái Quốc và các nhà yêu nước, cách mạng Việt Nam. Rút ra bài học cho bản thân. 
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II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Kế hoạch bài dạy word và powerpoint theo phát triển năng lực học sinh 

- Một số tư liệu có liên quan: video, phim tư liệu, hình ảnh… 

- Máy tính/ máy chiếu/ Tivi… 

- Phiếu học tập 

2. Chuẩn bị của học sinh 

- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG     

a) Mục tiêu: Kết nối những điều HS đã biết với những điều HS chưa biết, 

tạo tâm thế hứng khởi, kích thích sự tò mò của HS. Giúp HS có được tâm thế thoải 

mái và bước đầu tạo ra tình huống có vấn đề. Từ đó GV dẫn dắt cho HS đi vào 

tìm hiểu bài mới.  

b) Nội dung: HS hoàn thành sơ đồ tư duy về “hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc trong giai đoạn 1890 - 1917”. 

c) Sản phẩm:  

 

d) Tổ chức thực hiện: 

* Chuyển giao nhiệm vụ 
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- Em hãy quan sát sơ đồ sau và điền những nội dung còn thiếu để tạo thành 

sơ đồ hoàn chỉnh. 

* Thực hiện nhiệm vụ 

- Hoạt động cá nhân hoặc chia lớp thành các nhóm. HS tư duy trên cơ sở 

quan sát hình ảnh kết hợp với các thông tin gợi ý của GV và thực hiện nhiệm vụ 

học tập GV yêu cầu. 

* Báo cáo sản phẩm 

 + GV gọi 1 - 3 học sinh đại diện cho các nhóm chia sẻ trước lớp 

* Nhận xét, đánh giá và kết luận 

         Trên cơ sở GV nhận xét và dẫn dắt học sinh vào bài: Từ sự kiện năm 1911, 

Nguyễn Ái Quốc đã trải qua một quá trình hoạt động lâu dài và bền bỉ để tìm ra 

con đường cứu nước của dân tộc. Những bước chân vĩ đại của Nguyễn Ái Quốc, 

người đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam trên con đường cách mạng. Chính những bước 

chân kiên định ấy đã đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

mở ra trang sử mới cho đất nước. Vậy hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành 

lập Đảng cộng sản Việt Nam như thế nào cô trò chúng ta cùng lên chuyến tàu 

hành trình khám phá nào các em. 

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1918 

đến năm 1930 

a) Mục tiêu 

- Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những 

năm 1918 - 1930.  

b) Nội dung:  

- HS thông qua khai thác học liệu mục 1 sách giáo khoa trang 26 - 27, suy 

nghĩ, thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập. 

c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh. 

d) Tổ chức thực hiện  

 

Hoạt động của thầy và trò Nôi dung kiến thức cơ bản 

* Chuyển giao nhiệm vụ 

- Nhiệm vụ 1: HS tham gia kỹ thuật mảnh ghép  

Bước 1: Thành lập nhóm chuyên gia 

1. Hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc từ năm 1918 đến năm 

1930. 
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GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm nhận một 

“mảnh thông tin” về Nguyễn Ái Quốc: 

Nhóm 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp 

Nhóm 2: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên 

Xô 

Nhóm 3: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung 

Quốc 

Nhóm 4: Vai trò đối với cách mạng Việt Nam  

Bước 2: Thảo luận nhóm chuyên gia 

HS: 

- Đọc nhanh SGK hoặc thông tin GV cung cấp  

- Thống nhất câu trả lời ngắn gọn  

- Hoàn thành phiếu học tập  

Bước 3: Thành lập nhóm mảnh ghép 

GV yêu cầu: 

 - Mỗi nhóm mới gồm các thành viên từ 4 nhóm 

khác nhau  

Trong nhóm mới: 

- Mỗi học sinh chia sẻ “mảnh thông tin” của mình  

- Cả nhóm ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh về 

sự kiện  

Bước 4: Báo cáo – hình thành vấn đề học tập 

- Đại diện nhóm trình bày 

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung 

Bước 5: Kết luận của giáo viên  

Giáo viên hệ thống:  

- Từ 1918 - 1930, Nguyễn Ái Quốc:  

+ Tìm ra con đường cứu nước mới đúng đắn  

+ Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 

+ Chuẩn bị tư tưởng, tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc tại Pháp 

- 1919: gia nhập Đảng Xã 

hội Pháp. 

- 6 - 1919: gửi bản Yêu sách 

của nhân dân An Nam tới 

Hội nghị Véc -xai. 

- Tháng 7 - 1920: đọc Sơ 

thảo lần thứ nhất những 

Luận cương về vấn đề dân 

tộc và vẫn để thuộc địa của 

Lê-nin → tìm thấy con 

đường cứu nước, giải phóng 

dân tộc – đi theo con đường 

cách mạng vô sản. 

- 12 - 1920: tham dự Đại hội 

Tua, bỏ phiếu tán thành 

Đảng Xã hội Pháp gia nhập 

Quốc tế Cộng sản, tham gia 
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* Thực hiện nhiệm vụ 

+ HS khai thác thông tin sgk, tư liệu, kênh hình,để 

thực hiện nhiệm vụ học tập.  GV khuyến khích học 

sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm 

vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS 

làm việc những bằng những câu hỏi gợi mở. GV 

cần theo dõi để có những định hướng kịp thời. 

*Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác 

lắng nghe góp ý, bổ sung.. 

- Các nhóm HS trình bày kết quả trước lớp. GV 

định hướng để các nhóm rút ra được vai trò của 

Nguyễn Ái Quốc: Tại Pháp, Người đã tìm ra con 

đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam đó 

là con đường cách mạng vô sản. Tại Liên Xô, 

Người đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin về 

trong nước thông qua việc viết bài cho tạp chí, báo. 

Tại Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc thành lập và 

lãnh đạo Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, 

chuẩn bị điều kiện thành lập chính đảng vô sản. 

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của 

nhóm trình bày. 

GV dựa vào các nội dung được trình bày trong 

"Dự kiến, sản phẩm" để đánh giá sản phẩm của 

HS. 

→ GV chuẩn xác hóa kiến thức (ND kiến thức cơ 

bản 

thành lập Đảng Cộng sản 

Pháp. 

- Năm 1921: cùng một số 

nhà cách mạng các nước 

thuộc địa Pháp lập ra Hội 

Liên hiệp thuộc địa. 

- Năm 1922: là Chủ nhiệm 

kiêm chủ bút báo Người 

cùng khổ. 

* Hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc tại Liên Xô 

- Tháng 10 - 1923: được bầu 

vào Hội đồng Quốc tế Nông 

dân. 

- Tháng 6 - 1924: tham luận 

tại Đại hội lần thứ V của 

Quốc tế Cộng sản. 

- Từ năm 1923 đến năm 

1924: viết bài cho tạp chí 

Thư tín quốc tế, báo Sự 

thật.... 

* Hoạt động của Nguyễn Ái 

Quốc tại Trung Quốc 

- Từ năm 1925 đến năm 

1927: Hội Việt Nam Cách 

mạng Thanh niên, xuất bản 

báo Thanh niên; mở lớp 

huấn cán bộ cách mạng 

- Tháng 7 - 1925: tham gia 

sáng lập Hội liên hiệp các 

dân tộc bị áp bức. 

- Đầu năm 1927: Tác phẩm 

Đường Kách mệnh gồm 

được xuất bản. 
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- GV có thể mở rộng thêm:  Nhiệm vụ 2: Sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ 1, GV yêu cầu các nhóm HS 

trình bày quan điểm: Theo em, sự kiện nào đánh 

dấu sự chuyển biến quan trọng về tư tưởng cách 

mạng của Nguyễn Ái Quốc? 

+ Nhiệm vụ 2: GV tôn trọng ý kiến của HS và chú 

trọng hướng dẫn HS xây dựng lí lẽ thuyết phục để 

xây dựng, bảo vệ quan điểm. 

Ví dụ, sự kiện quan trọng nhất được đề nghị là: 

Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những 

luận cương về vấn đề dân tộc và vẫn để thuộc địa 

của V. I. Lênin đăng trên báo Nhân đạo (7 - 1920). 

Lí do: đây là sự kiện đánh dấu bước nhảy vọt trong 

quá trình chuyển biến tư tưởng của Nguyễn Ái 

Quốc. Từ một người yêu nước, ra đi tìm đường 

cứu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và trở 

thành một người công sản. 

 

Sau đó GV chuyển tiếp sang mục 2: Những hoạt 

động tích cực và không ngừng nghỉ của Nguyễn 

Ái Quốc từ năm 1918 đến năm 1930 đã tạo nền 

tảng vững chắc cho phong trào cách mạng Việt 

Nam. Đỉnh cao của những nỗ lực ấy chính là sự ra 

đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra trang sử 

mới cho dân tộc vào năm 1930. Vậy sự thành lập 

Đảng cộng sản như thế nào cô trò chúng ta cùng 

tiếp tục hành trình khám phá ở mục 2 nhé. 

- Từ giữa năm 1927 đến cuối 

năm 1929 hoạt động cách 

mạng tại Pháp, Bỉ, Đức, 

Xiêm, ... trước khi quay trở 

lại Trung Quốc triệu 

2.2. Hoạt động 2. Tìm hiểu về sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

a) Mục tiêu: 

- Nhận biết được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam; đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

b) Nội dung: Dựa vào thông tin SGK trang 28 em hãy hoàn thành phiếu học tập về 

sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 



 

112 

 

c) Sản phẩm học tập: Hoàn thành phiếu học tập 

d) Tổ chức thực hiện:  

Hoạt động của thầy và trò ND kiến thức cơ bản 

* Chuyển giao nhiệm vụ 

- Hoạt động cặp đôi: Dựa vào thông tin sách giáo 

khoa trang 28, 29 em hãy hoàn thành phiếu học tập 

5W1H kết hợp sơ đồ tư duy về sự ra đời của Đảng 

cộng sản ở Việt Nam? 

Why: Tại sao Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị 

thành lập Đảng?  

When: Đảng được thành lập khi nào? 

Where: Hội nghị thành lập Đảng được tổ chức ở đâu? 

Who: Ai là người chủ trì và có vai trò quyết định?  

What: Nội dung chính của Hội nghị thành lập Đảng 

là gì?  

How: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như 

thế nào? 

 

* Thực hiện nhiệm vụ 

+ HS khai thác thông tin sgk, tư liệu, kênh hình,để 

thực hiện nhiệm vụ học tập.  GV khuyến khích học 

sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm 

vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những 

bằng những câu hỏi gợi mở. GV cần theo dõi để có 

những định hướng kịp thời. 

*Báo cáo kết quả hoạt động  

2. Sự thành lập Đảng cộng 

sản Việt Nam 

 

a. Sự ra đời của 3 tổ chức 

cộng sản. 

- Do sự ra đời và hoạt động 

riêng lẻ của 3 tổ chức cộng 

sản. Trước yêu cầu đó, 

Nguyễn Ái Quốc với tư cách 

là thành viên của Quốc tế 

Cộng sản đã triệu tập và chủ 

trì Hội nghị hợp nhất các tổ 

chức cộng sản tại Hương 

Cảng (Trung Quốc) vào đầu 

năm 1930.  

b. Hội nghị thành lập Đảng 

cộng sản 

- Hội nghị đã thống nhất các 

tổ chức cộng sản để thành 

lập một đảng duy nhất là 

Đảng Cộng sản Việt Nam; 

thông qua Chính cương vắn 

tắt, Sách lược vắn tắt, Điều 

lệ vẫn tắt, Chương trình tóm 

tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn 

thảo; định kế hoạch thực 

hiện việc thống nhất trong 

nước;... 

* Hội nghị có ý nghĩa như 

Đại hội thành lập Đảng. Các 

văn kiện được thông qua tại 
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- Cá nhân / Đại diện các cặp đôi trình bày. Các cặp 

đôi khác lắng nghe góp ý, bổ sung.. 

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm 

trình bày. 

GV dựa vào các nội dung được trình bày trong  để 

đánh giá sản phẩm của HS. 

→ GV chuẩn xác hóa kiến thức (nội dung kiến thức 

cơ bản) 

GV có thể mở rộng: GV cho HS làm việc cá nhân 

nêu quan điểm: Theo em việc ba tổ chức cộng sản 

ra đời cho thấy điều gì? Gợi ý: Ba tổ chức cộng sản 

lần lượt ra đời trong năm 1919 đã chứng tỏ sự 

trưởng thành của giai cấp công nhân và là bước 

chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam. Đến cuối năm 1929, ba tổ chức cộng sản 

được thành lập ở Việt Nam khẳng định hệ tư tưởng 

cộng sản đã chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc. 

Tính độc lập của phong trào công nhân cùng sự tồn 

tại của các tổ chức cộng sản là những dấu hiệu 

chứng tỏ cuộc vận động cách mạng đang trưởng 

thành, đó là điều kiện cốt yếu để tổ chức ra Đảng 

Cộng sản. 

Sau đó GV chuyển tiếp: Sau khi các em đã lĩnh hội 

những kiến thức cơ bản của bài học, chúng ta sẽ 

chuyển sang phần luyện tập để củng cố và áp dụng 

những gì đã lĩnh hội nào. 

Hội nghị trở thành Cương 

lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng, đề ra đường lối cơ bản 

cho cách mạng Việt Nam. 

3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: 

- Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội 

ở hoạt động hình thành kiến thức 

- Kiểm tra lại mục tiêu bài học xem HS đã đạt được chưa. 

b) Nội dung: bằng kiến thức đã được lĩnh hội để thực hiện nhiệm vụ học tập thông 

qua câu hỏi có sử dụng kỹ thuật 5W1H và hoàn thành sơ đồ tư duy. 
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c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV 

d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ 

* Thực hiện nhiệm vụ 

- HS hoạt động cá nhân 

* Báo cáo 

- GV gọi HS trình bày  

* Nhận xét, đánh giá 

- GV nhận xét tinh thần tham gia tích cực, sôi nổi hay không, thái độ, hành 

động của HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập. Và chuẩn xác hóa nội 

dung câu trả lời của Hs. 

→ GV chuyển tiếp: sau khi đã hoàn thành phần luyện tập, chúng ta sẽ 

chuyển sang phần vận dụng để áp dụng những kỹ năng và kiến thức đã học vào 

các tình huống thực tế. 

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( HS làm ở nhà nộp qua Zalo….) 

a) Mục tiêu 

- HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết nhiệm vụ trong 

học tập. 

b) Nội dung 

- Sưu tầm tranh ảnh, tìm kiếm tư liệu lịch sử, thiết kế poster xây dựng sơ đồ tư 

duy hoặc thực hiện video thuyết trình về phong trào 1930 - 1931.  

c) Sản phẩm 

- Sơ đồ tư duy hoặc video về phong trào 1930 - 1931. 
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d) Tổ chức thực hiện 

* Chuyển giao nhiệm vụ:  

 - Bài tập dự án: sưu tầm các tranh ảnh, tìm kiếm tư liệu lịch sử, thiết kế 

poster, xây dựng sơ đồ tư duy hoặc thực hiện video thuyết trình. 

* Thực hiện nhiệm vụ 

- Làm việc cá nhân/ Nhóm ở nhà 

* Báo cáo sản phẩm 

- Nộp sản phẩm qua zalo... 

* Nhận xét, đánh giá: Trong tiết học hôm sau 

5. Kiến thức bổ trợ 

a. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1918 - 1930) 

“Hồi đó, nước chúng tôi đang ở dưới ách chủ nghĩa thực dân Pháp, bị bóc lột 

ghê gớm và khổ sở vô cùng. Tôi biết rất ít về các vấn đề chính trị, nhưng tôi muốn 

Tổ quốc tôi được giải phóng, các dân tộc thuộc địa được giải phóng... Tôi chưa 

biết đảng là gì, công đoàn là gì, càng không rõ chủ nghĩa xã hội khác với chủ 

nghĩa cộng sản ở chỗ nào. Nhưng có những “ông bà” - lúc đầu tôi gọi các đồng 

chí trong Đảng Xã hội như thế - đã tỏ ý đồng tình với tôi. Vì vậy, tôi tham gia 

Đảng Xã hội”. 

b. Về tờ báo Thanh niên 

Nhận xét về tờ báo Thanh niên, tên trùm mật thám Pháp Mác-ti đã phải thừa 

nhận sự thất bại trong việc kiểm soát, ngăn chặn việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác 

Lê-nin vào Việt Nam thông qua tờ báo: “Điều đáng chú ý là báo Thanh niên đã 

được những hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đọc. Nhiều người 

đã chịu khó chép nhiều lần để phổ biến rộng rãi. Vì vậy tuy số lượng bản in ít, báo 

vẫn có kết quả rộng lớn. Tờ báo là vũ khí cho đảng viên đi vào hoạt động có tổ 

chức, tập hợp lực lượng xung quanh đường lối tờ báo truyền ra. Báo càng có tác 

dụng tuyên truyền thì lại càng có tác dụng tổ chức, tác dụng chủ yếu ở chỗ thống 

nhất tỉnh thần cách mạng, làm nền tảng vững chắc nhất cho sự đoàn kết nhất trí 

trong một đoàn thể... Báo Thanh niên đem lại cho thế hệ thanh niên, công nhân, 

nông dân Việt Nam thời đó một thế giới quan mới, một nhân sinh quan mới, một 

phương pháp tư duy mới, một chủ nghĩa anh hùng mới, góp phần mở đầu sự 

nghiệp đổi mới tư tưởng chính trị, phương pháp cách mạng và phong cách báo chí 

của Việt Nam”. 

(Theo Song Thành, Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu 1924 - 1927, NXB Chính 

trị quốc gia, 1998, tr.118 - 120) 
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c. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) 

Ngày 27 – 10 - 1929, Ban Bí thư các nước phương Đông soạn thảo một bản 

Chỉ thị về “Việc thành lập một Đảng Cộng sản ở Đông Dương” để gửi cho các 

nhóm cộng sản ở Việt Nam. Bản Chỉ thị gồm 11 điểm, trong đó nêu rõ tính cấp 

thiết, sự chín muối cũng như cách thức thành lập ra một Đảng Cộng sản. Bản Chỉ 

thị có đoạn: “Cho tới nay, quá trình thành lập một Đảng Cộng sản là rất chậm 

chạp so với sự phát triển của phong trào cách mạng ở Đông Dương. Việc thiếu 

một Đảng Cộng sản duy nhất trong lúc phong trào quần chúng công nhân và nông 

dân ngày càng phát triển, đã trở thành một điều nguy hiểm vô cùng cho tương lai 

trước mắt của cuộc cách mạng ở Đông Dương. Cho nên, những sự do dự và ngập 

ngừng mà một số nhóm đã biểu hiện trong vấn để thành lập ngay một Đảng Cộng 

sản là hoàn toàn sai lầm. Nhưng việc chia rẽ của các phần tử và các nhóm cộng 

sản trong thời gian vừa qua lại còn nguy hiểm hơn và càng không thể dung thứ 

được. Sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và cuộc đấu tranh giữa các nhóm đó là 

nguy cơ tai hại nhất cho toàn bộ phong trào cách mạng ở Đông Dương. Nhiệm vụ 

quan trọng nhất và cấp bách nhất của tất cả những người cộng sản Đông Dương 

là thành lập một đảng cách mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa 

là một Đảng Cộng sản có tính chất quần chúng ở Đông Dương. Đảng đó phải chỉ 

có một và là tổ chức cộng sản duy nhất ở Đông Dương". 

(Theo Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 1, NXB Chính trị quốc gia, 2012, tr. 614) 

d. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam 

Bản yêu sách tác động mạnh mẽ đến người Việt Nam trong nước và nước ngoài. 

Một người Việt Nam dũng cảm với tên gọi Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên dám đưa 

vẫn đề chính trị của Việt Nam ra quốc tế, "đòi" cho Việt Nam có những quyền lợi 

cơ bản chính đáng, thiết thực. Đây là dấu hiệu mới của cuộc đấu tranh của nhân 

dân Việt Nam trên đường đi tới độc lập dân tộc. 

(Theo Song Thành (Chủ biên), Hồ Chí Minh tiểu sử, NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2010) 

e. Những bài viết của Nguyễn Ái Quốc trên báo Người cùng khổ (Le Paria) 

Nội dung các bài viết của Nguyễn Ái Quốc trên báo Le Paria tập trung vạch trần 

những tội ác của chủ nghĩa thực dân, cho người đọc thấy rõ: chủ nghĩa thực dân 

ở đâu cũng man rợ, tàn bạo và người dân các nước thuộc địa ở đâu cũng bị tước 

hết mọi quyền tự do, quyền sống, ... Từ chỗ giúp người đọc nhận thức được mâu 

thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc và các dân tộc bị áp bức là không thể điều hoà, 

Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra con đường duy nhất để có tự do là phải đứng lên đấu 
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tranh tự giải phóng; phải thực hiện "đoàn kết giai cấp" giữa những người bị bóc 

lột, đồng thời với thực hiện đoàn kết quốc tế. Những bài viết của Nguyễn Ái Quốc 

trên báo Le Paria còn kêu gọi nước Pháp chân chính đồng tình và ủng hộ cuộc đấu 

tranh chính nghĩa của nhân dân các nước thuộc địa. 

(Theo Song Thành (Chủ biên), Hồ Chí Minh tiểu sử, Sdd) 
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